TUẦN 5

Thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2023

TOÁN

BÀI 8: BẢNG CỘNG (QUA 10) (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ

1.Kiến thức, kĩ năng:

- Hình thành được bảng cộng (qua 10) qua việc hệ thống lại các phép cộng (qua 10) đã học thành một bảng.

- Vận dụng bảng cộng (qua 10) vào tính nhẩm, giả các bài tập hoặc bài toán thực tế liên quan đến phép cộng (qua 10)

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.

- Rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

2. Khám phá

3. Hoạt động

4. Vận dụng - củng cố:


	- Trò chơi: “Bắn tên”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.

- Tổ chức cho HS chơi.

- GV gọi 2HS lên bảng điền kết quả các phép tính 9 + 4 và 8 + 5. (có nêu cách tính)

- GV nhận xét, tuyên dương.

* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
- GV nêu đưa ra câu chuyện Mai và Rô-bốt cùng hoàn thành các phép cộng (qua 10) đã học (9 + 2; 8 + 6; 7 + 5; 6 + 6) (GV cho 2 HS đóng vai Mai và Rô – bốt để hỏi đáp)

+ Mai: Bạn hãy nêu cho tớ cách tính 9 + 2?

+ Rô-bốt: Tách 2 = 1 + 1; lấy 9 + 1 = 10 rồi cộng thêm  1 được kết quả là  11. Nhờ bạn nêu cho tớ cách tính 8 + 6?

+ Mai : Tách 6 = 2 + 4; lấy 8 + 2 = 10 rồi cộng thêm 4 được kết quả là 14.

+ Mai: (hỏi lớp) nêu giúp mình cách tính 7 + 5 và 6 + 6

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV hỏi: Các phép cộng (9 + 2; 8 + 6; 7 + 5; 6 + 6) có đặc điểm chung nào?

Hãy hoàn thành luôn bảng cộng (qua 10).

- GV yêu cầu HS nêu cách tính

 9 + 3; 7 + 5; 

5 + 7; 3 + 9

GV gọi HS nối tiếp nêu các phép cộng trong bảng công ( qua 10).

*GV chốt cách tính các phép cộng (qua 10).

Bài 1: 

- Gọi HS đọc đề bài.

- Đề bài yêu cầu gì? 

- Thế nào là tính nhẩm?

- GV yêu cầu HS nhẩm nhanh kết quả của các phép tính.

- GV gọi HS nối tiếp nêu kết quả của từng phép tính.

- Hãy nêu cách nhẩm của phép tính 9 + 5; 7 + 6

- GV nhận xét, tuyên dương.

*GV chốt các phép cộng trong bảng công (qua 10)

Bài 2:

- GV tổ chức thành trò chơi “Tìm cá cho mèo”:

- GV nêu tên trò chơi; phổ biến cách chơi, luật chơi và chia đội.

- GV thao tác mẫu.

- GV phát đồ dùng cho các nhóm; YC các nhóm thực hiện.

- GV nhận xét, khen ngợi HS. 

Chú ý: Ở bài này GV có thể đưa thêm các phép công (qua 10) để cho HS luyện tập thêm.

Bài 3:

- GV gọi HS đọc đề bài.

- GV: Đề bài cho ta nhiều đèn lồng. Trên mỗi đèn lồng đều ghi một phép tính cộng thuộc bảng cộng (qua 10). 

? Đề bài yêu cầu gì?

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và nhẩm kết quả của phép tính ở mỗi đèn lồng.

- GV yêu cầu HS nối tiếp nêu lần lượt kết quả các phép tính ghi ở từng đèn lồng.

? Các đèn lồng nào ghi phép tính có kết quả bằng nhau? Và bằng bao nhiêu?

? Trong bốn đèn lồng màu đỏ, đèn lồng nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất?

? Đèn lồng ghi phép tính có kết quả bé nhất?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?

- GV tổ chức cho HS chơi “ Xì điện” nối tiếp nêu các phép tính trong bảng cộng qua 10.

- GV tổng kết TC.

- Nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.

- HS thực hiện theo YC.

- 2HS lên bảng, lớp nhẩm miệng.

- HS theo dõi.

- HS trả lời: là các phép cộng có kết quả lớn hơn 10.

- HS làm việc cá nhân.

- HS nêu.

- HS nêu nối tiếp (2 lượt)

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS làm việc cá nhân.

- 2 lượt HS nêu.

- HS  nêu.

- HS nghe.

- HS lắng nghe.

- HS nghe.

- HS quan sát hướng dẫn.

- HS thực hiện chơi theo.

- HS nghe.

- HS đọc.

- HS quan sát tranh.

- HS nêu. (2 lượt)

- HS trả lời:7+5; 4+8; 9+3 có kết quả bằng nhau (bằng 12).

+ Đèn lồng ghi phép tính 8+7 có kết quả lớn nhất.

+ Đèn lồng ghi phép tính 6+5 có kết quả bé nhất.

- HS trả lời.

- HS chơi.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

Bài 3

- Sau khi chữa bài giáo viên có thể giới thiệu cho học sinh biết thêm về đèn lồng,  bức tranh trong sách giáo khoa là cảnh ở phố cổ Hội An. Ở đó người dân thường dùng đèn lồng để trang trí nhà cửa vào những ngày Tết, lễ hội, ….

TIẾNG VIỆT
BÀI 9: TIẾT 1 + 2: ĐỌC: CÔ GIÁO LỚP EM 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Đọc đúng các tiếng trong bài. Biết cách đọc bài thơ: “Cô giáo lớp em” với giọng nhẹ nhàng, trìu mến.

- Trả lời được các câu hỏi. 

- Hiểu nội dung bài: Những suy nghĩ, tình cảm của một học sinh với cô giáo của mình.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: biết liên tưởng, tưởng tượng để cảm nhận được vẻ đẹp của hình ảnh cô giáo trong bài thơ.

- Bồi dưỡng tình cảm yêu quý, kính trọng đối với thầy cô giáo; cảm nhận được niềm vui đến trường. 

- Qua đó góp phần và hình thành phát triển phẩm chất Yêu nước: Yêu trường, lớp, bạn bè, thầy cô.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:


	- GV cho lớp hoạt động tập thể.

- Cho HS quan sát tranh: 

- GV hỏi:

Tranh vẽ gì?

Em hãy nêu tên một số bài thơ hoặc bài hát về thầy cô giáo?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài: Bài thơ Cô giáo lớp em là bài thơ nói về suy nghĩ, tình cảm của một HS đối với cô giáo của mình - một cô giáo nhiệt huyết, say mê với nghề giáo; dịu dàng, tận tuỵ với các em học sinh. 
-  GV chiếu tên bài: Cô giáo lớp em
	- HS  vận động theo bài hát.
- HS quan sát tranh minh hoạ.

- HS suy nghĩ và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

+ Tranh vẽ cô giáo đang hướng dẫn các bạn học bài, cô giáo tươi cười, dịu dàng, trong khung cảnh nắng đang tràn vào lớp qua khung cửa sổ.. 

+ Mẹ và cô, Cô giáo, …

- 1 – 2 bạn HS đọc bài thơ, hoặc cả lớp hát bài hát đã được chọn. 

- HS nhắc lại, mở vở ghi đề bài.

	2.Khám phá:

*Hoạt động 1: Đọc văn bản.


	2.1.Đọc mẫu

- GV đọc mẫu toàn bài, rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng theo nhịp 2/3 hoặc 3/2 của bài thơ, dừng hơi lâu hơn sau mỗi khổ thơ. 

- GV lưu ý giọng đọc: giọng nhẹ nhàng, trìu mến.

2.2.Luyện đọc đoạn

- HDHS chia đoạn: 3 khổ ứng với 3 đoạn.

+ Bài này được chia làm mấy đoạn?

- GV cùng HS thống nhất. 

- HS đọc nối tiếp đoạn. Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ.

+> Gọi HS đọc đoạn 1.

+ Gọi HS nêu từ khó ( hoặc GV đưa từ khó). Gọi 2-3HS đọc từ khó.

+ HD HS ngắt nghỉ, nhấn giọng khổ thơ 1.

+ HD HS hiểu nghĩa từ.(bài này không có từ cần giải nghĩa)

+ Gọi 1 HS đọc lại khổ 1.

+> Gọi HS đọc đoạn 2.

+ Gọi HS nêu từ khó (hoặc GV đưa từ khó). Gọi 2-3HS đọc từ khó.

+ HD HS ngắt nghỉ, nhấn giọng khổ thơ 2

+ HD HS hiểu nghĩa từ. (bài này không có từ cần giải nghĩa)

+ Gọi 1 HS đọc lại khổ 2.

+> Gọi HS đọc đoạn 3. 

+ Gọi HS nêu từ khó (hoặc GV đưa từ khó). Gọi 2-3HS đọc từ khó.

+ HD HS ngắt nghỉ, nhấn giọng khổ thơ 2

+ HD HS hiểu nghĩa từ. (bài này không có từ cần giải nghĩa)

+ Gọi 1 HS đọc lại khổ 3.

- Gọi 3 HS đọc nối tiếp 3 khổ. HS khác nhận xét.

2.3 Đọc trước lớp:

- GV gọi HS đọc nối tiếp.

- GV tổ chức đọc thi đua. 

Đưa ra các tiêu chí đánh giá, nhận xét:

1.Đọc to, rõ ràng

2.Đọc đúng: từ, câu, đoạn , ngắt, nghỉ hơi, nhấn giọng đúng

- HS, GV nhận xét, đánh giá tuyên dương

- Gọi HS đọc toàn VB.

- GV cùng HS nhận xét, sửa lỗi phát âm (nếu có).

*Củng cố: 

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- Cả lớp đọc thầm.

- HS chia đoạn theo ý hiểu.

+ Đoạn 1: khổ 1
+ Đoạn 2: khổ 2

+ Đoạn 3: khổ 3

- 3HS đọc nối tiếp đoạn,  lớp đọc thầm. (gọi từng HS đọc)

+ HS đọc đoạn 1. 

+ HS nêu từ khó: nào, lớp, lời...

+ 2-3HS đọc các từ khó.

+ HS nêu ngắt nghỉ, nhấn giọng.

+ HS trả lời( dựa vào SGK)

+ HS đọc lại khổ 1.

+ HS đọc đoạn 2. 

+ HS nêu từ khó: nắng, lớp

+ 2-3HS đọc các từ khó.

+ HS nêu ngắt nghỉ, nhấn giọng.

+ HS trả lời (dựa vào SGK)

+ HS đọc lại khổ 2.

+ HS đọc đoạn 3. 

+ HS nêu từ khó: mãi (thanh ngã)
+ 2-3HS đọc các từ khó.

+ HS nêu ngắt nghỉ, nhấn giọng.

+ HS trả lời (dựa vào SGK)

+ HS đọc lại khổ 3.

- 3HS nối tiếp 3 khổ. Gọi HS khác nhận xét.

- HS nối tiếp đọc.

- HS đọc thi đua.

- HS cùng GV nhận xét và đánh giá.

- 1 - 2 HS đọc toàn bài.

- HS nêu cảm nhận của bản thân.

- HS lắng nghe.



	TIẾT 2 

	Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.


	- Gọi 1 HS đọc bài

*Tổ chức Tìm hiểu bài thông qua trò chơi: GV giới thiệu trò chơi

*- Gọi 1 HS đọc câu hỏi 1. 

- HS trả lời:

+  Cô giáo đáp lại lời chào của HS như thế nào?

- Gọi 1 HS nhận xét.

- GV chốt và khen HS

* Gọi 1 HS đọc câu hỏi 2. 

- HS trả lời:

+  Tìm những câu thơ tả cảnh vật khi cô dạy em học bài?

- Gọi 1 HS nhận xét.

- GV chốt và khen HS.

* Gọi 1 HS đọc câu hỏi 3.

-  Gọi HS trả lời.

+  Bạn nhỏ đã kể lại những gì về cô giáo của minh?

- Gọi 1 HS nhận xét.

- GV chốt và khen HS.

* Gọi 1 HS đọc câu hỏi 4.

- HS trả lời:

+  Qua bài thơ, em thấy tình cảm bạn nhỏ dành cho cô giáo như thế nào?

- Gọi 1 HS nhận xét.

- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.

 - YC HS học thuộc lòng 2 khổ thơ mình thích.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc lại bài.

- 1HS đọc YC câu 1.

- HS trả lời:

C1: Cô giáo đáp lại lời chào của các bạn nhỏ bằng cách mỉm cười thật tươi.

- 1HS đọc YC câu 2.

- HS trả lời:

C2: Gió đưa thoảng hương nhài; Nắng ghé vào cửa lớp; Xem chúng em học bài.

- 1 HS đọc YC câu 3.

- HS trả lời:

C3: Cô đến lớp rất sớm, cô vui vẻ, dịu dàng, cô dạy các em tập viết, cô giảng bài. (cô mỉm cười thật tươi để đáp lời chào của học sinh, cô dạy các em tập viết, cô giảng bài.) 

- 1HS đọc YC câu 4.

- HS trả lời:

C4: Yêu quý, yêu thương,…

- HS học thuộc lòng và thi đọc trước lớp.

	3. Luyện tập:  Luyện đọc lại.


	- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- Nhận xét, khen ngợi.
	- HS lắng nghe, đọc thầm.

- 2-3 HS đọc.



	 4 Vận dụng: Luyện tập theo văn bản đọc.

*Củng cố - dặn dò:


	Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.41.

- YC HS luân phiên nói theo cặp.

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk.

- YC HS  suy nghĩ và thể hiện tình cảm với thầy cô giáo.

- Gọi  HS chia sẻ. 

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- 2-3 HS đọc.

- 2-3 cặp chia sẻ.

a) Ôi! Mình không ngờ bạn hát hay thế!, Ôi chao! Bạn hát hay quá!

b) Ôi! Bất ngờ quá, đúng là đồ chơi con thích! Con cảm ơn bố ạ!/ A! Cái áo đẹp quá! Con thích lắm! Con cảm ơn mẹ ạ!

- 1-2 HS đọc.

- HS suy nghĩ và thực hiện nói theo yêu cầu.

- 2-3 HS chia sẻ.

Em rất yêu quý thầy cô giáo/ Em nhớ thầy cô giáo cũ của em,…

- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

Phần Luyện tập theo văn bản sau mỗi Bài tập cần hỏi rõ để HS hiểu và nêu được:

Bài 1:

+  Khi nói những câu thể hiện sự ngạc nhiên thường bắt đầu bằng: A. Ôi, Chao ôi, … và cần thể hiện cảm xúc của người nói.

Bài 2: Khi nói những câu thể hiện tình cảm của mình với thầy, cô giáo phải chân thành, nhẹ nhàng, lịch sự.

AN TOÀN GIAO THÔNG
BÀI 5 : CHỌN VÀ ĐỘI MŨ BẢO HIỂM ĐÚNG CÁCH
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ:

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Nhận biết được các bộ phận chính của mũ bảo hiểm

- Biết lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn

- Biết đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Nhận biết được người đội mũ bảo hiểm đúng cách và chưa đúng.

-Có trách nhiệm với bản thân và người thân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Tranh ảnh, mũ bảo hiểm.
- Học sinh: Vở, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	-  Giới thiệu một số loại mũ bảo hiểm thông dụng qua vật thật: mũ bảo hiểm nửa đầu, mũ bảo hiểm ba phần tư đầu, mũ bảo hiểm trùm kín đầu
	- HS quan sát



	2.Khám phá
	Hoạt động 1: Tìm hiểu một số bộ phận của mũ bảo hiểm

*Mục tiêu: HS biết được các bộ phận chính của mũ bảo hiểm.
*Cách tiến hành:
- Cho HS quan sát mũ bảo hiểm

+ Kể tên những bộ phận cơ bản của mũ bảo hiểm

+ Nêu tác dụng của từng bộ phận

Cho HS thảo luận nhóm

Đại diện nhóm trình bày

Nêu những nơi vui chơi an toàn?

Cho HS thảo luận nhóm

Đại diện các nhóm trình bày

- Kể thêm một số bộ phận khác của mũ bảo hiểm?

* GV chốt nội dung ở HĐ 1

Hoạt động 2: Tìm hiểu mũ bảo hiểm đạt chuẩn

*Mục tiêu: HS biết lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn.
*Cách tiến hành:
Cho HS quan sát mũ bảo hiểm 

Chỉ ra một số dấu hiệu nhận biết mũ bảo hiểm đạt chuẩn

HS hoạt động cá nhân và trình bày

GV chốt nội dung

+ Mũ đạt tiêu chuẩn phải có tem hợp quy cách CR(QCVN)

+ Màu sắc, hình dáng, các đường nét trên mũ được làm cẩn thận.

+ Khi đội mũ đạt chuẩn, em sẽ có cảm giác chắc chắn và thoải mái

Hoạt động 3:Đội mũ bảo hiểm đúng cách

*Mục tiêu: HS biết đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông.
*Cách tiến hành:
- Cho HS quan sát tranh và đọc các bước đội mũ bảo hiểm đúng cách

- So sánh với cách em thường làm khi đội mũ bảo hiểm
	- HS Quan sát

- HS thảo luận nhóm

+ Mũ bảo hiểm gồm: vỏ cứng: bảo vệ mưa nắng, va chạm mạnh…xốp bảo vệ: êm đầu, và bảo về đầu khi va chạm

+ quai đeo: giữ mũ không rơi khi đang đi 

+ lớp vải lót trong mũ: giữ sạch xốp

- HS nêu

- HS Quan sát và đọc cá nhân

- 2 – 3 HS đọc to

- HS nêu cá nhân.

	3.Thực hành
	Cho HS quan sát tranh 1-4/ tr 23 và chỉ ra  những người đội mũ bảo hiểm chưa đúng cách

HS hoạt động cá nhân và nêu

Cho HS nhận xét

- Thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách


	- HS Quan sát và nêu hình 2

3 HS lên thực hành

Lớp quan sát nhận xét

	4.Vận dụng
	- Cùng bạn nhận xét về mũ bảo hiểm

Cho mỗi nhóm quan sát 1 mũ bảo hiểm và nhận xét

* Cho HS tự đánh giá ở 3 mức độ: Tốt, đạt, cần cố gắng

- Nhận biết được các bộ phận chính của mũ bảo hiểm

  Tốt           Đạt                   Cần cố gắng

- Biết cách lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Tốt           Đạt                   Cần cố gắng

Thực hiện độ mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Tốt           Đạt                   Cần cố gắng

- Nhận xét tiết học.
	- HS thảo luận trình bày

- HS tự đánh giá bằng cách giơ tay.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Thứ ba ngày 3 tháng 10 năm 2023
TOÁN

BÀI 8: TIẾT 2: LUYỆN TẬP 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ :

1.Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hành, vận dụng được bảng cộng ( qua 10) vào giải các bài tập và bài toán thực tế liên quan đến phép cộng (qua 10) và so sánh các số.

- Củng cố về tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính, so sánh số,…..

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực giao tiếp toán học.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, kĩ năng so sánh số, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

2. Luyện tập

4. Vận dụng - củng cố:


	Trò chơi : Xì điện

- GV tổ chức cho HS chơi xì điện (yêu cầu nêu các phép cộng có kết quả qua 10)

- GV nhận xét, tuyên dương.

* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hỏi: Trong một phép tính khi biết hai số hạng, muốn tìm Tổng ta làm như thế nào? 

- GV gọi HS nêu kết quả của cột đầu tiên.

- GV gọi HS nêu số cần điền ở cột thứ hai và hỏi: Làm thế nào em tìm ra được đây là số cần điền?

- GV yêu cầu HS điền các ô còn lại.

- GV chữa bài, nhận xét, tuyên dương.

Bài 2:

- Gọi HS đọc đề bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

a) - GV hỏi: Số cần điền vào hình tròn là bao nhiêu? Vì sao?

- GV thực hiện tương tự để tìm số được điền vào ngôi sao.

- GV lưu ý HS cần nhẩm kết quả từng phép tính theo thứ tự từ trái sang phải 

rồi điền kết quả theo yêu cầu.

b) GV yêu cầu HS tự điền.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

Bài 3:

- GV tổ chức thành trò chơi “Tìm  tổ ong cho gấu”:

- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.

- GV thao tác mẫu.

- GV phát đồ dùng cho các nhóm; YC các nhóm thực hiện.

- GV nhận xét, khen ngợi HS

Bài 4:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS nhận xét các vế so sánh:

a) Vế trái là một phép tính, vế phải là số cụ thể.

b) Cả hai vế đều là phép tính.

=> Để so sánh được hai vế, ta làm như thế nào? 

- GV cho HS làm bài vào vở ô li.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 5:

- Gọi HS đọc YC bài.

(GV đưa hình ảnh ca-bin thực tế để cho HS quan sát)

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm bài vảo vở.

- GV chữa bài. (có thể yêu cầu HS nêu lời giải khác)

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?

- GV tổ chức cho HS chơi “Xì điện” nối tiếp nêu các phép tính trong bảng cộng qua 10.

- GV tổng kết TC.

- Nhận xét giờ học.
	- HS chơi.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS nối tiếp nêu.

- HS nêu.

- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS quan sát hướng dẫn.

- HS thực hiện chia sẻ.

- HS làm vở.

- HS đọc YC bài.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát. 

- HS thực hiện chơi.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS trả lời, nhận xét.

- HS làm vở.

- HS chia sẻ.

- HS đổi vở kiểm tra chéo.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS làm vở.

- HS nêu lời giải khác.

- HS trả lời.

- HS tham gia chơi.

- HS lắng nghe.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

Bài 1:

 - Khi chữa bài có thể yêu cầu HS nêu cách thính nhẩm của mình. Sau khi HS làm bài GV yêu cầu HS tự kiểm tra, chữa bài cho nhau.

Bài 5:

 -  GV cần cùng cố cách giải và trình bày bài giải của bài toán có lời văn. GV yêu cầu HS tìm hiểu đề bài phân tích để học sinh tự làm bài.

- Khi chữa bài GV yêu cầu HS giải thích rõ căn cứ vào từ ngữ nào trong bài để em lựa chọn phép tính cho phù hợp.

TIẾNG VIỆT

BÀI 9: TIẾT 3: VIẾT: CHỮ HOA D

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ:

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Biết viết chữ viết hoa D cỡ vừa và cỡ nhỏ.

- Viết đúng câu ứng dựng:  Dung dăng dung dẻ. Dắt trẻ đi chơi
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- GV cho cả lớp hát và vận động theo bài hát .

- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa D: Đây là mẫu chữ hoa gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài. Ghi tên bài
	- HS hát tập thể bài hát, vận động.

- 1-2 HS chia sẻ.

- HS nhắc lại tên bài. 

	2.Khám phá

Hoạt động 1.

Hướng dẫn viết chữ hoa.


	a- Quan sát và nhận xét: D

- GV tổ chức cho HS nêu:

+ Độ cao, độ rộng chữ hoa D.

+ Chữ hoa D gồm mấy nét?

- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa C .

• Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ ngang 6, viết nét lượn hai đầu theo chiều dọc rồi kéo thẳng xuống bên dưới đường kẻ ngang 2, nằm sát bên trên đường kẻ ngang 1. 

• Nét 2: Chuyển hướng viết nét cong phải từ dưới đi lên, tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ, phần cuối nét cong lượn hẳn vào trong. Dừng bút trên đường kẻ ngang 5

Sau đó cho HS quan sát video tập viết chữ D hoa (nếu có).

 b- Viết bảng

- YC HS viết trên không.
- YC HS viết bảng con.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.
	- HS quan sát chữ viết mẫu:

- 2-3 HS chia sẻ:

+ Cao 5 ô li, rộng 4 ô li 

+ Chữ hoa D gồm: gồm 2 nét cơ bản: nét lượn hai đầu (dọc) và nét cong phải nối liền nhau, tạo một vòng xoắn nhỏ ở chân chữ.

- HS quan sát.


- HS quan sát, lắng nghe.

- HS viết trên không.

- HS luyện viết bảng con (hoặc vở ô ly, giấy nháp)



	Hoạt động 2. Hướng dẫn viết câu ứng dụng.


	a- GT câu ứng dụng: 

- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.

b- HD quan sát và nhận xét

- GV cho HS quan sát cách viết mẫu trên màn hình, lưu ý cho HS:

+ Trong câu ứng dụng chữ nào viết hoa? Vì sao phải viết hoa chữ đó?

+ Nêu cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. (nếu HS không trả lời được, GV sẽ nêu).

+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng bao nhiêu?. 

+ Những chữ cái nào cao 2,5 li ? Những chữ cái nào cao 2 li? Con chữ t cao bao nhiêu? 

+ Nêu cách đặt dấu thanh ở các chữ cái. 

+ Dấu chấm cuối câu đặt ở đâu? 

c) Viết bảng 

- YC HS viết chữ Dung vào bảng con (vở nháp).

- GV nhận xét, uốn nắn
	- 3-4 HS đọc.

- HS quan sát, lắng nghe.

+ Viết chữ viết hoa D đầu câu. 

+ Nét 1 của chữ u cách nét cong phải của chữ hoa D nửa ô li. 

+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong cấu bằng khoảng cách viết chữ cái o. 

+ Lưu ý HS độ cao của các chữ cái: chữ cái hoa D, h, g cao 2,5 li; chữ d, đ cao 2 li; chữ t cao 1,5 li; chữ r cao 1,25 li; các chữ còn lại cao 1 li. 

+ Dấu hỏi  đặt trên đầu chữ ( dẻ, trẻ), dấu sắc trên đầu chữ cái ă của chữ Dắt. 

+ Vị trí đặt dấu chấm cuối câu: ngay sau chữ cái i trong tiếng chơi. 

- HS viết vào bảng con (vở nháp)



	3.Thực hành luyện viết


	- YC HS nêu lại tư thế ngồi viết.

- YC HS thực hiện luyện viết  câu ứng dụng trong vở Luyện viết.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

*GV chấm, chữa bài

- HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau .

- GV HD chữa một số bài trên lớp, nhận xét, động viên, khen ngợi HS.

* Vận dụng - củng cố:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS nêu.

- Học sinh viết vào vở Tập viết 2 tập một.

- HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp hoặc nhóm. 

- HS quan sát, lắng nghe.
- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

Phần củng cố: GV cho Hs tìm tên riêng được viết bắt đầu bằng  D.

TIẾNG VIỆT

BÀI 9: TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE:  KỂ CHUYỆN CẬU BÉ HAM HỌC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện “Cậu bé ham học”

- Kể lại được 1 - 2 đoạn câu chuyện dựa vào tranh 

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp.

- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.

- Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 

+ Yêu nước: Yêu trường, lớp, bạn bè, thầy cô.

+ Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:


	- GV tổ chức cho HS hát và vận động theo bài hát.

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

Câu chuyện kể về cậu bé có tên là Vũ Duệ. Vì nhà nghèo nên Vũ Duệ không được đến trường, cậu thường cõng em đứng ở ngoài lớp học của thầy để nghe thầy giảng. Các em hãy lắng nghe câu chuyện để biết cậu bé Vũ Duệ đã được thầy giáo nhận vào lớp học của mình như thế nào nhé.
- GV ghi tên bài.
	* Lớp hát tập thể.

- 1-2 HS chia sẻ.

- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài.

- HS ghi bài vào vở.

	2. Khám phá: HS nghe kể chuyện


	- GV kể chuyện lần 1 kết hợp chỉ hình ảnh 4 bức tranh.

- GV kể chuyện lần 2

- GV YC HS câu hỏi dưới mỗi tranh.

- YC HS suy nghĩ với nội dung:

+ Vì sao cậu bé Vũ Duệ không được đi học?

+ Buổi sáng, Vũ Duệ thường cõng em đi đâu?

+ Vì sao Vũ Duệ được thầy khen?

+ Vì sao Vũ Duệ được đi học?

- GV theo dõi phần báo cáo và chia sẻ của HS.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS theo dõi.

- HS tập kể cùng GV.

- HS đọc các câu hỏi dưới tranh.

- HS suy nghĩ, sau đó chia sẻ trước lớp.

- HS khác nhận xét.

+ Tranh 1: Vì nhà nghèo, Vũ Duệ không được đi học, phải ở nhà trông em, lo cơm nước cho bố mẹ đi làm ngoài đồng. 

+ Tranh 2: Buổi sáng, khi thầy đồ trong làng bắt đầu dạy học, Vũ Duệ lại cõng em đứng ở ngoài hiên, chăm chú nghe thầy giảng bài.

+ Tranh 3: …

 + Tranh 4: …..

	3.Luyện tập

Chọn kể lại 1 - 2 đoạn của câu chuyện theo tranh 


	- GV gọi HS chọn kể 1 – 2 đoạn trong câu chuyện. 

+ YC HS  suy nghĩ. Tự chọn kể đoạn.  

+ Gọi HS chọn kể 1-2 đoạn trong câu chuyện.

 GV sửa cách diễn đạt cho HS.

- Nhận xét, khen ngợi HS.

- Nếu còn thời gian, GV có thể mở rộng cho HS lên đóng vai và kể chuyện.

- GV động viên, khen ngợi.
	- HS suy nghĩ, sau đó chia sẻ trước lớp.

+ HS lên kể trước lớp theo từng đoạn của câu chuyện.

Mỗi HS kể 1 đoạn.

- HS  khác lắng nghe. Theo dõi nhận xét, bổ sung.



	4.Vận dụng:

Kể cho người thân nghe câu chuyện về cậu bé Vũ Duệ.


	- GV hướng dẫn HS cách thực hiện hoạt động vận dụng: 

- HDHS kể cho người thân nghe câu chuyện hoặc kể 1-2 đoạn của câu chuyện

+ Em lắng nghe ý kiến của người thân sau khi nghe em kể chuyện.

- YC HS nhận xét về cậu bé trong câu chuyện.

+ Vũ Duệ là một HS rất ham học, chăm chỉ,...).

- Em học được đức tính gì của bạn Duệ?

- Qua câu chuyện, em rút ra bài học gì?

*Củng cố:

- Hôm nay em học bài gì?

- Nêu nhận xét của em về bạn 

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS. 
	- HS Thực hiện Yc.

- HS có thể chia sẻ với người thân.

- HS chia sẻ.
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Trong tiết Nói và nghe: Cậu bé ham học

GV khi dạy ở phần củng cố GV nên cho HS nêu ý kiến về bài học - Em thích nhân vật Vũ Duệ không? vì sao? Sau đó GV nhận xét khen ngợi động viên những HS có những ý kiến hay

GV cũng có thể củng cố một cách chi tiết hơn như tóm lược những nội dung chính của bài học Cậu bé ham học và lưu ý hướng dẫn để giúp HS rút ra được bài học bổ ích qua câu chuyện.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ VỀ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.

- Giúp HS hiểu nội dung bài: Hai bàn tay em sẽ giúp các em biết đôi bàn tay đáng quý, đáng yêu và cần thiết với chúng ta.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.

- Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch và đọc bài thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung.

- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành


	a. Luyện đọc:

- GV đọc mẫu.

- Gọi 1 HS đọc cả bài.

- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.

- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.

- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.

- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 

- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc bài: “Hai bàn tay em”.

- Luyện đọc từ khó: răng trắng, giăng giăng.

Giải nghĩa từ:

+ giăng giăng: dàn ra theo chiều ngang.

- Luyện đọc câu dài: Giờ em ngồi học/ Bàn tay siêng năng/Nở hoa trên giấy/Từng hàng giăng giăng//

- HS làm việc trong nhóm 4.

- HS đọc bài.

- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.

	
	b.  Tìm hiểu nội dung bài:

Câu 1: Hai bàn tay của bé giống với sự vật nào?
Câu 2: Hai bàn tay bé đã làm những gì?

Chốt: Bé rất yêu đôi bàn tay của mình vì nó rất đẹp, có ích và đáng yêu.

Câu 3: Em thích khổ thơ nào nhất, vì sao ?

*GDKNS: Em hãy sử dụng đôi bàn tay để luyện chữ đẹp và làm các việc có ích cho mọi người. Bên cạnh đó hãy luôn giữ gìn và bảo vệ đôi bàn tay sạch sẽ.
	Câu 1: Như hoa đầu cành. Chọn đáp án A.
Câu 2: Đánh răng, chải tóc, viết bài. 

Chọn đáp án B, C, D.
- HS trả lời: Khi bé ngủ, hai bàn tay ngủ cùng. Tay bé cùng chải tóc, đánh răng, viết bài. Tay thủ thỉ nói chuyện với bé khi có  một mình.

Câu 3: HS trả lời theo ý mình Ví dụ:

Khổ 1: vì bàn tay bé tả đẹp như nụ hồng.
Khổ 2: vì tay bé luôn ở cạnh nhau , cả lúc bé ngủ tay cũng ấp ôm lòng bé thật thân thiết và tình cảm .
Khổ 3: vì tay  bé thật có ích giúp bé đánh răng, trải tóc, …
Khổ 4: vì tay làm cho chữ nở hoa trên giấy 
- HS đọc thầm bài và làm vở, GV cùng lớp nhận xét bài.

	2. Vận dụng - củng cố:


	- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.

H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?

🡺 GV hệ thống bài: Hai bàn tay em sẽ giúp các em biết đôi bàn tay đáng quý, đáng yêu và cần thiết với chúng ta 

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS đọc bài.

- Ý nghĩa đôi bàn tay.

- HS nghe, ghi nhớ.
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….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2023
TOÁN

BÀI 9: TIẾT 1: BÀI TOÁN VỀ THÊM, BỚT  MỘT SỐ ĐƠN VỊ 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ

1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS nhận biết được bài toán về thêm một số đơn vị. Biết giải và trình bày bài giải bài toán về thêm ( có một bước tính)

- Vận dụng giải được các bài toán về thêm một số đơn vị ( liên quan đến ý nghĩa thực tiễn của phép tính).

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.

- Rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

2. Khám phá

3.Hoạt động

3. Vận dụng - củng cố:


	- Trò chơi: Bắn tên

- GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi.

- GV tổ chức cho HS chơi.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
- GV nêu bài toán (có hình minh họa).

- GV yêu cầu HS đọc lại đề toán.

*GV HD tóm tắt bài toán.

+ Bài toán cho biết gì?

 + Bài toán hỏi gì?

(GV dựa vào trả lời của HS để hiện ra tóm tắt giống SGK)

- GV yêu cầu HS nêu lại bài toán.

Đây là bài toán về thêm một số đơn vị.

*GV HD cách giải bài toán:

- Cho HS nêu lời giải.

- Yêu cầu HS suy nghĩ để viết phép tính ra nháp, 1HS lên bảng làm bài.

- GV hỏi: Tại sao con làm phép cộng?

- GV chữa bài và nhận xét.

* GV HD cách trình bày bài giải:

- GV gọi HS nêu lại lời giải, phép tính giải, đáp số.

(Khi HS nêu, GV HD HS cách trình bày)

Bài giải:

Số quả trứng có tất cả là:

8  + 2  = 10 ( quả)

                       Đáp số: 10 quả trứng.

*GV nêu lại các bước giải bài toán có lời văn:

+ Tìm hiểu, phân tích, tóm tắt đề bài ( phần này không cần ghi vào bài giải)

+ Tìm cách giải bài toán (Tìm phép tính giải, câu lời giải)

+ Trình bày (viết) bài giải: Câu lời giải, Phép tính giải, Đáp số.

Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

? Bài cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

- GV HD HS tóm tắt bài toán trong SGK.

- GV gọi HS nêu lại đề toán dựa vào tóm tắt.

- GV gọi HS  chia sẻ  bài toán, lớp làm vở.

- GV chữa bài.

- GV (có thể yêu cầu HS nêu thêm lời giải khác) nhận xét, tuyên dương.

- Bài toán thuộc dạng toán nào?

*GV chốt lại dạng toán và cách trình bày bài giải bài toán có lời văn.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

? Bài cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

- YCHS làm bài.

- GV bao quát giúp đỡ HS nếu cần.

- Gọi HS chữa bài.

- GV (có thể yêu cầu HS nêu thêm lời giải khác) nhận xét, tuyên dương.

? Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Hôm nay em học bài gì? 

- Khi trình bày bài giải bài toán có lời văn ta cần chú ý điều gì?

- Nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe.

- HS nghe và quan sát.

- 2HS nêu.

- HS: có 8 quả trứng, thêm 2 quả trứng.

- HS: Có tất cả bao nhiêu quả trứng.

- HS nêu lại bài toán.

- HS nêu.

HS viết phép tính.

- HS trả lời.

- HS nêu và quan sát GV trình bày bài giải.

- HS quan sát.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS làm việc cá nhân.

- 2 HS nêu.

- 1 HS chia sẻ, HS dưới lớp làm vở.

Bài giải

Số bông hoa có tất cả là:

9 + 6  =  15( bông)

Đáp số: 15 bông hoa.

- HS đổi vở kiểm tra chéo.

- HS trả lời.

- HS làm việc cá nhân.

-  HS đọc.

- HS trả lời.

-  HS làm vở.

- HS chia sẻ.

- HS trả lời.

- HS nêu.

- HS trả lời.

- HS nêu.
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- Phần củng cố: GV cần hỏi rõ thêm để hs nêu được Để giải bài toán về thêm một số đơn vị ta cần làm phép tính cộng.

TIẾNG VIỆT

BÀI 10: TIẾT 1+2: ĐỌC: THỜI KHÓA BIỂU 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Đọc đúng các từ khó, đọc rõ ràng danh sách học sinh, biết cách đọc các cột dọc, hàng ngang từ trái qua phải, biết nghỉ hơi sau khi đọc xong từng cột, từng dòng.

- Trả lời được các câu hỏi của bài.

- Hiểu nội dung bài: Hiểu nội dung thông tin từng cột, từng hàng và toàn bộ danh sách. Hiểu cách sắp xếp nội dung trong thời khóa biểu.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ trong việc kể về các hoạt động hàng ngày của em.

-Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất:
+ Trách nhiệm: Tự hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện ở trường, lớp. Biết quý trọng thời gian và sắp xếp thời gian làm việc hợp lí. 

+ Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập và yêu lao động 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:
	- Cho cả lớp nghe và vận động theo bài hát 

- GV hỏi: làm thế nào để em biết được các môn học trong ngày, trong tuần, kết nối vào bài học.

- GV nhận xét chung.

- GV kết nối vào bài mới: Để biết được các môn học trong tuần, các em cần xem thời khoá biểu của lớp. Chúng ta cũng cần biết cách đọc thời khóa biểu cũng như các bài đọc trình bày dưới hình thức biểu bảng và cũng cần ghi nhớ các thông tin trong biểu bảng. Qua bài đọc Thời khóa biểu, chúng ta sẽ có thêm các kĩ năng đó.
- GV ghi tên bài: Thời khóa biểu
	- Cả lớp hát và vận động theo bài hát.

- HS chia sẻ.

- HS nhắc lại và ghi tên bài vào vở.

	2. Khám phá:

*Hoạt động 1: Đọc văn bản.


	2.1.Đọc mẫu:

+ GV giới thiệu: Bài đọc Thời khóa biểu giúp chúng ta biết cách đọc một loại VB gồm có các cột dọc, hàng ngang, chia thành nhiều ô và trong mỗi ô chứa một thông tin cần thiết.

Khi đọc, các em cần chú ý vừa đọc vừa quan sát, ghi nhớ nội dung trong thời khóa biểu cũng như các bài đọc có hình thức trình bày giống như bài đọc Thời khóa biểu trong SHS
- GV đọc mẫu: đọc chậm, rõ, ngắt, nghỉ, nhấn giọng đúng chỗ (ngắt giọng ở từng nội dung, đọc chậm, rõ để HS dễ theo dõi: đọc theo cột dọc, hàng ngang theo đúng nội dung bài đọc)

2.2. Luyện đọc đoạn

- HDHS chia đoạn:

+ Bài này được chia làm mấy đoạn?

- GV cùng HS thống nhất. 

Đoạn 1: Từ đầu đến thứ - buổi - tiết - môn; 

Đoạn 2: toàn bộ nội dung buổi sáng trong thời khoá biểu; 

Đoạn 3: toàn bộ nội dung buổi chiều trong thời khoá biểu. 

- Luyện đọc đoạn: GV gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn. 

+ YC HS đọc nối tiếp câu từng cột trong thời khóa biểu.

 Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.

+ GV gọi HS lần lượt đọc từng đoạn

+ HS nêu từ khó, GV đọc mẫu từ khó, gọi 3-4 HS đọc lại các từ khó đó.

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: hàng ngang, trải nghiệm,  ...

- HD HS đọc câu dài:

+ GV chiếu câu dài: - GV HD HS cách ngắt giọng khi đọc bảng biểu: Thứ hai/ Buổi sáng/ tiết 1/ Tiếng Việt/ tiết 2/ Toán...
+ GV đọc câu dài và nêu YC: Các con hãy lắng nghe cô đọc câu sau, xem cô đã ngắt nghỉ ở đâu và nhấn giọng ở những từ ngữ nào?

- GV giải thích thêm nghĩa của một số từ

 2.3.Đọc trước lớp

- GV tổ chức  HS  đọc trước lớp. 

- GV tổ chức đọc thi đua giữa các   học sinh. 

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá thi đua, sửa lỗi phát âm (nếu có).

- Gọi 1 HS đọc cả bài.

+ GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS theo dõi, đọc thầm.

- HS chia đoạn theo ý hiểu.

- Lớp lắng nghe và đánh dấu vào sách.

-  3HS đọc nối tiếp.

- HS nêu từ khó đọc.

+ HS đọc lại các từ khó.

- HS giải nghĩa từ khó (đọc trong SGK)- Nếu có.

- HS luyện đọc câu dài.

+ HS lắng nghe để phát hiện chỗ ngắt nghỉ và nhấn giọng.

+ HS nêu.

- HS lắng nghe.

- HS luyện đọc nối tiếp.

-  HS thi đọc.

- HS theo dõi.

- 1HS đọc cả bài.



	TIẾT 2

	*Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.


	*Vừa rồi cô trò mình vừa luyện đọc bài: Thời khóa biểu. Vậy bài đọc này có nội dung gì, chúng ta cùng  sang phần Tìm hiểu bài nhé!

- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr44.

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi:

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

Câu 1: Đọc thời khóa biểu của ngày thứ hai

Câu 2: Thứ 2 có mấy tiết?

Câu 3: Thứ Năm có những môn học nào?

Câu 4: Nếu không thời khóa biểu, em sẽ gặp khó khăn gì?

- Nhận xét, tuyên dương HS

* GV liên hệ, khai thác bài học về  Thời khóa biểu lớp của mình (2A, 2B, 2C, 2D, 2E)
	- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

- 2-3HS đọc. HS khác nhận xét

+ C1: Thứ hai, buổi sáng, tiết 1: Hoạt động trải nghiệm; tiết 2: Toán; tiết 3,4: Tiếng Việt; buổi chiều, tiết 1: Tiếng anh; tiết 2: Tự học có hướng dẫn.

- HS chia sẻ. HS khác  nhận xét:

+ C2: Sáng thứ hai có 4 tiết

- HS chia sẻ. HS khác  nhận xét:

+ C3: Thứ năm có môn Tiếng Việt, Giáo dục thể chất, Toán, Tự nhiên - xã hội, Tự học có hướng dẫn.

+ Câu 4; HS chia sẻ. HS khác  nhận xét.



	3.Luyện tập:

 Luyện đọc lại.
	- GV đọc lại toàn bài.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- Nhận xét, khen ngợi.
	- HS đọc thầm.

- 2-3 HS đọc.

	4 Vận dụng: Luyện tập theo văn bản đọc.


	Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.44.

- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân.  Hai bạn hỏi đáp theo mẫu.

- GV gọi HS hỏi- đáp
- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.45.

- YC HS  suy nghĩ và nêu câu giới thiệu môn học hoặc hoạt động ở trường.

- GV sửa cho HS cách diễn đạt.

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

*Củng cố:

- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- 2-3 HS đọc.

- HS hỏi đáp theo mẫu:

Tiết Mĩ thuật lớp mình vào thứ mấy? ..

-  HS Hỏi đáp.

- HS đọc.

- HS  làm việc cá nhân: Hỏi –đáp.

- Đại diện 2-3 cặp HS lên Hỏi-đáp trước lớp.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

Phần củng cố: YC hs cho biết Em cần Thời khóa biểu để làm gì?

ĐẠO ĐỨC

BÀI 2: EM YÊU QUÊ HƯƠNG EM (TIẾT 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:

- Thực hiện được việc làm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi để thể hiện tình yêu quê hương. 

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi. 

- Hình thành phẩm chất yêu nước, trách nhiệm, chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- Cho HS xem phim hoạt hình ngắn Quê hương.

- GV cho HS nêu cảm nhận sau khi xem phim.

- GV nhận xét, kết nối vào bài.
	- HS xem phim.

- Nêu cảm xúc của mình đối với quê hương.

- HS lắng nghe ghi tên bài vào vở.

	2. Vận dụng
*Hoạt động 1. Chia sẻ cùng bạn về các việc mình đã và sẽ làm thể hiện tình yêu quê hương.


	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, chia sẻ với bạn bên cạnh về những việc mình đã làm được hoặc sẽ làm để thể hiện tình yêu đối với quê hương. 

- Gọi đại diện lên báo cáo trước lớp.

- GV nhận xét, đánh giá, khen nhóm thực hiện tốt nhiệm vụ. 
	- HS thảo luận nhóm đôi, chia sẻ với bạn bên cạnh.

- Đại diện một số nhóm lên trình bày trước lớp. 

- Các HS khác quan sát, lắng nghe, nhận xét, bổ sung. 

	*Hoạt động 2. Lập kế hoạch cùng bạn thực hiện việc làm thể hiện tình yêu quê hương ngay tại nơi mình sinh sống.


	- GV yêu cầu HS làm việc nhóm: Các nhóm lên kế hoạch: Số thành viên, thời gian, công việc cần thực hiện, kết quả thực hiện.

- GV bao quát lớp làm việc.

- Gọi các nhóm báo cáo kế hoạch trước lớp.

- GV nhận xét, đánh giá, khen nhóm thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Lưu ý: Với HS lớp 2, hoạt động này có thể diễn ra trong phạm vi hẹp: quét dọn vệ sinh, trồng hoa, cây cảnh,... ở đoạn đường trước cổng nhà mình. Phụ huynh HS sẽ xác nhận việc làm đó. 

3. Củng cố, dặn dò

- GV chiếu/viết thông điệp lên bảng. 


	- HS làm việc theo nhóm tổ: 

+ Các nhóm lên kế hoạch: Số thành viên, thời gian, công việc cần thực hiện, kết quả thực hiện.

+ Cử thư kí ghi nội dung kế hoạch của tổ.

+ Trao đổi với nhau các phương án dự kiến sẽ làm.

- Nộp báo cáo kết quả (có xác nhận) và báo cáo trước lớp. 

- Các HS khác quan sát, lắng nghe, nhận xét, bổ sung. 

- HS quan sát trên bảng hoặc nhìn vào SGK, đọc. 

Thông điệp: 
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	3. Củng cố - dặn dò


	- Cho HS nhắc lại ND bài học.

- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi.

- GV dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau.
	- HS nêu nội dung mình vừa học.

- Nêu ý cảm nhận của mình về tiết học.

- Lắng nghe và ghi nhớ để chuẩn bị.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

- Phần dặn dò: Nhắc Hs về nhà thực hiện tốt những việc mình và cả nhóm đã lập kế hoạch trong tiết học, giờ học sau sẽ báo cáo trước lớp. 

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

CỦNG CỐ: BẢNG CỘNG (QUA 10)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp HS củng cố:

+ Thực hiện được phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20, tính được phép cộng (qua 10) bằng cách nhẩm hoặc tách số. 

+ Luyện tập vận dụng bảng cộng (qua 10). 

+ Vận dụng vào giải các bài tập, bài toán thực tế liên quan đến thêm bớt một số đơn vị. 

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành


	Bài 1: Nối theo mẫu?

- Cho HS quan sát. 
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- GV cho HS nối tiếp nêu câu trả lời.

- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen HS thực hiện tốt.

 GV chốt cách thực hiện được phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20.

Bài 2: Tô màu nâu vào con gấu ghi phép tính có kết quả lớn nhất, màu vàng vào con gấu ghi phép tính có kết quả bé nhất.

- GV cho HS nêu yêu cầu bài và thực hiện vào vở.
- GV HDHS: Để tô màu đúng các con cần tính kết quả các phép tính trên mỗi chú gấu.

- GV hỏi: Phép tính nào có kết quả lớn nhất?

+Phép tính nào có kết quả bé nhất?

+Vậy ta cần tô màu nâu vào chú gấu nào? Màu vàng vào chú gấu nào?
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- Cho HS nhận xét.

- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
🡺  GV chốt cách nhẩm phép cộng qua 10.
Bài 3: >;<;=?
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- Bài yêu cầu làm gì?

- GV cho HS lên thực hiện.

- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án đúng.

- GV hỏi: Vì sao 6 + 9 > 7 + 5?

- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức 

Con có nhận xét gì về 2+9…9+2?

🡺 GV chốt: Trong phép cộng khi đổi vị trí của 2 số hạng thì tổng của chúng không thay đổi. Ta có thể điền dấu = với những phép tính như vậy mà không cần tìm ra kết quả.

Bài 4:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài cho biết gì? hỏi gì?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, 1HS làm bảng.

- Gọi HS nhận xét bài trên bảng.

- Yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra.

- Nhận xét, tuyên dương.

GV chốt cách lập phép tính.
	- HS trả lời: 
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- HS nối tiếp trả lời.

- HS nhận xét. 

- HS lắng nghe cách thực hiện.

- HS thực hiện làm bài.

- HS trả lời: 9 + 9 = 18

- HS trả lời: 3 + 8 = 11

- Tô màu nâu vào chú gấu có phép tính 9 + 9, tô màu vàng chú gấu có phép tính 3 + 8.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe, quan sát.

- HS trả lời: Bài yêu cầu điền dấu > ,<, = vào ô trống thích hợp.

- 2 HS lên bảng làm bài.

- HS làm vở.

- HS chữa bài.

a)8 + 3 < 7 + 5

6 + 9 > 7 + 5

2 + 9 = 9 + 2

b)9 + 8 > 8 + 7

5 + 8 > 4 + 7

6 + 6 = 3 + 9

- HS nhận xét.

- HS đọc đề.

- HS trả lời.

- HS thực hiện.

Bài giải:

Lúc đó, trên xe buýt có số người là: 

              8 + 4  = 12 (người)

                Đáp số: 12 người.

- HS nhận xét.

- Đổi chéo vở, báo cáo KQ.

- HS lắng nghe, chữa bài.

	2. Vận dụng - củng cố:


	- GV nhận xét giờ học. 

- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe. 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

Thứ năm ngày 5 tháng 10 năm 2023
TOÁN

BÀI 9: TIẾT 2: BÀI TOÁN VỀ BỚT  MỘT SỐ ĐƠN VỊ + LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ

1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS nhận biết được bài toán về bớt một số đơn vị. Biết giải và trình bày bài giải bài toán về bớt ( có một bước tính)

- Vận dụng giải được các bài toán về thêm một số bớt vị ( liên quan đến ý nghĩa thực tiễn của phép tính).

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.

- Rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:


	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

2. Khám phá

3. Hoạt động

4. Luyện tập

5. Vận dụng - củng cố:
	Trò chơi: Gọi điện

- GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi.

- GV tổ chức cho HS chơi.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
- GV nêu bài toán (có hình minh họa).

- GV yêu cầu HS đọc lại đề toán.

*GV HD tóm tắt bài toán.

- GV hỏi: + Bài toán cho biết gì?

                + Bài toán hỏi gì?

(GV dựa vào trả lời của HS để hiện ra tóm tắt giống SGK)

- GV yêu cầu HS nêu lại bài toán. Đây là bài toán về bớt một số đơn vị.

*GV HD cách giải bài toán:

- Cho HS nêu lời giải.

- Yêu cầu HS suy nghĩ để viết phép tính ra nháp, 1HS lên bảng làm bài.

- GV hỏi: Tại sao con làm phép trừ?

- GV chữa bài và nhận xét.

* GV HD cách trình bày bài giải:

- GV gọi HS nêu lại lời giải, phép tính giải, đáp số.

( Khi HS nêu, GV HD HS cách trình bày bài giải lên bảng lớp)

Bài giải:

Số con chim còn lại là:

10 - 3  = 7 ( con)

                           Đáp số: 7 con chim.

*GV nêu lại các bước giải bài toán có lời văn:

+ Tìm hiểu, phân tích, tóm tắt đề bài (phần này không cần ghi vào bài giải)

+ Tìm cách giải bài toán (Tìm phép tính giải, câu lời giải)

+ Trình bày (viết) bài giải: Câu lời giải      Phép tính giải        Đáp số.

Bài 1:

- Gọi HS đọc YC bài.

? Bài cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

- GV hoàn thiện phần tóm tắt bài toán trong SGK.

- GV gọi HS nêu lại đề toán dựa vào tóm tắt.

? Bài toán thuộc dạng toán nào?

- GV gọi 1HS lên bảng giải bài toán, lớp làm vở.

- GV chữa bài.

- GV (có thể yêu cầu HS nêu thêm lời giải khác) nhận xét, tuyên dương.

*GV chốt lại dạng toán và cách trình bày bài giải bài toán có lời văn.
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Bài 1:

- Gọi HS đọc YC bài.

? Bài cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

- GV gọi HS nêu lại đề toán dựa vào tóm tắt.

? Bài toán thuộc dạng toán nào?

- GV YC HS cả lớp làm vở.

- Gọi HS chia sẻ.

- GV chữa bài.

- GV (có thể yêu cầu HS nêu thêm lời giải khác) nhận xét, tuyên dương.

*GV chốt lại dạng toán thêm một số đơn vị và cách trình bày bài giải.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

? Bài cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

- GV gọi HS nêu miệng tóm tắt của bài toán.

- GV gọi HS nêu lại đề toán dựa vào tóm tắt.

? Bài toán thuộc dạng toán nào?

- GV gọi 1HS lên bảng giải bài toán, lớp làm vở.

- GV chữa bài.

- GV (có thể yêu cầu HS nêu thêm lời giải khác) nhận xét, tuyên dương.

*GV chốt lại dạng toán bớt một số đơn vị và cách trình bày bài giải.

- Hôm nay em học bài gì? 

- Khi trình bày bài giải bài toán có lời văn ta cần chú ý điều gì?

- Nhận xét giờ học.
	- HS thực hiện theo YC.

- HS nghe và quan sát.

- 2HS nêu.

- HS trả lời.

- HS nêu lại bài toán.

- HS nêu.

- HS viết phép tính.

- HS trả lời.

- HS nêu và quan sát GV trình bày bài giải.

- HS quan sát.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS nêu.

-  Bài toán về bớt một số đơn vị.

- 1 HS lên bảng, HS dưới lớp làm vở.

Bài giải

Số con lợn còn lại là:

15 - 5  =  10( con)

Đáp số: 10 con lợn.

- HS nghe, đổi vở kiểm tra chéo.

- (VD: Đàn lợn nhà An còn lại số con là:)

- HS nghe.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- 2 HS nêu.

- HS: Bài toán về thêm một số đơn vị.

- HS dưới lớp làm vở.

Bài giải

Có tất cả số cái thuyền là:

9 + 4 = 13 (cái)

Đáp số: 13 cái thuyền.

- HS nghe, đổi vở kiểm tra chéo.

- HS nghe.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- 2 HS nêu.

-  Bài toán về bớt một số đơn vị.

- 1 HS lên bảng, HS dưới lớp làm vở.

Bài giải

Trên xe còn lại số bạn là:

14 - 3  =  11( bạn)

Đáp số: 11 bạn.

- HS nghe, đổi vở kiểm tra chéo.

- (VD: Số bạn còn lại trên xe là:)

- HS nghe.

- HS nêu.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

Bài 2: Khi phân tích đề toán có thể cho HS thảo luận nhóm đôi để hỏi đáp về những điều Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? 

TIẾNG VIỆT

BÀI 10: TIẾT 3: VIẾT: THỜI KHÓA BIỂU 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.

- Làm đúng các bài tập chính tả.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.

- HS có ý thức chăm chỉ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- GV tổ chức cho HS hát đầu giờ.
- Giới thiệu bài.

- GV ghi đầu bài.
	* Lớp hát và vận động theo bài hát .

- Lắng nghe.

- Ghi vở.

	2.Trải nghiệm

Nghe – viết chính tả.


	  a) HDHS:

- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.

- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.

- GV hỏi: 

+ Đoạn văn có những chữ nào viết hoa?

+ Đoạn văn có chữ nào dễ viết sai?

- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.

+ Khi viết đoạn văn, cần viết như thế nào? 

b) Viết bài

- GV đọc cho HS nghe viết. (mỗi cụm từ đọc 2 – 3 lần) 

- Soát lỗi: 

+Lần 1: Đọc lại cho học sinh soát lỗi. (HS  nghe - nhìn bài mẫu soát lỗi)

c) Chấm chữa bài

Chấm vở, nhận xét 5 - 7 bài, chỉ rõ chỗ sai của những học sinh cụ thể.

-Tuyên dương HS viết đẹp.
	- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ.

- VD: trình tự,..

- HS luyện viết bảng con( nháp)

+ Cách trình bày đoạn văn, thụt đầu dòng 1 chữ, viết hoa chữ cái đầu tiên. 

- HS nghe viết vào vở ô li.

- HS  soát lỗi:

+ HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có), dùng bút chì soát bài.

- HS quan sát bài viết đẹp của bạn.



	3.Luyện tập
	Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài tập.

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh và tìm tên sự vật trong mỗi bức tranh. 

- Yêu cầu HS làm vào vở.

- Yêu cầu HS đọc kết quả.

- HS, GV nhận xét. 

- GV chốt: cái kéo, thước kẻ, cặp sách. 

Bài 3: Chọn a (hoặc b): Chọn a)

- Gọi HS đọc yêu cầu BT3

- HS làm việc cá nhân và trả lời.

- Gọi đại diện HS trình bày bài làm.

-  Gọi HS khác  NX:

- GVNX, chốt đáp án. 

Mặt trời mọc rồi lặn 

Trên đôi chân lon ton 

Hai chân trời của con

Là mẹ và cô giáo. 

*Vận dụng - củng cố:
- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- 1-2 HS đọc đề bài.

- HS quan sát tranh và tìm tên sự vật trong mỗi bức tranh. 

- HS làm việc cá nhân; viết vào vở tên các sự vật trong mỗi tranh. 

- HS đọc kết quả trước lớp/ nhóm.

- HS đọc YC.

- HS làm việc cá nhân.

- HS chia sẻ.

- HS nhận xét.

- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

Bài 3, a: Tổ chức thành Trò chơi – Ai nhanh, ai đúng.

TIẾNG VIỆT

BÀI 10: TIẾT 4: LUYỆN TẬP: TỪ NGỮ CHỈ SỰ VẬT, HOẠT ĐỘNG;

 CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Tìm được từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động.

- Đặt được câu nêu hoạt động với từ tìm được.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển vốn từ chỉ sự vật, hoạt động.

- Rèn kĩ năng đặt câu với từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:


	- Tổ chức  cho HS hát và vận động theo bài hát: Bé tập thể dục

- GV kết nối vào bài mới.

- GV ghi bảng.
	- HS hát và vận động theo bài hát.

- HS ghi bài vào vở.

	2. Luyện tập:

2.1. Tìm từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động


	Bài 1:

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?


- YC HS quan sát tranh,  suy nghĩ với nội dung:  Tìm từ chỉ sự vật, hoạt động có trong các tranh.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi đại diện  HS lên chia sẻ.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

* Lưu ý: YC HS chia sẻ, trải nghiệm hoặc những suy ghĩ của em về các hoạt động mà các em làm trong ngày
	- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- Hs  làm việc cá nhân.


- Đại diện  HS chia sẻ.

+ Từ ngữ chỉ sự vật: bàn, ghế, cây, sách,...

- Từ ngữ chỉ hoạt động: tập thể dục, vẽ, trao đổi 

- HS khác nhận xét, bổ sung.



	2.2.Đặt một câu nêu hoạt động với từ ngữ vừa tìm được.

	Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài 2.

- Yc Hs  làm việc cá nhân.

- Gọi Hs chia sẻ.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

*Lưu ý: Gv có thể chức dưới hình thức trò chơi.

*Vận dụng - củng cố:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS đọc YC.

- Hs  làm việc cá nhân.

- Hs chia sẻ:

VD:

Hai bạn đang chơi cầu lông. tranh.

Các bạn đang chơi bóng rổ.  

Các bạn đọc sách./ Hai bạn đang đá cầu.

- HS  khác nhận xét.

- HS chia sẻ.

- Hs lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

Bài 1: GV có thể chia lớp ra làm 5 nhóm, mỗi nhóm 1 bức tranh để hs  tìm các từ chỉ sự vật, hoạt động có trong các bức tranh. Sau đó cử đại diện báo cáo.

GV giúp hs nêu ra được đây là các sự vậy, hoạt động ở trường. từ đó liên hệ với hoạt động của mình ở trường để chia sẻ trước lớp.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 4: TIẾT 2: TAY KHÉO, TAY ĐẢM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- HS hiểu được lợi ích của việc rèn luyện thói quen cẩn thận để làm việc nhà cho khéo.

- GV khuyến khích HS sắp xếp góc học tập, đồ cùng cá nhân… ngăn nắp gọn gàng.

- GV trao đổi với CMHS về mong đợi của nhà trường khi cho con thực hành công việc nhà phù hợp, chụp lại ảnh góc học tập, ngủ,... của con xem sự khéo tay, cẩn thận thế nào và chia sẻ cùng bạn.

*NSTLVM:
- Biết cách thắt dây giày đúng cách, thể hiện sự khéo léo của đôi bàn tay.

- Rèn tính tỉ mỉ, cẩn thận của HS.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- HS thể hiện sự khéo léo, cẩn thận của mình khi làm việc nhà.

- Thái độ tích cực khi làm việc nhà giúp bố mẹ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với thầy: Máy tính, PP. Hoa, lá cành, lọ hoa đủ cho các tổ, giẻ lau thấm nước, Thẻ chữ: QUEN TAY.
2. Đối với trò: Sách giáo khoa, một số loài hoa có sẵn trong vườn nhà, lọ hoa, kéo...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động 


	Tham gia kể câu chuyện tương tác Cậu bé hậu đậu.
− GV và HS cùng kể câu chuyện về Cậu bé hậu đậu.
GV mời một HS đóng vai cậu bé hậu đậu; GV vừa kể vừa  tương tác cùng HS ngồi bên dưới: “Ngày xửa ngày xưa, ở hành tinh Xủng Xoảng có một cậu bé tên là Úi Chà! Cậu bé ấy rất nhanh, ăn cũng nhanh, chạy cũng nhanh, làm gì cũng nhanh như một cơn gió chỉ có điều vì nhanh nhảu, không chịu nhìn trước nhìn sau nên cậu rất hay làm đổ vỡ, làm rơi đồ. Chiếc bát rơi vỡ vì vừa ăn Úi Chà vừa xem điện thoại. − Tiếng bát rơi vỡ tạo ra âm thanh gì? GV mời HS nói thật to âm thanh đó. Vì mải với tay lấy rô bốt trái cây nên Úi Chà làm đổ cả cốc nước rồi! Nước đổ như thế nào, rơi xuống đâu, làm ướt đồ đạc nào trong nhà không? Chà chà… hãy xem kìa. Cậu bé đang cầm trên tay rổ rau mà mắt vẫn đang nhìn theo bộ phim hoạt hình ở ti vi. Điều gì xảy ra tiếp theo?

-  GV khuyến khích để HS sáng tạo tiếp câu chuyện về Cậu bé hậu đậu. 
Kết luận: Thật lãng phí làm sao, vì HẬU ĐẬU nên bao nhiêu đồ đạc bị hỏng, bị rơi bẩn không thể sử dụng tiếp được nữa. Hậu đậu là không cẩn thận, hay làm rơi, làm vỡ đồ đạc.

- GV dẫn dắt, vào bài.
	- HS quan sát, theo dõi, thực hiện theo HD.

- HS sáng tạo tiếp câu chuyện.

- HS lắng nghe.



	2. Khám phá chủ đề
Hoạt động : Muốn thực hiện việc nhà cho khéo, chúng ta phải làm gì?


	− GV cùng HS chia sẻ, thảo luận về những trải nghiệm cũ của mình.

+ Em đã đánh vỡ bát bao giờ chưa hay đã từng nhìn thấy ai đánh rơi, đánh vỡ bát chưa?

+ Điều gì xảy ra sau đó? 

+ Tại sao điều ấy lại xảy ra?

+ Làm thế nào để không đánh rơi, đánh vỡ, làm đổ đồ đạc? 

*NSTLVM:

- Em đã bao giờ tự thắt dây giày chưa?

- Thắt dây giày có khó không? Hãy nói cho cô và các bạn cùng biết quy trình để thắt dây giày nhé!

-> Thắt dây giày đẹp và đúng chắc chắn đấy là một người có đôi bàn tay rất khéo léo đấy. Làm việc gì chúng mình cũng cần tỉ mỉ, kiên nhẫn để xứng đáng là “TAY KHÉO, TAY ĐẢM” nhé!

Kết luận:  Người xưa hay có câu “Trăm hay không bằng tay quen” bởi vậy bí kíp giúp ta rèn luyện tính cẩn thận chính là: “LÀM NHIỀU CHO QUEN TAY – TẬP TRUNG, KHÔNG VỘI VÀNG”. GV đính thẻ chữ: QUEN TAY.
	- 2-3 HS nêu.

- 3-5 HS trả lời.

- HS lắng nghe. 

- HS đọc: QUEN TAY

	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề.

	* Thực hành cắm hoa ( cá nhân)

- GV yêu cầu HS mang đồ dùng đã chuẩn bị từ trước lên bàn (hoa, lọ hoa, kéo…)
- GV hướng dẫn HS biết cách dùng kéo an toàn, cắt chéo cuống hoa, cắm từng cành lá, cành hoa chứ không cắm cả túm, bó vào lọ. 

- HS có thể nhờ sự trợ giúp từ PH: 

+ Đi lấy nước, cắt hoa; cắm hoa, cành lá vào lọ.

+ HS sửa sang lại cho đẹp; tìm chỗ đặt lọ hoa để trưng bày. 

- Sau khi HS hoàn thành, GV mời từng HS chia sẻ về quá trình cắm lọ hoa và chia sẻ cảm xúc khi ngắm lọ hoa tự tay mình cắm. GV có thể đố HS về tên gọi của từng loại hoa.  

Kết luận: GV gợi ý HS về nhà cùng bố mẹ thực hiện việc cắm hoa hằng tuần để căn nhà thêm ấm cúng.
	- HS chuẩn bị đồ dùng.

- HS theo dõi và tiến hành thực hiện “Cắm hoa”.

- HS chia sẻ. (HS chụp ảnh, hoặc chia sẻ trực tiếp sản phẩm mình vừa hoàn thành).

- HS lắng nghe.



	4. Cam kết hành động.
	- Hôm nay em học bài gì?

- GV phát cho mỗi HS một vòng tay nhắc việc (ảnh PDF), đề nghị mỗi HS hãy lựa chọn một việc nhà để tập làm cho khéo.

- Chụp ảnh lại những công việc nhà mình đã làm để thể hiện sự khéo léo (gấp quần áo, xếp cốc, cắm hoa trang trí bàn học…)
	- HS trả lời.

- HS vận dụng kiến thức trải nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

- Cho HS thực hành sắp xếp lại ngăn bàn của mình.

- Sắp xếp lại tủ để đồ dùng học tập của lớp.
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: TỪ NGỮ CHỈ SỰ VẬT, HOẠT ĐỘNG. CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp HS củng cố về:

+ Tìm và viết được các từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ hoạt động.

+ Củng cố kĩ năng tìm và nhận biết và viết được câu nêu hoạt động.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.

- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập.

- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành


	Bài 1: Xếp các từ sau vào nhóm phù hợp: Tay, hoa, nắm, chải, răng, ngồi, giấy

Từ chỉ sự vật

Từ chỉ hoạt động

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- Bài yêu cầu gì?

- Hướng dẫn HS phân tích đề bài.

- Cho HS làm bài.

- Gọi HS chữa bài.

- GV cho HS nối tiếp đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.

 Cho HS nhắc lại đặc điểm của :từ chỉ sự vật, hoạt động.

Bài 2: Quan sát tranh và thực hiện

[image: image6.png]



- GV mời 1 HS nêu yêu cầu bài tập. 

a. Viết 3-4 từ ngữ chỉ sự vật:….

b. Viết 3-4 từ ngữ chỉ hoạt động:….

c. Viết một câu nêu hoạt động:….

- Cho HS thảo luận nhóm 4.

- Mời các nhóm trình bày lên bảng phần thảo luận của nhóm mình. 

- GV nhận xét và chốt đáp án.

 Cho HS nhắc lại tên 1 số trò chơi mình hay tham gia.

Bài 3: Viết tiếp câu nêu hoạt động?

a. Cô giáo em… 

b. Các bạn học sinh…

- GV mời 1 HS nêu yêu cầu.
- Mời 2- 3 HS trả lời, lớp làm vở.

- GV nhận xét, chốt đáp án. 

 GV chốt về đặc điểm của câu nêu hoạt động.
	- HS đọc.

- HS: Xếp các từ sau vào nhóm phù hợp.

- HS nghe.

- HS làm bài.

Từ chỉ sự vật

Từ chỉ hoạt động

tay, hoa, răng, giấy
nằm, chải, ngồi
- HS nêu lại kết quả và chữa bài vào vở.

- HS nêu.

- HS thảo luận.

- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp: Tranh vẽ giờ ra chơi, có các bạn nhỏ, chơi trò chơi nhảy dây, đá cầu, kéo co, cổ vũ, sợi dây, quả cầu, sân trường, cây, bay, ….

+ Từ ngữ chỉ sự vật: học sinh, cây, sân trường, sợi dây, quả cầu, …

+ Từ ngữ chỉ hoạt động: nhảy dây, kéo co, cổ cũ, đá cầu, bay,…

+ Câu nêu hoạt động: 

Các bạn học sinh đang chơi kéo co.

Các bạn học sinh đang chơi đá cầu.

Các bạn đang cổ vũ nhiệt tình cho hai đội kéo co.

- Lớp nhận xét.

- HS nêu.

- HS thực hiện làm vở, đổi vở soát, nhận xét

Ví dụ:

a) Cô giáo em đang giảng bài.
b) Các bạn học sinh đang chơi đuổi bắt.

	2. Vận dụng - củng cố:


	- GV nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe, ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
Thứ sáu ngày 6 tháng 10 năm 2023
TOÁN

BÀI 10: LUYỆN TẬP CHUNG (tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ

1.Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập bảng cộng (qua 10 )

- Thực hiện được các bài toán với hình khối lập phương.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

2.Luyện tập

3.Vận dụng - củng cố:


	Trò chơi: Gà con qua cầu

- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi

- Tổ chức cho HS chơi.

- Nhận xét tuyên dương.

* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS trả lời a,b:

a. GV yêu cầu HS tính nhẩm để hoàn thiện bảng cộng qua 10. 

b. GV yêu cầu HS tính kết quả của phép tính trong trường hợp có 2 dấu phép tính.

- GV nêu:

+ Muốn tính tổng các số ta làm thế nào? 

+ Muốn tính phép tính có hai dấu ta làm thế nào?

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS nối phép tính ở quạt với kết quả ở ổ điện.

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV hỏi:

+ Quạt ghi phép tính 9 + 5 cắm vào ổ nào?

+ Quạt nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất?

+ Quạt nào ghi phép tính có kết quả bé nhất?

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS thực hành cá nhân rồi báo cáo kết quả.

Câu a: Tính phép tính ở mỗi toa rồi tìm ra toa có kết quả lớn nhất.

Câu b: Tính kết quả ở mỗi toa tàu rồi tìm ra những toa có kết quả bé hơn 15.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV hỏi:

+ Trong đoàn tàu B, toa nào ghi phép tính có kết quả bé nhất? Toa tàu nào ghi kết quả lớn nhất?

+ Trong cả hai đoàn tàu, những toa tàu nào có kết quả phép tính bằng nhau?

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 4:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

Câu a: GV yêu cầu HS đếm số hình lập phương nhỏ ở mỗi hình rồi tìm ra hình lập phương có số nhỏ nhất.

Câu b: Tính tổng các khối hình lập phương nhỏ ở hình A,B.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

- Qua tiết học này giúp con được củng cố kiến thức gì?

- Muốn tính tổng ta làm thế nào?

- Nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.

-  HS đọc.

-  HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC.

- HS đọc nối tiếp các kết quả.

- HS thực hiện:

 8 + 5 – 3 = 10.

- 1-2 HS trả lời.

-  HS đọc.

-  HS trả lời.

- HS thực hiện theo cặp lần lượt các YC hướng dẫn.

- HS trả lời.

- HS đọc. 

- HS trả lời.

- HS làm bài rồi chia sẻ.

- 1-2 HS trả lời.

- HS đọc. 

- HS trả lời.

- HS  thực hiện theo YC và chia sẻ.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

- Phần củng cố nên thay bằng câu hỏi: Qua tiết học hôm nay giúp con ghi nhớ được kiến thức gì? Hs sẽ dễ hiểu hơn.

TIẾNG VIỆT

 BÀI 10: TIẾT 5: LUYỆN TẬP: VIẾT THỜI GIAN BIỂU

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Kể được các hoạt động theo tranh

- Viết được thời gian biểu của bản thân.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ trong việc kể về hoạt động hàng ngày.

-Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ, tự học thông qua việc sắp xếp thời gian biểu hợp lý.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:


	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:  xì điện nói về thời khóa biểu một ngày trong tuần.

- Gọi 1 HS làm quản trò.

- Nhận xét, giới thiệu bài.

- GV ghi đầu bài.
	- HS tham gia chơi nhiệt tình.

- Ghi vở.

	2. Khám phá: Kể lại hoạt động theo tranh.
	Bài 1:

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát tranh, kể theo cặp.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Lưu ý: GV có thể lựa chọn cách tổ chức thực hiện hoạt động linh hoạt nhằm tạo hứng thú cho HS, VD, tổ chức dưới hình thức trò chơi.
	- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- 3-4 nhóm trình bày.

- Các nhóm khác có thể bổ sung hoặc trao đổi thêm. 



	3. Luyện tập: Viết thời gian biểu của bản thân.
	Bài 2:

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS làm việc  cá nhân : hỏi đáp về thời gian biểu gắn với hoạt động. 

- Gọi 3-4  cặp HS trình bày trước lớp.

- Dựa vào kết quả trao đổi, GV HD HS và phân tích cách trình bày 

- YC HS viết vào vở. 

- GV quan sát và giúp đỡ HS gặp khó khăn. 

- GV mời 2 - 3 HS đọc lại phần viết của mình. 

- Cả lớp nhận xét. 

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.

- GV nhận xét, tuyên dương những HS có bài viết hay và trình bày sạch đẹp.

*Vận dụng - củng cố:

+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

- Nhận xét tiết học
	- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả l-HS làm việc cá nhân.

+ 2 – 3 HS kể trước lớp về một hoạt động em đã tham gia. 

- HS viết bài.

- 2 - 3 HS đọc lại phần viết của mình.

- HS nhận xét.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

Bài 1: Sau khi hs nêu được các hoạt động của bạn Nam Gv gợi ý để hs nhận ra được đây là các hoạt động buổi sáng của Nam.

Bài 2: Giúp hs nhận ra được khoảng thời gian của buổi chiều, buổi tối.

TIẾNG VIỆT

 BÀI 10: TIẾT 6: ĐỌC MỞ RỘNG 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy giữa các cụm từ.

- Trả lời được các câu hỏi. Hiểu và nắm được nội dung chính của bài.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, sự việc và diễn biến trong chuyện.

- Có sự tự tin vào chính mình 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.

- GV kết nối vào bài mới.

Trong buổi học trước, các con được giao nhiệm vụ đọc bảng tin của nhà trường

- GV kết nối vào bài đọc và ghi tên bài.
	- HS hát và vận động theo bài hát: Bé tập thể dục.

- HS ghi tên bài vào vở.



	2.Khám phá:

Tìm đọc bảng tin của nhà trường
	 - GV chiếu hình ảnh bảng tin của nhà trường cho HS quan sát.

- GV chú ý HS cách đọc bảng tin. 

- GV gọi 1-2 HS đọc.
	- HS quan sát.

- 1-2 HS đọc.

	3.Luyện tập:

Chia sẻ với bạn những thông tin mà em quan tâm.
	*Tổ chức cho HS chia sẻ  với bạn những thông tin mà em quan tâm

- HS làm việc cả lớp. Các em trao đổi với nhau về những nội dung trong bản tin mà em quan tâm.

- YC HS chia sẻ trước lớp.

* Vận dụng - củng cố:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS chia sẻ  trước lớp.

-  HS chia sẻ trước lớp về những điều mà em quan tâm trong bản tin của nhà trường.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

GV có thể hỏi HS là em đã biết được điều gì trong bảng tin? Sau cùng tiết học GV nên cho HS nêu ý kiến về những điều mình đã hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào. GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

CỦNG CỐ: BÀI TOÁN VỀ THÊM, BỚT MỘT SỐ ĐƠN VỊ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp HS củng cố:

+ Củng cố cách giải và trình bày bài giải của bài toán thêm, bớt một số đơn vị.

+ HS vận dụng giải bài toán có lời văn trường hợp nhiều hơn 1 số đơn vị.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành


	Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài cho biết gì? hỏi gì?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, 1HS làm bảng.

- Gọi HS nhận xét bài trên bảng.

- Yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra.

- Nhận xét, tuyên dương.

🡺 GV chốt cách trình bày toán có lời văn. 

Bài 2: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có: 9 bông hoa

Thêm: 5 bông hoa

Có tất cả… bông hoa?

- GV gọi HS đọc yêu cầu.

- GV hỏi:

+ Tóm tắt cho biết gì?

+ Hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm VLT.

- GV gọi 1 HS lên bảng chữa

- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án đúng.

* GV gọi HS (khá, giỏi) đặt đề toán dựa vào tóm tắt.

- GV nhận xét bài làm của bạn, khen HS thực hiện tốt.

🡺 GV chốt cách thực giả toán khi đã có tóm tắt. 
Bài 3: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- YC HS làm bài vào vở.

- GV chữa bài.

- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức

 🡺 GV chốt cách vận dụng giải toán với 18 trừ đi 1 số. 

Bài 4: 

- GV gọi 1 hs nêu đề bài.
- GV hỏi:

+ Tóm tắt cho biết gì?

+ Hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm VLT.

- GV gọi 1 HS lên bảng chữa.

* GV gọi HS (khá, giỏi) đặt đề toán dựa vào tóm tắt.

- GV nhận xét, chốt kết quả:

🡺  GV chốt cách giải toán có lời văn dạng ít  hơn 1 số đơn vị.
	- HS đọc đề.

- HS trả lời.

- HS thực hiện.

Bài giải:

Lan có tất cả số kẹo là:

7 + 4 = 11 (cái )

                          Đáp số:11 cái

- HS nhận xét.

- Đổi chéo vở, báo cáo KQ.

- HS lắng nghe, chữa bài.

- HS đọc yêu cầu.

- HS trả lời:

+ Có 9 bông hoa, thêm 5 bông.

+ Có tất cả bao nhiêu bông?

- HS làm vở.

- 1 HS lên bảng chữa:

  Tất cả số bông hoa có là:

                 9 + 5 = 14 (bông )

Đáp số: 14 bông

- HS nêu đề toán:
- HS lắng nghe.

- HS đổi vở soát ,nhận xét 

-1-2 HS đọc

- HS chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ bài làm.

               Bài gải

Minh còn lại số bút màu là:

18  – 6 = 12 ( cái )

                  Đáp số:12 cái.

- Lớp làm vở, đổi vở soát, nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.

- HS trả lời:

+ Cho biết: Có 8 cái cốc, bớt đi 2 cái.

+ Hỏi : Còn lại mấy cái cốc?

- HS làm VLT.

- 1 HS lên bảng chữa:

Còn lại số cái cốc là:

8 – 2 = 6 ( cái )

                          Đáp số: 6 cái.

- HS nêu đề toán:
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, thực hiện nhiệm vụ.

	2. Vận dụng - củng cố:


	- GV cho HS củng cố lại cách gải toán có lời văn dạng thêm hoặc bớt 1 số đơn vị.

- GV nhận xét giờ học. 

- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe.

- HS nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: VIẾT THỜI GIAN BIỂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp HS củng cố: phân biệt tr/ch, c/k; ôn lại từ ngữ chỉ hoạt động, biết lập thời gian biểu và thực hiện theo thời gian biểu.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.

- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập .

- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành


	Bài 1: tr hoặc ch

a. 

Góc sân nho nhỏ mới xây

Chiều …iều em đứng nơi này em ..ông

Thấy ..ời xanh biếc mênh mông

Cánh cò …ớp trắng …ên sông Kinh Thầy

Theo Trần Đăng Khoa

b. c hoặc k

Rồi cô ..ể chuyện thỏ

Chuyện bác gấu, chuyện voi

Chuyện nhổ …ây củ cải

Cho …ả lớp cùng chơi.

Em yêu …ô giáo thế

Như yêu mẹ …ủa em

Thầm thì em gọi nhỏ:

“Cô giáo hiền …ủa em”.

- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu.

- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả. 

🡺 Quy tắc phân biệt tr hay ch.c/k.
Bài 2: Chọn tiếng trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống 

a) (dùng-vùng) ….này người ta hay … ngựa để kéo.

b) (vắt,dắt)…  Chú tôi đi xem các bác nông dân…. sữa bò.

c) (vàng dàng).Cậu ấy vượt qua đối thủ áo… một cách khá dễ …..

- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu.

- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.

- GV cho HS chia sẻ lại trước lớp.

🡺 GV vận dụng điền từ phù hợp nghĩa.

Bài 3: Nam kể về lịch trình buổi sáng của bạn ấy như sau:
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Giúp Nam Lập thời gian biểu buổi sáng vào bảng

THỜI GIAN BIỂU BUỔI SÁNG

Họ và tên: Nguyễn Nhật Nam - lớp 2…

Thời gian

Hoạt động

6 giờ 00

….

…

…

7 giờ

…

…

Vào học tiết 1

9 giờ

…

…

…

…

…

11 giờ 45

…

- HS quan sát thảo luận nhóm làm vở, phiếu nhóm, chữa bài.
	- 1 HS nêu yêu cầu.

- HS nối tiếp trình bày kết quả:

a. 

Góc sân nho nhỏ mới xây

Chiều chiều em đứng nơi này em trông

Thấy trời xanh biếc mênh mông

Cánh cò chớp trắng trên sông kinh thầy.

Theo Trần Đăng Khoa

b. c hoặc k

Rồi cô kể chuyện thỏ

Chuyện bác gấu, chuyện voi

Chuyện nhổ cây củ cải

Cho cả lớp cùng chơi.

Em yêu cô giáo thế

Như yêu mẹ của em

Thầm thì em gọi nhỏ:

“Cô giáo hiền của em”. 

HS đọc lại bài vừa hoàn thành, nhận xét.

- HS nêu.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.

- 4,5 HS chia sẻ.

a) Vùng này người ta hay dùng ngựa để kéo.

b) Chú dắt tôi đi xem các bác nông dân vắt sữa bò.

c) Cậu ấy vượt qua đối thủ áo vàng một cách khá dễ dàng.

TGB BUỔI SÁNG

Họ và tên: Nguyễn Nhật Nam- lớp 2…

Thời gian

Hoạt động

6giờ

Nam thức dậy, làm vệ sinh cá nhân.

6giờ30
Nam xuống bếp ăn sáng.
7giờ

Bố chở Nam xuống trường.
7giờ30
Vào học tiết 1

9giờ

Nam được ra chơi.
10giờ30
Nam kết thúc tiết học buổi sáng.

11giờ
Nam ăn trưa ở lớp
11giờ45

Nam lên giường ngủ trưa.


	2. Vận dụng - củng cố:


	- Chia sẻ thời gian biểu của mình.

- Nói về Dự định trong thời gian tới mình sẽ học tập như thế nào? Cần hỗ trợ gì? để đạt ước mơ đó.

- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu.

- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

SINH HOẠT LỚP
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

BÀI 4: TIẾT 2: TAY KHÉO, TAY ĐẢM (TIẾT 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ

1. Sơ kết tuần:

- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.

- GV trao đổi với CMHS về mong đợi của nhà trường khi cho con thực hành công việc nhà phù hợp, chụp lại ảnh góc học tập, ngủ,... của con xem sự khéo tay, cẩn thận thế nào và chia sẻ cùng bạn.

2. Hoạt động trải nghiệm: 

- Thực hiện rèn luyện sự khéo léo của đôi tay.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với thầy: Máy tính, PP.
2. Đối với trò: SGK. Hạt đỗ, hạt gạo và các vật liệu khác.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 

	a. Sơ kết tuần 4:

- Từng tổ báo cáo.

- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 4.

- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.

* Ưu điểm. 

* Tồn tại.

b. Phương hướng tuần 5:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.

- Tích cực học tập để nâng cao chất l​ượng.( tham gia học trực tuyến đầy đủ)

- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, thực hiện 5K, phòng chống covid, và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt, ....
	- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.
- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 5.


	2. Chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm lần trước.
3. Trải nghiệm


	a. Chia sẻ về việc nhà mà em đã làm.
- GV hỏi một vài HS và lắng nghe những chia sẻ về việc nhà em đã làm thể hiện sự khéo tay, cẩn thận của mình. 

- GV mời HS nhận xét.

Kết luận: Thật vui và tự hào khi mình là người cẩn thận, biết giữ gìn đồ đạc của gia đình và góp phần làm cho nhà mình gọn gàng, sạch đẹp!

b. Cuộc thi “ Ai khéo léo hơn”: 

- HDHS tham gia cuộc thi “Ai khéo léo hơn”.

- HDHS về việc tổ chức cuộc thi “Ai khéo léo hơn”

- HS có thể nhờ sự trợ giúp của người thân, bố mẹ để cùng tham gia cuộc thi

+ HS sẽ cầm khay mang ra chỗ PH để PH đặt cốc vào khay rồi nhanh chóng di chuyển đến vị trí bình nước, rót nước vào cốc rồi bê cốc nước đó quay trở về vị trí của PH và mời PH uống nước.

- Đặt các câu hỏi gợi mở để HS đưa ra phương án chơi sao cho nước không bị đổ ra ngoài. Lấy nước bao nhiêu là đủ? Bê khay nước bằng mấy tay? Lúc bê nước đi như thế nào để tránh cho nước rớt ra ngoài? Mời PH uống nước lịch sự!...

- Khen ngợi, đánh giá.

Kết luận: Luôn biết quan sát, làm thật từ từ không vội vàng là em đã trở thành người cẩn thận, khéo léo rồi.
	· HS chia sẻ cá nhân.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS tham gia cuộc thi.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.

- HS lắng nghe.



	4.Cam kết hành động.
	- GV gợi ý để HS luyện tập thắt nơ giúp mẹ trang trí món quà năm mới thể hiện sự khéo léo của mình.
	- HS vận dụng kiến thức trải nghiệm.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT

ÔN CHUYỂN ĐHHD,HN THÀNH ĐHVT VÀ NGƯỢC LẠI

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1.Kiến thức, kĩ năng:

- Học cách chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

- Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.

- Hình thành thói quen tập luyện TDTT.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

 - Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.

- Hình thành thói quen tập luyện TDTT.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Tranh ảnh, trang phục thể dục, bóng, còi.

2. Học sinh: Trang phục thể dục.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Mở đầu

2. Phần cơ bản:

Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.
3. Kết thúc:


	*Khởi động:

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

- GV HD HS khởi động.
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- Cho HS quan sát tranh và nhắc lại cách thể hiện.

- GV cho HS q/s video mẫu động tác (q/s GV làm mẫu)

- Thành vòng tròn, đi thường... bước        Thôi

- Thành 4 hàng ngang… Tập hợp

- Nhận xét.

* Hồi tĩnh- thả lỏng

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 

* Dặn dò:

- Nhắc HS ôn lại bài và chơi trò chơi vận động. 
	- HS lắng nghe.
- HS khởi động theo GV.

Đội hình học mới động tác TD

*    *    *    *    *    *    *  

    *    *    *    *   *    *    *

*    *    *    *    *    *    *  

    *    *    *    *   *    *    *    

GV

- HS quan sát và thực hiện.

- HS thực hiện thả lỏng.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….………………………………………………………………………………………

TUẦN 6

Thứ hai ngày 9 tháng 10 năm 2023

TOÁN

BÀI 10: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ

1.Kiến thức, kĩ năng:

- Ôn tập bảng cộng (qua 10)

- Thực hiện được các bài toán về thêm, bớt một số đơn vị.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.

- Rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	
Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

2. Luyện tập

3. Trò chơi “Bắt vịt”:

3. Vận dụng - củng cố:


	Trò chơi: Gà con qua cầu

- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.

- Tổ chức cho HS chơi.

- Nhận xét tuyên dương.

* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- GV gọi HS  nêu KQ.

- Muốn tính tổng các số ta làm thế nào? 

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

+ Bài toán cho biết điều gì?

+ Bài yêu cầu làm gì?

- GV mời một HS nêu tóm tắt bài toán.

- GV yêu cầu HS trình bày vào vở.  

- GV cho HS cs bài.

- Cho HS nhận xét, hỏi – đáp.

- Bài toán này thuộc dạng toán gì?

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

+ Bài toán cho biết điều gì?

+ Bài yêu cầu làm gì?

- GV mời một HS nêu tóm tắt bài toán.

- GV yêu cầu HS trình bày vào vở.  

- GV cho HS chia sẻ bài.

- Cho HS nhận xét, hỏi – đáp.

- Nhận xét, tuyên dương.

- Qua BT này giúp con được củng cố KT gì?

- Nhận xét, chốt bài.

- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.

- GV thao tác mẫu.

- YC HS về nhà nhờ bố mẹ  HD thêm và rủ bố mẹ cùng chơi.

- Hôm nay các con học bài gì?

- Qua tiết học này giúp con được củng cố kiến thức gì?

- Nhận xét giờ học.


	- HS lắng nghe.

-  HS chơi.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

-  HS trả lời.

- HS thực hiện.

- HS đọc nối tiếp các kết quả.

- 1-2 HS trả lời.

-  HS đọc.

-  HS trả lời.

- HS nêu tóm tắt.

- HS làm bài.

- HS chia sẻ.

Bài giải:

Số bạn chơi bóng rổ có tất cả là:

6 + 3 = 9 (bạn)

                Đáp số: 9 bạn.

-  HS đọc.

-  HS trả lời.

- HS nêu.

Bài giải:

Số cá sấu còn lại dưới hồ nước là:

15 – 3  = 12 ( con )

     Đáp số: 12 con cá sấu.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát hướng dẫn.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

- HS thảo luận nhóm đôi với nội dung bài 2, bài 3 để phân tích đề toán.

- Bài 3: Hỏi thêm về các cách trả lời của bài toán. 

TIẾNG VIỆT

BÀI 11: TIẾT 1+2: ĐỌC: CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Đọc đúng các tiếng trong bài. Đọc rõ rang một bài thơ 4 chữ, biết cách ngắt nhịp thơ.

- Hiểu nội dung bài: tình cảm gắn bó, thân thiết của các bạn học sinh với trống trường.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: hiểu được các từ ngữ gợi tả, gợi cảm nhận được tình cảm của các nhân vậy qua nghệ thuật nhân hóa trong bài thơ.

- Có tình cảm thương yêu, gắn bó đối với trường học, cảm nhận được niềm vui khi đến trường; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:


	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV hỏi:

+ Thời điểm em nghe thấy tiếng trống trường khi nào?

+ Vào thời điểm đó, tiếng trống trường báo hiệu điều gì?

+ Em cảm thấy như thế nào khi nghe tiếng trống trường ở các thời điểm đó?

+ Ngoài các thời điểm có tiếng trống trường trong tranh minh họa, em còn nghe thấy tiếng trống trường vào lúc nào?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Đọc văn bản.


	2.1: Đọc mẫu

- GV đọc mẫu: đọc ngắt nhịp 2/2 hoặc 1/3 các câu trong bài thơ.

- HDHS chia đoạn: (4 khổ thơ)

+ Khổ thơ 1: Từ đầu đến ngẫm nghĩ.
+ Khổ thơ 2: Tiếp cho đến tiếng ve.
+ Khổ thơ 3: Tiếp cho đến vui quá.

+ Khổ thơ 4: Khổ còn lại.

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: liền, nằm, lặng im, năm học, nghỉ, ngẫm nghĩ, buồn, nghiêng, tưng bừng,…

- Chú ý đọc ngắt nhịp câu thơ: 

Tùng! Tùng!Tùng! Tùng! Theo đúng nhịp trống.

2.2:Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn.

2.3: Thi đọc trước lớp:

- GV mời 3-4 HS thi đọc trước lớp.

- HSNX, GVNX, tuyên dương
	- Cả lớp đọc thầm.

- HS đọc nối tiếp khổ thơ.

- 2-3 HS luyện đọc.

- 2-3 HS đọc.

- HS thực hiện cá nhân.

- 3-4 HS thi đọc.

- HS chia sẻ.

	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.


	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.49.

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi. 

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS thực hiện theo nhóm ba.

- HS lần lượt đọc.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

C1: Cái trống cũng nghỉ, trống nằm ngẫm nghĩ, trống buồn vì vắng các bạn học sinh.

C2: Tiếng trống báo hiệu một năm học mới bắt đầu.

C3: Khổ thơ 2.

C4: Bạn học sinh rất gắn bó, thân thiết với trống, coi trống như một người bạn.

	3.Luyện tập

 Luyện đọc lại.


	- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- Nhận xét, khen ngợi.
	- HS lắng nghe, đọc thầm.

- 2-3 HS đọc.



	4.Vận dụng: Luyện tập theo văn bản đọc.


	Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.49.

- YC HS trả lời câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV/tr.24.

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.49.
- HDHS đóng vai để luyện nói lời chào tạm biệt, lời chào tạm biệt bạn trống, bạn bè.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi 1-2 HS lên thực hiện.

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ đáp án, nêu lí do vì sao lại chọn ý đó.

- 1-2 HS đọc.

- 4 HS hoạt động, thực hiện đóng vai luyện nói theo yêu cầu (làm mẫu).

- 4-5 nhóm lên bảng.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

- Cho HS tự chia đoạn, nếu chưa đúng thì GV sửa.

- Cho HS tự tìm từ khó , cho Hs luyện đọc (Đặc biệt với những học sinh phát âm chưa chính xác)

GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH
BÀI 2: TÔN TRỌNG NGƯỜI NGHE

(Dạy theo tài liệu)

Thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2023
TOÁN

BÀI 11: PHÉP TRỪ (QUA 10) TRONG PHẠM VI 20 (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ :

1.Kiến thức, kĩ năng:

- HS biết được ý nghĩa của phép trừ. 

- Thực hiện các phép trừ 11,12,…,19 trừ đi một số.

- Giải được một số bài toán có lời văn liên quan đến phép trừ qua 10 trong phạm vi 20.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

2.Khám phá:

3. Hoạt động:

4. Vận dụng - củng cố:


	*Trò chơi: Ai cao hơn

- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi

- Tổ chức cho HS chơi

-Nhận xét tuyên dương.

* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr. 41:

+ YC HS nêu bài toán?

+ GV cho HS suy nghĩ, tìm ra phép tính.

- GV lưu ý có thể cho HS thực hành tính 11 – 5 trên que tính.

- GV lấy 1 số ví dụ để HS thực hành.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 1:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS làm 1 phép tính trước.

- GV yêu cầu cả lớp làm bài.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS chia sẻ.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS nêu cách làm.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS nối trên màn hình

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- Hôm nay em học bài gì? 

- Lấy ví dụ về phép tính trừ qua 10 trong phạm vi 20.

- Nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.

- HS chơi.

- HSQS tranh và nêu bài toán.
+ Việt có 11 viên bi, Việt cho Mai 5 viên bi. Hỏi Việt còn lại mấy viên bi?

+ Phép tính: 11 - 5 =?
- HS chia sẻ cách làm.

- HS thực hiện.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS làm bài.

- HS chia sẻ.

-  HS đọc.

-  HS trả lời.

- HS đọc nối tiếp kết quả.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS nêu.

- HS làm bài.

- HS đọc nối tiếp kết quả.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lấy VD về các phép tính.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

- Khám phá: - GV cho HS phân tích đề bài để nêu được tóm tắt bài toán.

- Bài 2: Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

TIẾNG VIỆT

BÀI 11: TIẾT 3: VIẾT: CHỮ HOA Đ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ:

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Biết viết chữ viết hoa Đ cỡ vừa và cỡ nhỏ.

- Viết đúng câu ứng dựng: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:


	- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 1-2 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.


	- GV tổ chức cho HS nêu:

+ Độ cao, độ rộng chữ hoa Đ.

+ Chữ hoa Đ gồm mấy nét?

- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa Đ.

- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.

- YC HS viết bảng con.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.
	- 2-3 HS chia sẻ.

- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS luyện viết bảng con.



	* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.


	- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.

- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:

+ Viết chữ hoa Đ đầu câu.

+ Cách nối từ Đ sang i.

+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.
	- 3-4 HS đọc.

- HS quan sát, lắng nghe.



	3. Thực hành luyện viết.
	- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa Đ và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV cùng HS nhận xét bài.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Vận dụng - củng cố:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

Phần củng cố: GV cho Hs tìm tên riêng được viết bắt đầu bằng Đ.

TIẾNG VIỆT

BÀI 11: TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE:  NGÔI TRƯỜNG CỦA EM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa về ngôi trường của mình.

- Nói được những điều em thích về ngôi trường của em.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp, hợp tác nhóm.

- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:


	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 1-2 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:

 Nói những điều em thích về trường của em.


	- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:

+ Trường em tên là gì? Ở đâu?

+ Điều gì khiến em cảm thấy yêu thích, muốn đến trường hằng ngày?  

- Theo em, trong tranh muốn nói về các sự việc diễn ra trong thời gian nào?

- Tổ chức cho HS kể về ngôi trường của mình, lưu ý chọn những điều nổi bật, đáng nhớ nhất.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.
	- Mỗi tranh, 2-3 HS chia sẻ.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.



	3. Luyện tập 

Em muốn trường mình có những thay đổi gì?
	- YC HS trao đổi về những điều trong trường mình muốn thay đổi.

- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.

- Nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ với bạn theo cặp.

- HS lắng nghe, nhận xét.

	4.Vận dụng:


	- HDHS kể cho người thân nghe về ngôi trường của mình.

- YCHS hoàn thiện bài tập tr.24, 25.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

- Luyện tập: HS chia sẻ cảm nghĩ của mình về sự thay đổi của trường. 

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ VỀ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.

- Giúp HS hiểu nội dung bài: Bím tóc đuôi sam (Cần đối xử chân thành hòa nhã với bạn)
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.

- Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch và đọc bài thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung.

- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành


	a. Luyện đọc:

- GV đọc mẫu.

- Gọi 1 HS đọc cả bài.

- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.

- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.

- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.

- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 

- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc bài: “Bím tóc đuôi sam”.

- Luyện đọc từ khó: đuôi sam, đến trường, reo, ngã phịch.
- Luyện đọc câu dài: Vì vậy,/ mỗi lần cậu kéo bím tóc,/ cô bé lại loạng choạng/ và cuối cùng ngã phịch xuống đất//

- HS làm việc trong nhóm 4.

- HS đọc bài.

- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.

	
	b.  Tìm hiểu nội dung bài:

Câu 1: Các bạn gái khen Hà thế nào?
a. Xinh gái

b. Cái nơ đẹp quá!

c. Bím tóc đẹp quá!

Câu 2: Tuấn đã làm gì khiến Hà òa khóc?
Câu 3: Thầy giáo đã giúp Hà vui lên bằng cách nào?
a. Phê bình Tuấn trước mặt Hà.

b. Phạt Tuấn đứng nghiêm vào góc lớp.

c. Khen tóc của Hà rất đẹp.

Câu 4: Nghe lời thầy, Tuấn đã làm gì?

Câu 5: Hành động của Tuấn giúp em rút ra bài học gì khi chơi với bạn?
a. Không đối xử thô bạo với bạn.

b. Nếu mắc lỗi với bạn, hãy xin lỗi bạn với thái độ chân thành.

c. Cả hai ý trên.

GV chốt: Câu chuyện nói về cách giao tiếp đối xử với mọi người xung quanh cần hòa nhã, thân thiện, nếu mắc lỗi cần xin lỗi.
	Câu 1:

c. Bím tóc đẹp quá!

Câu 2: Tuấn đã nắm và kéo bím tóc khiến Hà òa khóc.
 Câu 3:

C. Khen tóc của Hà rất đẹp.

Câu 4: Xin lỗi Hà

Câu 5: 
c.Cả hai ý trên.

- HS đọc thầm bài và làm vở, GV cùng lớp nhận xét bài.

	2. Vận dụng - củng cố:


	- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.

H: Qua bài đọc Bím tóc đuôi sam em rút ra bài học gì?

GV hệ thống bài: Bài văn nói lên cần đối xử hòa nhã chân thành với mọi người, nếu mắc lỗi cần xin lỗi.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS đọc bài.

- Cần đối xử chân thành hòa nhã với bạn.

- HS nghe, ghi nhớ.
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Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2023
TOÁN

BÀI 11: TIẾT 2: LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ

1.Kiến thức, kĩ năng:


- Biết tính nhẩm phép trừ qua 10 trong phạm vi 20.

- Thực hiện được các phép trừ dạng 12,13 trừ đi một số.

- Trình bày được các bài toán có lời giải.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp toán học.

- Rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

2.Luyện tập:

3. Vận dụng - củng cố:


	*Trò chơi: Ai cao hơn

- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi

- Tổ chức cho HS chơi

-Nhận xét tuyên dương.

* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV HD HS làm 1 phép tính trước.

- Gọi HS nhắc lại cách làm.

- GV yêu cầu cả lớp làm bài.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS nêu miệng KQ.

- YCHS nêu cách làm.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV quan sát, hỗ trợ HS. 

- Gọi HS nêu miệng KQ.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 4: 

- Gọi HS đọc YC bài.

+ Bài toán cho biết điều gì?hỏi gì?

+ Để làm được BT này con cần phải làm gì?

+ YCHS làm bài.

+ Gọi HS chia sẻ.

+ Gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, chốt bài.

Bài 5:

- Gọi HS đọc YC bài.

+ Bài toán cho biết điều gì?

+ Bài yêu cầu làm gì?

- GV mời một HS nêu tóm tắt bài toán.

- GV yêu cầu HS trình bày vào vở.  

- GV cho HS cse bài.

- Cho HS nhận xét, hỏi – đáp

- Nhận xét, tuyên dương.

- Qua BT này giúp con được củng cố KT gì?

- Nhận xét, chốt bài.

- Hôm nay em học bài gì? 

- Lấy ví dụ về phép tính trừ qua 10 trong phạm vi 20.

- Nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe

- HS tham gia trò chơi.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS quan sát.

- HS nêu.

- HS làm bài, Chia sẻ.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS làm bài

- HS đọc nối tiếp kết quả.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS trình bày.

- HS làm vở

- HS thực hiện theo YC.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS làm bài.

- HS chia sẻ

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS thực hiện theo YC.

Bài giải:

Số tờ giấy màu của Mai còn lại là:

13 – 5  = 8 ( tờ )

Đáp số: 8 tờ giấy màu.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS  lấy VD.

- HS lắng nghe.
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- Bài 4: Cho HS chơi trò chơi. Chia 2 đội chơi tìm ra đội thắng cuộc.

TIẾNG VIỆT

BÀI 12: TIẾT 1+2: ĐỌC: DANH SÁCH HỌC SINH

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Đọc đúng các từ khó, đọc rõ ràng danh sách học sinh, biết cách đọc các cột theo hàng ngang từ trái qua phải, biết ngắt hơi sau khi đọc xong từng cột, từng dòng.

- Trả lời được các câu hỏi của bài.

- Hiểu nội dung bài: Hiểu thông tin trong từng cột, từng hàng và toàn bộ danh sách, biết sắp xếp danh sách học sinh theo bảng chữ cái.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ sự vật; đặt được câu nêu đặc điểm của đồ vật.

- Biết lập danh sách học sinh theo mẫu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:


	- Gọi HS đọc bài thuộc lòng bài thơ Cái trống trường em.

- Tiếng trống trường báo hiệu điều gì?

- Nhận xét, tuyên dương.

- Em đã được đọc bản danh sách học sinh nào dưới đây?

+ Danh sách học sinh đi tham quan.

+ Danh sách học sinh dự thi vẽ tranh.

+ Danh sách Sao nhi đồng

- Em biết được thong tin gì khi đọc bản sanh sách đó?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- HS thực hiện theo yêu cầu.

	2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Đọc văn bản.


	2.1: Đọc mẫu 

- GV đọc mẫu: giọng đọc chậm rãi, đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, nghỉ hơi sau khi đọc xong từng cột, từng dòng.

- Luyện đọc: 

VD: Một (1)/ Trần Trường An/ truyện Ngày khai trường.

2.2: Luyện đọc đoạn

- Luyện đọc nối tiếp bản danh sách Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.

2.3: Thi đọc trước lớp:

- GV mời 3-4 HS thi đọc trước lớp.

- HSNX, GVNX, tuyên dương
	- Cả lớp đọc thầm.

- 3-4 HS đọc nối tiếp.

- HS đọc nối tiếp.

- 3-4 HS thi đọc.

- HS chia sẻ.



	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.


	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.52.

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS luyện đọc theo nhóm bốn.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

C1: Nhìn vào cột số thứ tự/ đếm tên học sinh,…

C2: bạn đứng ở vị trí số 6 – bạn Lê Thị Cúc, đăng kí đọc truyện Ngày khai trường.

C3: Các bạn cùng đọc truyện Ngày khai trường: Trần Trường An, Đỗ Duy Bắc.

C4: - Nhìn vào danh sách biết được số lượng học sinh.

- Biết được thông tin của từng người.

	2.Luyện tập

 Luyện đọc lại.

3.Vận dụng: Luyện tập theo văn bản đọc.


	- Gọi HS đọc toàn bài; Chú ý giọng đọc chậm rãi, rõ ràng. 

- Nhận xét, khen ngợi.

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.52.

- Gọi HS trả lời câu hỏi 1, đồng thời hoàn thiện bài 2 vào vở

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.52.

- Yêu cầu học thuộc bảng chữ cái Tiếng Việt.

- GV sửa cho HS cách diễn đạt.

Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS thực hiện.

- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.

- 2-3 HS đọc.

- HS nêu nối tiếp.

- HS đọc.

- HS nêu.

- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.
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Luyện đọc lại – GV đưa bản danh sách HS các bạn cán sự lớp hoặc 1 bản danh sách các bạn trong lớp đã tham gia các câu lạc bộ để Hs luyện đọc.

ĐẠO ĐỨC

BÀI 5: QUÝ TRỌNG THỜI GIAN (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:

- Nêu được một số biểu hiện của việc quý trọng thời gian. 

- Nêu được vì sao phải quý trọng thời gian. 

- Thực hiện được việc sử dụng thời gian hợp lí. 

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi. 

- Hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- GV tổ chức cho HS nghe/đọc bài thơ “Đồng hồ quả lắc” (tác giả: Đinh Xuân Tửu). 

- GV treo/chiếu tranh minh hoạ. 

- GV đặt câu hỏi: 

+ Trong bài thơ, đồng hồ nhắc chúng ta điều gì?

GV nhận xét, kết nối vào bài mới.
	- HS nghe/đọc bài thơ “Đồng hồ quả lắc” (tác giả: Đinh Xuân Tửu).

- HS quan sát tranh. 

- HS suy nghĩ, trả lời.

+ Nhắc nhở chúng ta phải chăm chỉ học vì thời gian trôi vùn vụt không đợi ai.

	2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1. Tìm hiểu ý nghĩa của việc quý trọng thời gian

	- GV chiếu/treo tranh trong SGK lên bảng. 

- GV kể câu chuyện “Bức tranh dang dở”. 

- GV mời một vài HS vừa chỉ tranh, vừa kể tóm tắt nội dung câu chuyện. 

- GV đặt câu hỏi:

+ Vì sao Lan kịp hoàn thành bức tranh còn Hà bỏ lỡ cơ hội tham gia cuộc thi?

+ Theo em, vì sao cần quý trọng thời gian? 

- GV khen ngợi những bạn có câu trả lời đúng, bổ sung những câu trả lời còn thiếu và kết luận. 


	- HS quan sát tranh.

- HS lắng nghe câu chuyện “Bức tranh dang dở”. 

- Một vài HS vừa chỉ tranh, vừa kể tóm tắt nội dung câu chuyện.

- HS suy nghĩ trả lời. 

+ Vì Lan chăm chỉ cong Hà mải chơi. 

+ Vì thời gian trôi đi không trở lại.

- HS cùng GV nhận xét, thống nhất câu trả lời.

Kết luận: Khi đã làm việc gì, chúng ta cần đề ra kế hoạch, dành thời gian, tập trung vào công việc không nên mải chơi, không chú tâm như bạn Hà trong câu chuyện. Quý trọng thời gian giúp chúng ta hoàn thành công việc với kết quả tốt nhất.

	Hoạt động 2. Tìm hiểu biểu hiện của việc quý trọng thời gian


	- GV chiếu/treo tranh trong SGK lên bảng hoặc yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK.

 - GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm: 

+ Em có nhận xét gì về việc sử dụng thời gian của các bạn trong tranh?

+ Theo em, thế nào là biết quý trọng thời gian? 

- GV tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả thảo luận theo tranh phóng to trên bảng hoặc trên màn hình. 

- GV khen ngợi các ý kiến đúng của HS và kết luận. 


	- HS quan sát tranh trong SGK.

- HS thảo luận nhóm 6, trả lời câu hỏi. 

+ Các bạn biết sử dụng thời gian hợp lí. 

+ Quý trọng thời gian là biết làm giờ nào việc nấy. 
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận theo tranh phóng to trên bảng hoặc trên màn hình. 

- HS các nhóm đại diện trả lời. 

- HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

Kết luận: Quý trọng thời gian là biết sử dụng thời gian một cách tiết kiệm và hợp lí như: thực hiện các công việc hằng ngày theo thời gian biểu; phấn đấu thực hiện đúng mục tiêu và kế hoạch đề ra; giờ nào việc nấy,...

	3. Vận dụng – củng cố


	- GV nêu tóm tắt nội dung đã học.

- Tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe và nêu ý kiến phản hồi về giờ học.

- HS lắng nghe và ghi nhớ để thực hiện.
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- Sau hoạt động 2: cho hs kể những việc con đã làm để tiết kiệm thời gian. 

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

CỦNG CỐ: PHÉP TRỪ  (QUA 10) TRONG PHẠM VI 20

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp HS củng cố:

+ Thực hiện được các phép tính 11, 12, 13,….18 trừ đi một số.

+ Giải được bài toán có lời văn liên quan đến nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị liên quan đến ý nghĩa thực tiễn của phép tính.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành


	Bài 1: Tính nhẩm 
- Cho HS nối tiếp nêu miệng, ghi vở:

12-3=       13-4=         12-4=

11-9=       12-5=         12-6=

- GV cho HS nối tiếp nêu câu trả lời.

- GV nhận xét bài làm của HS, khen HS thực hiện tốt.

🡺 GV chốt cách tính 11,12,12 trừ đi 1 số.
	- HS trả lời cách nhẩm, ghi vở.

- HS nối tiếp trả lời kết quả.

12-3=9     13-4=  9     12-4= 8

11-9= 2    12-5=  7     12-6= 6

- HS đổi vở soát, nhận xét.

	
	Bài 2: Số? 

Số bị trừ

12

13

12

13

11

13

12

13

Số trừ

8

5

9

8

6

7

7

9

Hiệu

- GV cho HS nối tiếp nêu trò “đố bạn”, ghi vở.
- Cho HS nhận xét.

- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
🡺  GV chốt cách tính 11,12,13 trừ đi 1số, làm các phép trừ ( không qua 10)
	- HS lắng nghe cách thực hiện.

- HS thực hiện làm bài.

Số bị trừ

12

13

12

13

11

13

12

13

Số trừ

8

5

9

8

6

7

7

9

Hiệu

4

8

3

5

5

6

5

4

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe, quan sát.



	
	Bài 3: Tô màu đỏ vào tàu ghi phép tính có kết quả lớn nhất, màu vàng vào tàu ghi phép tính có kết quả bé nhất, màu nâu vào tàu ghi các phép tính có kết quae bằng nhau

[image: image9.png]S 76 méu d6 vao tau ghi phép tinh c6 ket qua I6n nhdt, mau van
V& tau ghi phép tinh c6 két qud bé nhét, mau nau vao nhing ta
ghi phép tinh c6 két qua béng nhau.





- Cho 1 HS lên làm bảng, lớp làm vở.

- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức

🡺 GV chốt cách so sánh và tìm số lớn, số bé, bằng nhau.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- HS nêu cách làm.

- Lớp làm vở, đổi vở soát , nhận xét nêu cách làm: Màu đỏ với tàu mang phép tính, 14-6, màu vàng vào tàu 15-9, màu nâu vào các tàu mang phép tính 15-8 và 14-7

[image: image10.png]% )




- HS chữa vở.

	
	Bài 4: Năm nay anh 14 tuổi, em 8 tuổi. Hỏi anh hơn em bao nhiêu tuổi? 

- GV gọi 1 hs nêu.

 - Gv gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán yêu cầu làm gì?

- Để giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị ta làm phép tính gì?

- GV nhận xét, chốt kết quả:

🡺 GV chốt cách làm bài toán về nhiều hơn một số đơn vị.
	- HS đọc đề nêu cách làm. 

- HS nêu kết quả:

Anh hơn em số tuổi là:

14 -8 = 6 ( tuổi)

Đáp số: 6 tuổi


	. Vận dụng - củng cố:


	- Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

A. 12-7  B. 17-8  C. 18-8  D. 15-7

- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.

- GV nhận xét giờ học. 

- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe.

- HS thực hiện:

A.11-7 B.17-8  C.18-8  D.15-7
- HS nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
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Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2023

TOÁN

BÀI 11: TIẾT 3: LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ

1.Kiến thức, kĩ năng:

- Biết tính nhẩm phép trừ qua 10 trong phạm vi 20.

- Thực hiện được các phép trừ dạng 14,15 trừ đi một số.

- Trình bày được các bài toán có lời giải.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp toán học.

- Rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:


	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

2. Luyện tập:

3. Vận dụng - củng cố:


	*Trò chơi: Ai cao hơn

- GV nêu tên TC và phổ biến cách chơi.

- Tổ chức cho HS chơi.

- Nhận xét tuyên dương.

* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS làm 1 phép tính trước.

- GV yêu cầu cả lớp làm bài.

- GV quan sát, hỗ trợ HS.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV làm mẫu 1 phép tính.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV quan sát, hỗ trợ HS. 

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS nêu cách làm.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS nêu miệng KQ.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 4: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài hỏi gì?

- GV hướng dẫn HS làm bài:

+ Tìm những máy bay có kết quả bằng 7?

+ Tìm những máy bay có kết quả bằng 9?

- GV yêu cầu HS làm bài và chữa bài.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 5:

- Gọi HS đọc YC bài.

+ Bài toán cho biết điều gì?

+ Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS trình bày vào vở.  

- GV cho HS chia sẻ bài.

- Cho HS nhận xét, hỏi – đáp.

- Nhận xét, tuyên dương.

- Qua BT này giúp con được củng cố KT gì?

- Nhận xét, chốt bài

- Hôm nay em học bài gì? 

- Lấy ví dụ về phép tính trừ qua 10 trong phạm vi 20.

- Nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS làm bài.

- HS chia sẻ.

-  HS đọc.

-  HS trả lời.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS đọc nối tiếp kết quả.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS trình bày.

- HS làm bài.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS trả lời

- HS lắng nghe.

- HS làm bài và chia sẻ

- HS lắng nghe.

-  HS đọc.

-  HS trả lời.

Bài giải:

Số quả ổi bà còn lại là:

14 – 6  = 8 ( quả )

Đáp số: 8 quả ổi.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lấy VD.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

- Bài 4: Chuyển thành trò chơi, 2 đội, mỗi đội 6 Hs với 6 thẻ ghi 6 phép tính rồi gắn vào kết quả sao cho đúng và nhanh.

TIẾNG VIỆT
BÀI 12: TIẾT 3: VIẾT: CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1.Kiến thức, kĩ năng:

- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.

- Làm đúng các bài tập chính tả.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.

- HS có ý thức chăm chỉ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động: 

	- GV cho lớp hô khẩu hiệu.

- GV kiểm tra tập vở, đồ dùng học tập của học sinh.

	* Lớp trưởng cho lớp hô khẩu hiệu.
- HS chuẩn bị sách vở và đồ dùng học tập bỏ ngay ngắn trên bàn.

	2.Khám phá:

Nghe-viết chính tả


	 - GV cho HS nghe bài hát Tiếng trống trường em. Lời bài hát vừa rồi cũng là nội dung bài chính tả hôm nay chúng ta sẽ được viết, cô cùng các em sẽ cùng nhau luyện đọc và luyện nghe viết 3 khổ thơ  của bài thơ Cái trống trường em.

- GV ghi tựa bài đồng thời mời HS nhắc lại tên bài học.

- GV Mời học sinh lấy sách giáo khoa trang 52.  

- GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 

- GV đọc đoạn nghe – viết (lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai.

- GV mời HS đọc lại 2 khổ thơ.

- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết:

+  Tình cảm của bạn nhỏ dành cho trống như thế nào?

- GV hướng dẫn HS nhận biết các hiện tượng chính tả: 

+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa? 

+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai? 

+ Khi viết đoạn thơ, cần viết như thế nào? 

- GV cho HS luyện viết các từ, tiếng dễ viết sai vào bảng con.

- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), đúng trọng âm; mỗi dòng thơ đọc 2 – 3 lần. 

- GV đọc soát lỗi chính tả. 

- GV chấm một số bài của HS.

- GV nhận xét bài viết của HS. Trưng bày một số bài viết đẹp. 
	* Lớp hát và vận động theo bài hát Tiếng trống trường em.
- HS nối tiếp nhắc lại tên tựa bài.

- HS lấy SGK trang 52.
-  HS nghe và quan sát đoạn viết trong SHS - hai khổ cuối bài thơ). 

- 1 - 2 HS đọc lại đoạn thơ nghe – viết. 

+ Bạn nhỏ rất yêu quý trống, gọi trống bằng từ ngữ thân thiết như người bạn.

+ Viết hoa những chữ đầu dòng thơ.

+ VD: lặng im, nghiêng đầu, tiếng ve, mừng vui...

+ Khi viết đoạn thơ cần lưu ý viết lùi vào 3 ô và các dòng thơ viết thẳng nhau. Hết một khổ thơ cách một dòng mới viết khổ thứ hai.

- HS viết bảng con các từ : lặng im, nghiêng đầu, tiếng ve...

- HS nghe – viết bài vào vở.

- Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).

- Lần 2: HS đổi vở soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).

- HS quan sát bài viết đẹp của bạn.



	3.Luyện tập
	- GV gọi HS đọc yêu cầu Bài 2. 

- GV HDHS nắm vững yêu cầu bài. 

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh và tìm tên sự vật trong mỗi bức tranh có chứa g/gh.. 

- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân.

- GV cùng HS nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu có).

- GV chốt: gà, ghim, ghế

- GV lưu ý HS hiện tượng chính tả của các chữ g/gh: Gh ghép sẽ đi với âm i, e, ê. G đơn sẽ đi với những âm còn lại.

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV gọi HS đọc yêu cầu Bài 3.

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi. 

- GV mời đại diện từng nhóm trả lời và nhận xét.

- GV chốt: Giữa đám lá mượt xanh

      Treo từng chùm chuông nhỏ

       Trắng xanh và hồng đỏ

       Bừng sáng cả vườn quê

Đáp án: Miền Bắc gọi là quả roi, miền Nam gọi là quả mận.

       Cầu gì không bắt ngang sông 
Không trèo qua suối mà chồng lên mây ?

Đáp án: cầu vồng

Vận dụng - củng cố:

- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- HS xác định yêu cầu bài: Dựa vào tranh, viết các từ ngữ bắt đầu bằng g/gh.

- HS làm bài tập theo hình thức cá nhân.

- HS  trình bày kết quả trước lớp. 

- HS nhận xét. 

- HS đọc thành tiếng (cá nhân/ cả lớp).

- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS: Chọn s hoặc x thay cho ô vuông rồi giải đố.

- HS làm bài tập theo cặp. 

- HS đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. 

- HS và GV nhận xét. 




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

Bài 2: Tổ chức thành Trò chơi - thi Điền Đúng, điền nhanh.

TIẾNG VIỆT

BÀI 12: TIẾT 4: LUYỆN TẬP: TỪ NGỮ CHỈ SỰ VẬT, ĐẶC ĐIỂM

 CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1.Kiến thức, kĩ năng:

- Tìm được từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm.

- Đặt được câu nêu đặc điểm của đồ vật ở trường, lớp.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển vốn từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm

- Rèn kĩ năng đặt câu nêu đặc điểm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động


	- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.
	- HS hát và vận động theo bài hát: Bé tập thể dục.

	2. Luyện tập

Hoạt động 1. Tìm từ chỉ sự vật, đặc điểm.


	Bài 1: Giải câu đố để tìm từ ngữ chỉ sự vật.

 - GV yêu cầu HS nêu bài tập.

- GV hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài tập. 

- GV hướng dẫn HS làm việc theo cặp, giải các câu đố a, b, c để tìm từ ngữ chỉ đồ vật. 

a. Cái gì tích tắc ngày đêm,

Nhắc em đi ngủ, nhắc em học bài

Một anh chậm bước khoan thai,

Một anh chạy những bước dài thật nhanh?

 Là cái gì?

b. Ruột dài từ mũi đến chân

Mũi màn ruột cũng dần dần mòn theo.

Là cái gì?
c. Nhỏ như cái kẹo

Dẻo như bánh giầy

Học trò lâu nay

Vẫn dùng đến nó.

Là cái gì?
- GV chốt lại: Tên các đồ vật các em tìm được là đồng hồ, bút chì, tẩy/ gôm. Đó là các từ chỉ đồ vật.

- GV có thể đưa thêm 1 – 2 câu đố về đồ vật khác. 

- GV hướng dẫn HS làm việc theo cặp hoặc nhóm. 

Bài 2: Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm trong các câu đố trên.

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài tập 2 (đọc cả yêu cầu và mẫu). 

- Tìm các từ ngữ chỉ đặc điểm trong các câu đố ở bài tập 1. 

- GV và HS thống nhất đáp án và tổ chức chữa bài trước lớp. (Các từ ngữ chỉ đặc điểm tìm được: a. chậm, khoan thai, dài, nhanh; b. dài; c. nhỏ, dẻo.) 
	- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS.

- HS làm việc theo cặp, giải các câu đố a, b, c để tìm từ ngữ chỉ đồ vật. 

- HS cùng nhau đọc câu đố, trao đổi để đoán tên đồ vật: 

+ Câu đố a: Chiếc đồng hồ.

+ Câu đố b: Cái bút chì. 

+ Câu đố c: Cục tẩy (gôm). 

- HS trình bày kết quả trước lớp. 

- HS, GV nhận xét. 

- HS làm việc theo cặp hoặc nhóm.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS nêu từ chỉ đặc điểm có trong câu đố trên.

- HS chia sẻ.

a. chậm, khoan thai, dài, nhanh;

b. dài

c. nhỏ, dẻo

- HS, GV nhận xét. 



	Hoạt động 2. Đặt câu nêu đặc điểm.


	Bài 3. Đặt một câu nêu đặc điểm của đồ vật ở trường, lớp.

- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu bài tập theo mẫu.

- GV mời một số HS phát biểu, 

VD:

+ Chiếc cặp mới tinh. 

+ Bút chì rất nhọn.

- GV tổ chức cho HS đọc câu của mình đã đặt theo nhóm, cả nhóm góp ý.

- GV nhận xét, góp ý.

- GV nói về trách nhiệm của HS trong việc giữ gìn, bảo vệ các đồ vật của trường, của lớp.
	- HS đọc yêu cầu bài, đọc cả mẫu.

M: Thân trống nấu bóng. 

- HS suy nghĩ, mỗi em tự đặt một câu. 

- Một số HS phát biểu.

 - HS làm việc nhóm đôi để đặt câu nêu đặc điểm  của đồ vật ở trong lớp.

- Đại diện một số nhóm nói câu của mình đã đặt trước cả lớp.

- HS lắng nghe.

	Vận dụng - củng cố:


	+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
	- HS nêu nội dung bài học.

- HS lắng nghe.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

Bài 2: Tổ chức thành Trò chơi, mỗi đội 5 bạn thi tìm các từ chỉ đặc điểm để tìm ra đội tìm đúng ,đủ và nhanh nhất.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 6: TIẾT- 2: GÓC HỌC TẬP CỦA EM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ 

1.Kiến thức, kĩ năng:

- HS biết luôn quan tâm đến các đồ dùng học tập của mình, luôn để đúng chỗ, ngăn nắp.

- GV khuyến khích HS sắp xếp góc học tập, đồ

cùng cá nhân… ngăn nắp gọn gàng.

- GV trao đổi với CMHS về mong đợi của nhà trường khi cho con thực hành công việc nhà phù hợp, chụp lại ảnh góc học tập, ngủ,... của con xem ngăn nắp thế nào và chia sẻ cùng bạn.

*NSTLVM: Giáo dục HS

- Biết chọn chỗ thích hợp và ngồi đúng tư thế.

- HS nữ biết thu váy và khép chân.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Bằng sự sáng tạo và bàn tay khéo léo, HS có thể tự làm các món đồ để đồ dùng học tập thật xinh xắn, gọn gàng.

- HS nói lên tình cảm, sự gắn bó của mình với một đồ dùng học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với thầy: máy tính, pp, bìa màu, màu vẽ hoặc bút dạ, bút chì màu, keo dán.

2. Đối với trò:

- Sách giáo khoa; bìa màu, màu vẽ hoặc bút dạ, bút chì màu, keo dán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động 


	Chia sẻ về đồ dùng học tập của em.
- GV dẫn dắt để cả lớp đọc bài Rap về đồ dùng học tập, sử dụng câu hỏi: “Cái bút để làm gì? – Cái bút dùng để viết”.

- GV mời 2 HS chia sẻ về đồ dùng học tập mà em coi là “người bạn thân nhất” của mình. GV đặt câu hỏi gợi ý: Em yêu quý đồ dùng học tập nào nhất? Vì sao? “Người bạn” đó gắn với kỉ niệm nào của em?

Kết luận: Mỗi đồ dùng học tập đều là những người bạn ở bên ta, giúp ta học tập hằng ngày. 

- GV dẫn dắt, vào bài.
	- HS theo dõi, thực hiện theo HD.

- HS chia sẻ.

- 2-3 HS trả lời.

- HS lắng nghe. 



	2. Khám phá chủ đề

Hoạt động: Thực hành sắp xếp đồ dùng học tập của em. 

	- GV dành thời gian để HS tự quan sát cặp sách, các đồ dùng học tập, bàn học của mình và phát hiện những “bạn” cần “chăm sóc” như thế nào. (Ví dụ: Cặp có bẩn không? Bút chì đã mòn chưa? Mỗi đồ dùng đã để đúng chỗ chưa?)

- Sau khi quan sát, HS tự thực hiện các việc cần thiết để giữ gìn đồ dùng học tập của mình, sắp xếp lại cặp sách, bàn học cho ngăn nắp.

- GV cùng HS đánh giá và thưởng sticker cho HS làm nhanh và tốt. 

*NSTLVM: Giáo dục HS

- Ngoài góc học tập gọn gàng, ngăn nắp các con cần có tư thế ngồi học đúng để học tập thật hiệu quả.

+ Con cần biết chọn chỗ thích hợp và ngồi đúng tư thế.

+ HS nữ biết thu váy và khép chân.

Kết luận: Cả lớp cùng đọc to “Đồ đạc em thường dùng – Em chăm như bạn quý”.


	- HS quan sát và thực hiện cá nhân.

- HS thực hiện.

- HS lắng nghe.



	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề.

Tự làm một số vật dụng để đựng đồ dùng học tập.


	- GV giới thiệu một số sản phẩm mẫu để HS quan sát và dựa trên sản phẩm mà các em lựa chọn làm. Ví dụ: gấp ống đựng bút bằng lõi giấy vệ sinh, hộp đựng bút,...

- GV hướng dẫn HS cách làm sản phẩm. Khi HS thực hiện, GV theo dõi và hỗ trợ khi cần thiết. HS trưng bày và giới thiệu sản phẩm. 

- GV khen, tặng sticker cho những HS có món đồ sáng tạo và đẹp mắt. 

Kết luận: Khi mỗi đồ dùng học tập được để đúng chỗ, đúng cách, góc học tập sẽ luôn ngăn nắp.
	- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- HS thực hành.

- HS lắng nghe.



	4. Cam kết hành động.
	- Hôm nay em học bài gì?

- GV yêu cầu mỗi HS làm một thẻ chữ có hình cây bút để các em viết / vẽ nhớ việc sắp xếp và trang trí góc học tập ở nhà.

- GV đề nghị HS nhờ bố mẹ chụp ảnh lại góc học tập đã được xếp dọn gọn gàng, ngăn nắp của mình.
	- HS trả lời.

- HS thực hiện nhớ việc.

- HS nhắc bố mẹ chụp ảnh lại gửi cô giáo.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

HĐ 3: Có thể cho Hs chia sẻ sản phẩm, kế hoạch và thông điệp của mình bằng nhiều hình thức khác nhau.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
TỪ NGỮ CHỈ SỰ VẬT, ĐẶC ĐIỂM. CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp HS củng cố về:

+ Tìm và viết được các từ ngữ chỉ sự vật, chỉ  đặc điểm. 

+ Củng cố kĩ năng tìm và đặt câu với các từ chỉ đặc điểm.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.

- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập.

- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành


	Bài 1: Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm trong hai đoạn thơ dưới đây 

a. Giữa đám lá mượt xanh

Treo từng chùm chuông nhỏ

Trắng xanh và hồng đỏ

Bừng sáng cả vườn quê

b. Nhỏ như cái kẹo

Dẻo như bánh giầy

Học trò lâu nay

Vẫn dùng đến nó.
Từ ngữ chỉ sự vật

Từ ngữ chỉ đặc điểm

- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu.

- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.

- HS đọc lại bài viết 

🡺 Cho HS nhắc lại về từ chỉ đặc điểm.
	- HS trình bày:

Từ ngữ chỉ sự vật

Từ ngữ chỉ đặc điểm

a. lá, chuông,

vườn,

b. kẹo, bánh giầy, học trò
a. Mượt xanh,  nhỏ,  trắng  xanh, đỏ, 

b.nhỏ, dẻo

- HS chữa bài vào vở.

	
	Bài 2: Đặt 2 câu nêu đặc điểm của sự vật trong hình:

[image: image11.png]2. Dt 2 cau néu dgc diém ciia sw vt trong hinh.
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- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu.

- GV cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

🡺 GV nhắc lại quy tắc đặt câu.
	- HS nêu nối tiếp câu mình đặt.

- HS chia sẻ trước lớp.

+ Cái kéo rất sắc, sáng loáng, tay cầm bọc nhựa rất êm

+ Chiếc cặt làm bàng da màu đen bóng, có quai đeo rất chắc và êm.

.............

- lớp nhận xét



	
	Bài 3: Trong câu dưới đây, những từ ngữ nào nói về cái cặp sách như nói về con người?


a. phụng phịu, nứt căng

b. phụng phịu, buồn bã

c. buồn bã, to bự

- GV gọi HS nêu yêu cầu.

- GV yêu cầu HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	- Làm vở, đổi vở soát, nhận xét:

- HS chia sẻ trước lớp:

a. b.

	2. Vận dụng - củng cố:


	- GV nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe, ghi nhớ.
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Thứ  sáu ngày 13 tháng 10 năm 2023
TOÁN

BÀI 11: TIẾT 4: LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ 

1.Kiến thức, kĩ năng:

- Biết cách tính nhẩm phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20.

-Thực hiện được các phép trừ  16, 17, 18 trừ đi một số.

-Giải và trình bày được  bài toán có lời văn liên quan đến phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

2. Luyện tập:

3. Vận dụng - củng cố:


	*Trò chơi: Ai cao hơn

- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi

- Tổ chức cho HS chơi.

- Nhận xét tuyên dương.

* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu cả lớp làm bài.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS nêu miệng kết quả.

- YCHS nêu cách nhẩm.

- GV nhận xét, chốt bài.

Bài 2: - Gọi HS đọc YC bài.
-Bài toán cho biết gì?

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- Qua bài tập 2 giúp con được luyện tập lại KT gì?

- Muốn tính hiệu ta làm thế nào?

- GV nhận xét, chốt bài.

Bài 3:- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS nêu cách làm.

- Cánh diều nào ghi phép trừ có hiệu lớn nhất?

- Cánh diều nào ghi phép trừ có hiệu bé nhất?

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 4: - Gọi HS đọc YC bài.
+ Bài toán cho biết điều gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS trình bày vào vở.  

- GV cho HS cse bài

- Cho HS nhận xét, hỏi – đáp

- Nhận xét, tuyên dương.

- Qua BT này giúp con được củng cố KT gì?

- Nhận xét, chốt bài.

Bài 5: 

- Gọi HS đọc YC bài.

+ Bài toán yêu cầu gì?

- Cho HS nêu cách làm.

- YCHS làm bài.

- GV cho HS cse bài

- Gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, chốt bài.

- Hôm nay em học bài gì? 

- Qua tiết học này con được luyện tập những kiến thức gì?

- Khi giải bài toán có lời văn con cần lưu ý điều gi?

- Nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.

-  HS đọc.

-  HS trả lời.

- HS làm bài.

- HS chia sẻ.

-  HS đọc.

-  HS trả lời.

- HS làm bài.

- HS đọc nối tiếp kết quả.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS trình bày.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.

-  HS đọc.

-  HS trả lời.

- HS làm bài và chia sẻ.

Bài giải:

Mai hái được hơn Mi số bông hoa là:

16 – 9  = 7 (bông)

Đáp số: 7 bông hoa.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS nêu.

- HS làm bài và chia sẻ.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

- Bài 1: HS nêu Kq bằng hình thức chơi TC “truyền điện.”

- Bài 5: Cho HS thảo luận nhóm đôi để tìm ra cách làm.

TIẾNG VIỆT

 BÀI 12: TIẾT 5: LUYỆN TẬP: LẬP DANH SÁCH HỌC SINH (TỔ)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1.Kiến thức, kĩ năng:

- Nắm được cách lập danh sách học sinh (tổ). 
- Lập được danh sách tố em đăng kí tham gia câu lạc bộ của trường.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển kĩ năng đặt câu giới thiệu bản thân.

- Biết bày tỏ cảm xúc, tình cảm qua bài thơ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:


	- Mời 2 – 3 HS đọc thời gian biểu của mình.

- Thời gian biểu dung để làm gì?

- GV nhận xét, tuyên dương
	- Hát và nhảy theo nhạc.

- 2 - 3 HS đọc thời gian biểu.

- HS trả lời.

	2. Khám phá:

Hoạt động 1: Đọc danh sách – Trả lời câu hỏi:
	- Các em đã bao giờ lập danh sách Học sinh chưa? À! Để biết được khi lập một danh sách chúng ta cần những thông tin gì và cách ập danh như thế nào thì cô trò chúng ta cần tìm hiểu qua bài học nhày hôm nay nhé!

· GV ghi bảng

Bài 1:

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS cách đọc danh sách:

- Gọi 2 -3 HS đọc lại danh sách:

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân các câu hỏi: 

+ Tổ 1 lớp 2A có bao nhiêu học sinh?

+ Có mấy bạn đăng kí tham quan Lăng Bác?

+ Có mấy bạn đăng kí đi tham quan Bảo tàng Dân tộc học? 

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV mời cá nhân lên trình bày kết quả.

- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV chốt lại: Tổ 1A lớp 2A có 8 học sinh, có 4 bạn đang kí tham quan Lăng Bác, có 4 bạn đăng kí tham quan Bảo tàng Dân tộc học. 

- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	- 1-2 HS đọc.

- Đọc danh sách và trả lời câu hỏi.

[image: image12.jpg]Danh séch hoc sinh t116p 2A

B4 Thi Thanh Binh Lang Bac
Nguyén Van Cudng Bdo tang Dan téc hoc
Trén Minh Bac Bdo tang Dan toc hoc

L
3
g
H
2
H
g
g
g

Trdn Hai Phong Lang Bac





- STT 1 – Họ và tên : Nguyễn Hải Anh- Địa điểm tham quan: Bảo tàng Dân tộc học.

- STT 2 – Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Bình – Địa điểm tham quan: Lăng Bác .

- HS trình bày kết quả.

+ Tổ 1 lớp 2A có 8 học sinh.

+ Có 4 bạn đăng kí tham quan Lăng Bác.

+ Có 4 bạn đăng kí đi tham quan Bảo tàng Dân tộc học. 

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.

	3.Luyện tập

Hoạt động 2: Luyện viết


	Bài 2:  

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV HDHS lập danh sách.

+ Quan sát tên của các bạn trong bảng danh sách, nhận xét tên của HS được xếp theo thứ tự nào?

- Lưu ý: Khi sắp xếp tên các bạn trong tổ của mình, em cần sắp xếp theo thứ tự của các bảng chữ cái.

- YC HS thực hành viết. 

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.

Vận dụng - củng cố:

- Hôm nay em học bài gì?

- Em hãy kể những câu lạc bộ mà HS có thể đăng kí học tại trường ?

- Em đã tham gia học những câu lạc bộ nào?

- Bảng danh sách cho chúng ta biết được tên của tất cả HS trong tổ và biết được câu lạc bộ mà bạn đó đăng kí tham gia học.

- GV nhận xét giờ học.
	- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS lắng nghe, hình dung cách viết.

+ Tên của HS được xếp theo danh sách bảng chữ cái.

- HS làm bài.

- HS chia sẻ bài.

- HS trả lời.

- Vẽ, cờ vua, võ thuật, dance, thuyết trình, bơi lội, …

- HS trả lời.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

Bài 2: Thảo luận trong nhóm tổ để sắp xếp tên các bạn theo đúng thứ tự và biết các bạn đăng kí câu lạc bộ nào.

Bài 3: Khuyến khích HS lập được DS các bạn trong cả tổ.

TIẾNG VIỆT

 BÀI 12: TIẾT 6: ĐỌC MỞ RỘNG 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy giữa các cụm từ.

- Trả lời được các câu hỏi. Hiểu và nắm được nội dung chính của bài.
- Rèn cho HS khả năng tự học.

- Rèn cho HS sự tự tin, năng động, tích cực khi làm việc nhóm cùng các bạn trong lớp.

2. Năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tự giác, tự tìm tòi để thực hiên tốt mọi nhiệm vụ học tập.

- Rèn cho HS tính cẩn thận, yêu thích môn học và khả năng khám phá những điều mới.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính,  pp., clip, slide tranh minh họa. Phiếu hoặc sách, truyện phục vụ cho đọc mở rộng.

- HS: sách, truyện

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động:
	- Yêu cầu HS hô khẩu hiệu
	- Hô khẩu lệnh lớp.

	2.Khám phá:

Hoạt động 1: Tìm đọc một bài thơ, một câu chuyện hoặc một bài báo viết về thầy cô.

Hoạt động 2: Chép lại những câu thơ, văn em thích.


	Giới thiệu: Phần Đọc mở rộng giúp các em đọc đúng, rõ ràng toàn bài, biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy giữa các cụm từ. Trả lời được các câu hỏi.Rèn cho các em tính tự học và ham học hỏi. Chúng ta cùng khám phá bài học hôm nay nhé!
- GV ghi bảng

Bài 1:

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 1.

- GV cho HS lấy sách, truyện đã chuẩn bị trước để lên bàn.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 và GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu hoạt động mở rộng. 

+ Tên của bài đọc đó.

+ Tên tác giả.

+ Chia sẻ với bạn về hoạt động của thầy cô trong câu chuyện.

- GV quan sát, hướng dẫn HS làm việc cá nhân.

- Mời các HS lên chia sẻ về bài đọc viết về các bài đọc mà mình tìm được.

- GV nhận xét, tuyên dương HS làm việc nhóm tích cực.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2.

- GV gọi 3 -5 HS đọc câu thơ, câu văn mà HS thích.

- Vì sao em thích câu thơ, câu văn đó?

- GV cho HS chép câu thơ, câu văn đó vào vở.

- GV nhắc HS tư thế viết bài, cách trình bày vở.

- Chia sẻ vở 5 HS.

- GVNX, tuyên dương HS.

Vận dụng - củng cố:

- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung các em được học trong bài hôm nay.

- Buổi học ngày hôm nay, em thích hoạt động nào nhất? vì sao?

- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học. 

- GV Chia sẻ với HS thêm một số bài đọc hay về thầy cô.

- GV cho HS tìm những hoạt động của thầy cô mà em thích nhất.

- GV hỏi: Vì sao em thích hoạt động đó?

- Mời HS kể thêm các hoạt động khác của thầy cô mà em biết?
	- HS lắng nghe.

- Tìm đọc bài thơ, câu chuyện, bài báo viết về thầy cô. 
- HS thực hiện.

- HS thảo luận.

- Các HS chia sẻ.

- Chép lại những câu thơ, văn em thích:
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+ HS đọc.

- HS trả lời. 

- HS viết bài.

- Chụp ảnh hoặc chia sẻ màn hình.

- HS trả lời.

- HS nêu ý kiến về bài học (Em thích hoạt động nào? Em không thích hoạt động nào? Vì sao?).

- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ cảm nhận.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: BẢNG TRỪ QUA 10

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp HS củng cố:

+ Thực hiện được các phép tính 15, 16, 17,18 trừ đi một số.

+ Giải được bài toán có lời văn liên quan đến nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị liên quan đến ý nghĩa thực tiễn của phép tính.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành


	Bài 1: Số

- Cho HS quan sát, nối tiếp nêu và ghi vở

Số bị trừ

15

16

17

18

15

16

17

16

Số trừ

6

8

8

9

7

7

9

7

Hiệu

- GV cho HS nối tiếp nêu câu trả lời.

- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen HS thực hiện tốt.

🡺 GV chốt cách trừ 15,16,17 đi một số.
	- HS nối tiếp trả lời.

- HS nhận xét chữa bài.

Số bị trừ

15

16

17

18

15

16

17

16

Số trừ

6

8

8

9

7

7

9

7

Hiệu

9

8

9

9

8

9

8

9



	
	Bài 2: >’<’= ? 

a. 12-6 ….16-8          13-5 … 15-7  
16-7 … 15-9

b. 17-9 … 16-9          15-6 … 18-9    

14-7 … 15-8

- GV cho HS làm vở.
- Cho HS nhận xét.

- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
🡺  GV chốt cách nhận biết so sánh giá trị của biểu thức.
	- HS lắng nghe cách thực hiện.

- HS thực hiện làm bài.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe, quan sát.



	
	Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt:
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- GV cho HS nêu đề toán tắt , tìm hiểu cách giải qua cụm từ nhiều hơn để xác định phép tính, thực hiện phiếu nhóm, vở.

- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức

🡺 Gv chốt cách giải toán có lời văn dạng  14 trừ đi 1 số.
	- 1 HS  lên bảng làm bài hay phiếu nhóm, lớp làm vở đổi vở soát

Bài làm

Tổ 1 có số cây là:

14-5=9 (cây)

Đáp số: 9 cây

- HS đọc lại cách tìm.



	
	Bài 4: Số 

a/ Viết chữ số thích hợp vào ô trống

1     -9 < 2      1     -9> 9
b. Chọn số thích hợp trong các số 5,7,8,12,13,15 để viết vào ô trống theo mẫu
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- GV gọi 1 hs nêu.

- GV nhận xét, chốt kết quả:

🡺 GV chốt cách lập trừ 12,13,15 trừ  đi một số.
	- Hs đọc đề nêu cách làm. 

- Hs nêu cách tìm, ghi kết quả vào vở.
a.1     -9 < 2      1     -9> 9
b. 
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	2. Vận dụng - củng cố:


	- Tìm hiệu các số sau

14-3,15-6,16-7,14-6

- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.

- GV nhận xét giờ học. 

- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe

- HS thực hiện và kết quả.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ MỘT HOẠT ĐỘNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp HS củng cố: 

+ Vận dụng viết, đọc, phân biệt đúng s/x; dấu hỏi, dấu ngã, g, gh.

+ Củng cố kĩ năng viết đoạn văn.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.

- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập .

- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành


	Bài 1: Điền:

a) sinh hoặc xinh vào chỗ trống:

học  …., …đẹp, tươi…,giấy khai ….,…nhật…hoạt lớp.

b) dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm:

- Một chư cũng là thầy, nưa chư cũng là thầy.

- Học, học nưa, học mai.
- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu.

- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.

- HS đọc lại bài làm 

🡺 quy tắc viết dấu hỏi, ngã, sinh/xinh.
	- HS đọc yêu cầu.

- HS nối tiếp trình bày kết quả:

a) sinh hoặc xinh vào chỗ trống:

học  sinh, xinh đẹp, tươi xinh, giấy khai sinh, sinh nhật, sinh hoạt lớp.

b) dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm

- Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

- Học, học nữa học mãi.
- HS đọc lại bài vừa hoàn thành 

	
	Bài 2: Chọn g/gh điền vào chỗ trống.

a.….ần nhà xa …õ

b.Lên thác xuống …ềnh

c…i lòng tạc dạ

d.…ạn đục khơi trong

- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu.

- GV cho HS chia sẻ nối tiếp.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

🡺 GV nêu nội quy tắc viết phân  biệt g/gh.
	- HS nêu.
- HS chia sẻ nối tiếp.

- HS chia sẻ.

a.Gần nhà xa ngõ

b.Lên thác xuống ghềnh

c.Ghi lòng tạc dạ

d.Gạn đục khơi trong

- HS chữa bài vào vở.



	
	Bài 3: Dựa vào các phiếu đăng ký dưới dây, lập danh sách các bạn đặt mua báo Văn tuổi thơ, Nhi đồng Chăm học



DANH SÁCH ĐẶT MUA BÁO
Số thứ tự

Họ và tên

Đặt mua báo

1

2

…
- GV yêu cầu HS viết vở và chia sẻ trước lớp.
 - GV nhận xét, tuyên dương HS.

🡺 GV khen những học sinh yêu thích đọc báo.
	- HS làm vở và chia sẻ trước lớp.



	2. Vận dụng - củng cố:


	- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

SINH HOẠT LỚP

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

BÀI 6: GÓC HỌC TẬP CỦA EM (TIẾT 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ 

1. Sơ kết tuần:

- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 

- GV khuyến khích HS sắp xếp góc học tập, đồ

cùng cá nhân… ngăn nắp gọn gàng.

- GV trao đổi với CMHS về mong đợi của nhà trường khi cho con thực hành công việc nhà phù hợp, chụp lại ảnh góc học tập, ngủ,... của con xem ngăn nắp thế nào và chia sẻ cùng bạn.

- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.

- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.

2. Hoạt động trải nghiệm: 

- HS cùng chia sẻ niềm vui của mình khi có thể sắp xếp đồ dùng học tập ngăn nắp và tự hào về điều này. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 


	a. Sơ kết tuần 6:

- Từng tổ báo cáo.

- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 6.

- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.

* Ưu điểm. 

* Tồn tại.

b. Phương hướng tuần 7:

- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.

- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh nơi ở xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....

nói lời hay, làm việc tốt ....
	- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.

- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 7.



	2. Chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm lần trước.

3. Trải nghiệm


	a. Chia sẻ về những việc em đã làm để góc học tập gọn gàng, sạch đẹp.

- GV mời HS chia sẻ niềm vui khi tự sắp xếp đồ dùng học tập qua bức ảnh chụp hoặc tranh vẽ.

- GV hỏi HS một số câu gợi ý: Nhiệm vụ này, em làm lúc nào?  Em đã làm gì để trang trí góc học tập? Có ai giúp em không hay em làm một mình?  Có điều gì thú vị hay có khó khăn trong quá trình thực hiện không?

- GV hỏi HS: Khi đồ dùng học tập được sắp xếp gọn gàng, sạch đẹp, em cảm thấy thế nào? 

Kết luận: GV mời HS nhắc lại một bí kíp các em đã biết, đưa tấm bìa ghi: “Sống ngăn nắp – Nhắm mắt thấy đồ”.

b. Thực hành sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập trên bàn học ở nhà.

- GV mời HS quan sát bàn học và tìm ra bàn học nào đang gọn gàng nhất, tặng thưởng ngay cho HS của bàn đó. 

- GV dành thời gian ngắn để các HS còn lại dọn sách vở và đồ dùng học tập ngăn nắp trên bàn. 

Kết luận: Bàn học ngăn nắp khiến chúng ta thao tác học tập dễ dàng, nhanh nhẹn hơn. 

- Khen ngợi, đánh giá.
	· HS chia sẻ.

· HS trả lời.

· HS chia sẻ trước lớp.

· HS lắng nghe.

· HS quan sát, tìm ra bàn gọn gàng nhất.

· HS sắp xếp lại bàn học gọn gàng.

· HS lắng nghe.

	4. Cam kết hành động.

	- GV khuyến khích HS luôn giữ bàn học ngăn nắp, sẽ có những cuộc thi đột xuất tặng thưởng cho các bạn làm được.

- GV gợi ý HS thường xuyên kiểm tra đồ dùng học tập: bút chì mòn, cùn thì gọt; đồ dùng bị bẩn thì lau, thiếu gì cần bổ sung cho đủ.
	- HS vận dụng kiến thức trải nghiệm.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT

ÔN CHUYỂN ĐHHN THÀNH ĐHVT VÀ NGƯỢC LẠI

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1.Kiến thức, kĩ năng:

- Học cách chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

- Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.

- Hình thành thói quen tập luyện TDTT.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

 - Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.

- Hình thành thói quen tập luyện TDTT.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Tranh ảnh, trang phục thể dục, bóng, còi.

2. Học sinh: Trang phục thể dục.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Mở đầu

2. Phần cơ bản:

Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.
3. Kết thúc:


	*Khởi động:

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

- GV HD HS khởi động.
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- Cho HS quan sát tranh và nhắc lại cách thể hiện.

- GV cho HS q/s video mẫu động tác (q/s GV làm mẫu)

- Thành vòng tròn, đi thường... bước        Thôi

- Thành 4 hàng ngang… Tập hợp

- Nhận xét.

* Hồi tĩnh- thả lỏng

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 

* Dặn dò:

- Nhắc HS ôn lại bài và chơi trò chơi vận động. 
	- HS lắng nghe.
- HS khởi động theo GV.

Đội hình học mới động tác TD

*    *    *    *    *    *    *  

    *    *    *    *   *    *    *

*    *    *    *    *    *    *  

    *    *    *    *   *    *    *    

GV

- HS quan sát và thực hiện.

- HS thực hiện thả lỏng.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
TUẦN 7

Thứ hai  ngày 16 tháng 10  năm 2023

TOÁN

BÀI 11: TIẾT 5: LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ:

1.Kiến thức, kĩ năng:

- Thực hiện  được các phép cộng, phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 đã học.

-Giải và trình bày được bài toán có lời văn liên quan đến phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

2. Luyện tập:

3. Vận dụng - củng cố:


	*Trò chơi: Ai cao hơn

- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.

- Tổ chức cho HS chơi.

- Nhận xét tuyên dương.

* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu cả lớp làm bài.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS nêu miệng kết quả.

- Yêu cầu HS nêu cách nhẩm.

- GV nhận xét, chốt bài.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- Yêu cầu HS quan sát cột 1 phần a, nhận xét rút ra tính chất giao hoán của phép cộng và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

- Qua bài tập 2 giúp con được luyện tập lại KT gì?

- GV nhận xét, chốt bài.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Con hiểu tính nhẩm có nghĩa là gì?

- GV yêu cầu HS làm vở.

- Gọi HS chữa bài, nêu cách làm.

- GV nhận xét , chốt bài.

Bài 4: 

- Gọi HS đọc đề, phân tích đề.

- GV yêu cầu HS trình bày vào vở.  

- GV cho HS chia sẻ phần bài làm

- Nhận xét, tuyên dương.

- Qua BT này giúp con được củng cố kiến thức gì?

- Nhận xét, chốt bài

Bài 5: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

- YCHS làm bài.

- GV cho HS chia sẻ bài.

- Gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, chốt bài.

- Hôm nay em học bài gì? 

- Qua tiết học này con được luyện tập những kiến thức gì?

- Khi giải bài toán có lời văn con cần lưu ý điều gi?

- Nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS làm bài.

- HS chia sẻ.

-  HS đọc.

-  HS trả lời

- HS làm bài.

- HS đọc nối tiếp kết quả.

- HS lắng nghe.

- HS nhận xét.

-  HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS làm vở.

- HS chữa bài, nêu cách làm.

- HS lắng nghe.

-  HS đọc. HS trả lời.

- HS làm bài và chia sẻ.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS làm bài.

Bài giải:

   Còn số vận động viên chưa qua cầu là:

15 – 6   = 9 (vận động viên)

    Đáp số: 9 vận động viên.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

- Bài 3: Tổ chức cho HS đổi vở kiểm tra.

TIẾNG VIỆT

BÀI 13: TIẾT 1 +2:  ĐỌC: YÊU LẮM TRƯỜNG ƠI!

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:

- Đọc đúng từ ngữ, đọc rõ ràng bài thơ, ngữ điệu phù hợp với cảm xúc yêu thương của bạn nhỏ dành cho ngôi trường.

- Hiểu nội dung bài: tình cảm yêu thương và gắn bó của bạn nhỏ dành cho ngôi trường, thầy cô và bạn bè.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: khả năng quan sát sự vật xung quanh.

- Biết trân trọng, yêu thương thầy cô, bạn bè.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:


	- Cho HS hát: Em yêu trường em.

- GV hỏi:

+ Có những sự vật nào được nhắc đến trong bài hát?

+ Bài hát nói về điều gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Đọc văn bản.


	- GV đọc mẫu: giọng chậm rãi, ngữ điệu nhẹ nhàng.

- HDHS chia đoạn: (5 đoạn)

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: xôn xao, xanh trời,…

- Luyện đọc nối tiếp.

- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 5.
	- Cả lớp đọc thầm.

- HS đọc nối tiếp đoạn.

- HS luyện đọc.

- 2-3 HS đọc.

- HS thực hiện theo nhóm 5.



	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.


	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.56.

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS lần lượt đọc.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

C1: Thứ tự tranh: 1,2,3

C2: Những câu thơ tả tả các bạn học sinh trong giờ ra chơi là: Hồng hào gương mặt, Bạn nào cũng xinh.

C3: yêu hàng cây mát, yêu tiếng chim hót xôn xao như khúc nhạc trên vòm lá xanh, yêu khung cửa sổ có bàn tay lá quạt gió mát, yêu những lời giảng ngọt ngào của cô giáo.

C4: Bạn nhỏ nhớ: Lời cô ngọt ngào/ Thấm từng trang sách.

	3.Luyện tập:

Luyện đọc lại.


	- GV đọc diễn cảm cả bài thơ. Lưu ý giọng đọc .

- Gọi HS đọc toàn bài.

- Nhận xét, khen ngợi.
	- HS lắng nghe, đọc thầm.



	4. Vận dụng: 
	*Luyện tập theo văn bản đọc.

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.56.

- YC HS trả lời câu hỏi.

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.56.
- HDHS nối cột A với cột B.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- 1 HS thực hiện.

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

*Củng cố, dặn dò:

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ đáp án, nêu lí do vì sao lại chọn ý đó.

- 1-2 HS đọc.

- HS làm bài cá nhân.

- HS nêu cảm nhận của bản thân.

- HS lắng nghe.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

-  Luyện đọc từ khó: tổ chức cho HS tự tìm ra từ khó đọc.

GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH
BÀI 3: BỮA ĂN CÙNG KHÁCH

(Dạy theo tài liệu)

Thứ ba  ngày 17 tháng 10  năm 2023
TOÁN

BÀI 12: Tiết 1: BẢNG TRỪ ( qua 10)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ: 

1.Kiến thức, kĩ năng:


- HS biết bảng trừ (qua 10) trong phạm vi 20. Biết cách tìm kết quả phép trừ dựa vào bảng trừ (qua 10) trong phạm vi 20.

- Thực hiện được các phép tính 11, 12, 13,….18 trừ đi một số.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

Trò chơi: “Hái hoa học trò”
2. Khám phá

3.Hoạt động:

4. Vận dụng - củng cố:


	- GV nêu tên TC và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.

- Nhận xét tuyên dương.

- GV cho HS quan sát tranh  tr.47:

+ Gọi 1 HS đọc lại hội thoại?

+ YC HS hoạt động nhóm 2 (1 HS  đóng vai Minh và 1 HS đóng vai  Robot), chia sẻ kết quả.

+ Em hãy so sánh các số bị trừ trong các phép  tính trên với 10?

- GV nêu: Các phép tính có số bị trừ lớn hơn 10 ta gọi là phép trừ (qua 10)

- YC HS lấy thêm ví dụ về phép trừ có số bị trừ lớn hơn 10.

- Nhận xét, tuyên dương.

- GV cho HS thi đua lấy ví dụ và nêu kết quả .

- GV: Để thực hiện được tất cả các phép tính qua 10 chúng ta cùng bạn Minh và Robot hoàn thành bảng trừ (qua 10) dưới đây.

+ GV hướng dẫn HS đọc bảng trừ và tìm số thích hợp điền vào dấu  “?”

+ GV cho HS làm việc cá nhân.

+ Cho HS nêu SBT ở từng cột.

+ Cho HS đọc lại bảng trừ theo cột.

- Gv chốt: Lớp mình đã cùng 2 bạn nhỏ hoàn thành bảng trừ ( qua 10), để vận dụng bảng trừ chúng ta vào hoạt động tiếp theo nhé.

Bài 1: Tính nhẩm

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Cho hs làm bài cá nhân.

+ Gọi HS nêu kết quả bài làm ( mỗi HS nêu kết quả 1 cột)

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV gợi ý: Để tìm được ông sao có kết quả nhỏ nhất chúng ta phải làm gì?

- YC HS làm bài cá nhân.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

Bài 3:Số?

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV YC HS điền số. Sau đó lên chia sẻ trước lớp

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- Hôm nay em học bài gì? 

- Cho HS chơi trò chơi truyền điện các phép tính trong bảng trừ.

- Nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.

- HS quan sát tranh.
+ HS đóng vai và chia sẻ trước lớp (1 bạn sẽ đọc phép tính, 1 bạn nêu kết quả của phép tính) 

  11 – 4 =  7    13 – 5 = 8

  12 – 3 = 9      14 – 8= 6

 + Lớn hơn 10.

- 1- 2 HS nhắc lại.

- HS lấy ví dụ và chia sẻ.

- HS lắng nghe.

- HS tự điền - chia sẻ trước lớp.

- SBT cột 1 là 11; cột 2 là 12; cột 3 là 13; cột 4 là 14;……

- HS nối tiếp đọc.

- HS đọc.

- HS nêu.

+ Tìm kết quả của các phép trừ ghi trên mỗi ông sao.

+ Đánh dấu vào ông sao có kết quả bé nhất (11 – 5)

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS quan sát và TLCH: Tìm số điền vào dấu “ ? ” để phép trừ có kq là 7.

- HS thực hiện làm bài theo N4.

- HS chia sẻ, trao đổi cách làm bài.

- HS đọc.

- HS nêu.

- HS làm bài.

- Đại diện  một số HS  chia sẻ.

- HS trả lời.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

TIẾNG VIỆT

BÀI 13: TIẾT 3: VIẾT: CHỮ HOA E,Ê

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1.Kiến thức, kĩ năng:

- Biết viết chữ viết hoa E cỡ vừa và cỡ nhỏ.

- Viết đúng câu ứng dụng: Em yêu mái trường

                           Có hàng cây mát.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:


	- Quản ca bắt nhịp cho lớp hát

- Cho HS xem một số vở của những bạn viết đẹp giờ trước. Nhắc nhở lớp học tập các bạn

- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài.
	- Hát bài: Chữ đẹp, nết càng ngoan.

- HS quan sát và lắng nghe.

- Theo dõi.

	2. Khám phá:

*Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.


	- GV treo chữ E, Ê hoa (đặt trong khung):

             [image: image18.png]


             [image: image19.png]


      

- GV hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét: 

+ Chữ E, Ê hoa cao mấy li? 

+Chữ hoa E, Ê  gồm mấy nét? Đó là những nét nào?

+ Chữ Ê khác chữ E ở điểm nào?

- GV nêu cách viết chữ.

- GV chiếu mẫu chữ E, Ê cỡ vừa trên màn hình, hướng dẫn học sinh viết trên bảng con.  

- GV nhận xét uốn nắn cho học sinh cách viết các nét.
	- HS quan sát.

- HS chia sẻ cặp đôi. 

-> Thống nhất:

- HS lắng nghe.

- Quan sát và thực hành.

- Viết cá nhân.

- Lắng nghe.

	*Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.


	- GV giới thiệu câu ứng dụng. 

- Gọi HS đọc câu ứng dụng. 

- Nêu hành động cụ thể nói lên tình cảm yêu quý ngôi trường của em?

-  HD HS quan sát nhận xét: 

+ Các chữ E, y, g cao mấy li?

+ Chữ t cao mấy li?

+ Chữ r cao mấy li?

+ Những con chữ nào có độ cao bằng nhau và cao mấy li?

+ Đặt dấu thanh ở những chữ cái nào?

+ Khoảng cách giữa các chữ như thế nào?

* GV lưu ý: Nét thắt ở giữa thân chữ E hoa các em viết nhỏ để có chữ E hoa đẹp.

- GV viết mẫu chữ Em (cỡ vừa và nhỏ).

- Luyện viết bảng con chữ Em.
- GV theo dõi, uốn nắn. Lưu ý học sinh cách viết liền mạch.
	- Quan sát.

- HS đọc câu ứng dụng.

- Trao đổi nêu nghĩa của câu ứng dụng.

- Quan sát và trả lời:

- HS viết chữ Em trên bảng con.

- Lắng nghe và thực hiện.

	3. Luyện tập

*Hoạt động 3: Thực hành luyện viết.


	 1: Hướng dẫn viết vào vở.

- GV nêu yêu cầu viết: E, Ê, Em
+ 1 dòng chữ cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ.

+ 3 dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ.

- Nhắc nhở HS tư thế khi ngồi viết và các lưu ý cần thiết.

- GV lưu ý HS quan sát các dấu chấm trên dòng kẻ của vở là điểm đặt bút.

2: Viết bài:

- GV yêu cầu HS viết bài, từng dòng theo hiệu lệnh của GV.

- Theo dõi, giúp đỡ HS viết chậm.
	- Quan sát, lắng nghe.

- Lắng nghe và thực hiện.

- HS viết bài vào vở Tập viết theo hiệu lệnh của GV.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TIẾNG VIỆT

TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN BỮA ĂN TRƯA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1.Kiến thức, kĩ năng:

- Nghe và hiểu câu chuyện.

- Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện qua tranh mnh họa.

- Biết dựa vào tranh kể lại được 1-2 đoạn.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp, hợp tác nhóm.

- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:


	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 1-2 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:

*Hoạt động 1: Nghe kể chuyện


	- GV chỉ vào tranh và giới thiệu.

- GV kể câu chuyện (lần 1) kết hợp chỉ các hình ảnh.

- GV kể câu chuyện lần 2. Vừa kể thỉnh thoảng dừng lại, hỏi:

+ Lời nói trong tranh của ai?

+ Thầy hiệu trưởng nói gì?

+ Trong chuyện, món ăn từ đồi núi là gì?

+ Món ăn từ biển là gì?

+ Sự việc tiếp theo là gì? 


	- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

+ Lời nói trong tranh là của thầy  hiệu trưởng.

+ Thầy hiệu trưởng nói: Các em có mang theo món ăn của biển và của đồi núi không?

+ Món ăn đồi núi là những món ăn được làm ra từ các sản phẩm ở vùng đồi núi.

+Món ăn từ biển là những món ăn có nguyên liệu từ biển.

+… Cả lớp ồ lên. Còn Chi thấy rất vui khi biết đồ ăn của mình đã thoả mãn hai yêu cầu biển và đồi núi.

	3.Luyện tập

*Hoạt động 2: Kể 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh.
	- GV hướng dẫn HS cách kể theo hai bước gợi ý. 

- GV theo dõi các nhóm làm việc, giúp đỡ nếu cần thiết.

- GV mời 4 HS kể nối tiếp 4 đoạn của câu chuyện trước lớp. 

- GV động viên, khen ngợi HS.
	- HS lắng nghe.

+ Bước 1: HS làm việc cá nhân, nhìn tranh để tập kể 1 – 2 đoạn của câu chuyện, cố gắng kể đúng lời thoại của các nhân vật (nhắc HS không cần kể đúng từng câu từng chữ mà GV đã kể).  

+ Bước 2: HS tập kể chuyện theo cặp/ nhóm (kể nối tiếp các đoạn hoặc từng em kể lại cả hai đoạn rồi góp ý cho nhau).

+ Mỗi HS chọn 1 - 2 đoạn, xem tranh và tập kể. 

+ Các thành viên trong nhóm thay nhau kể 1 – 2 đoạn theo tranh. 

- 4 HS kể nối tiếp 4 đoạn của câu chuyện trước lớp.

- Cả lớp nhận xét, góp ý.

	4.Vận dụng
	- GV hướng dẫn HS cách thực hiện hoạt động vận dụng: Về nhà, các em nhớ kể với người thân về bữa ăn trưa cùng các bạn trong lớp hay ngoài lớp học theo gợi ý sau: 

+ Những món ăn nào em yêu thích? 

+ Em ngồi ăn cạnh bạn nào? 

+ Trước bữa ăn, em làm gì? 

+ Sau bữa ăn em làm gì? 

- Lắng nghe ý kiến của người thân về câu chuyện và cách kể chuyện của em. 
	- HS nghe và vận dụng kể cho người thân nghe về bữa trưa của mình ở lớp.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

CỦNG CỐ VỀ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.

- Giúp HS hiểu nội dung bài: Trên chiếc bè, bài tả cảnh đi chơi trên sông đầy thú vị của đôi bạn Dế Mèn và Dế Trũi, cảm nhận được tình bạn bè đẹp đẽ và đáng yêu.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.

- Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch và đọc bài thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung.

- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành


	a. Luyện đọc:

- GV đọc mẫu.

- Gọi 1 HS đọc cả bài.

- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.

- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.

- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.

- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 

- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc bài: “Trên chiếc bè”.

- Luyện đọc từ khó: Hòn cuội, làng gần, núi xa, gọng vó, bãi lầy, hoan nghênh…
- Luyện đọc câu dài: “Những anh gọng vó đen sạm, gầy và cao, nghênh cặp chân gọng vó/ đứng trên bãi lầy/ bái phục nhìn theo chúng tôi.//”

- HS làm việc trong nhóm 4.

- HS đọc bài.

- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.

	
	b.  Tìm hiểu nội dung bài:

Câu 1: Dế Mèn và Dế Trũi đi chơi xa bằng cách nào?
a. Bằng chiếc bè gỗ

b. Bằng chiếc bè nứa

c. Bằng chiếc bè lá bèo sen

Câu 2: Trên đường đi, hai bạn nhìn thấy cảnh vật ra sao?
- Nước:……… - Hòn cuội:……….

- Cỏ cây và những làng gần, núi xa:……..

Câu 3: Tìm những từ ngữ tả thái độ của các con vật khi nhìn thấy hai bạn dế.
- Những anh gọng vó: ….

- Những ả cua kềnh: ….

- Đàn săn sắt và cá thầu dầu: …

🡺 GV chốt: Câu chuyện tả về chuyến du lịch của hai bạn Dế Mèn và Dế Trũi, đồng thời cũng ca ngợi tình bạn đẹp đẽ.
	Câu 1:c. Bằng chiếc bè lá bèo sen
Câu 2:

- Nước: trong vắt - Hòn cuội: trắng tinh
- Cỏ cây và những làng gần, núi xa: luôn luôn mới
Câu 3:

+ Gọng vó: bái phục nhìn theo

+ Cua kềnh: âu yếm ngó theo

+ Săn sắt, cá thầu dầu: lăng xăng cố bơi theo
- HS đọc thầm bài và làm vở, GV cùng lớp nhận xét bài.

	2. Vận dụng - củng cố:


	- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.

H: Qua bài đọc Trên chiếc bè em thấy cuộc đi chơi của hai chú dế có gì thú vị?

GV hệ thống bài: bài tả cảnh đi chơi trên sông đầy thú vị của đôi bạn Dế Mèn và Dế Trũi, cảm nhận được tình bạn bè đẹp đẽ và đáng yêu. 

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS đọc bài.

- Gặp nhiều cảnh đẹp trên đường đi và được mở mang tầm hiểu biết.

- HS nghe, ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

Thứ tư ngày 18 tháng 10  năm 2023
TOÁN

BÀI 12: TIẾT 2: LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ 

1.Kiến thức, kĩ năng:

- HS thực hiện được các phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20.

- Giải được bài toán có lời văn liên quan đến phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20.

- Củng cố so sánh số. 

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận; năng lực giao tiếp toán học.

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

Trò chơi: “Hái hoa học trò”
2. Khám phá

3. Vận dụng - củng cố:


	- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.

- Tổ chức cho HS chơi.

- Nhận xét tuyên dương.

* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: Tính nhẩm

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Gv cho hs làm bài cá nhân sau đó đổi chéo bài kiểm tra kết quả.

+ Gọi 3 hs chia sẻ trước lớp kết quả và cách nhẩm.

- GV nêu: 

+ Để nhẩm được kq của các phép trừ trên em dựa vào đâu?

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:Tính nhẩm

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS nêu cách nhẩm trường hợp: 14-4-3

+ GV hướng dẫn thêm cách nhẩm: trong phép tính nếu chỉ có phép trừ như trường hợp trên ta có thể làm như sau: lấy 4 + 3 = 7; rồi lấy 14 – 7 = 7

- YC HS làm bài cá nhân.

+ Chia sẻ với bạn về cách nhẩm và kết quả mình vừa tìm được. 

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- YC HS nhận xét về kq của 2 phép tính trong mỗi phần

VD:  14 -4 -3 = 14 -7

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- HDHS tìm hiểu đề bài

- YCHS làm bài vào vở. 

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 4: >, <, = ?

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

Hướng dẫn HS nhận xét để so sánh

a) Vế trái là một phép tính, vế phải là số cụ thể.

b) Cả hai vế đều là phép tính.

=> Để so sánh được hai vế, ta làm như thế nào? 

- GV cho HS làm bài vào vở ô li.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

- Hôm nay em học bài gì? 

- Qua tiết học này con được luyện tập lại những kiến thức gì?

- Nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.

-  HS đọc.

-  HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC.

- 1-2 HS trả lời.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS thực hiện theo cặp lần lượt các YC hướng dẫn.

- HS chia sẻ.

- HS đọc.

- HS trả lời.

-  HS làm bài, chia sẻ.

    Có số bạn không lấy được bóng là:

12 – 9 = 3( bạn)

Đáp số: 3 bạn

-  HS đọc.

-  HS trả lời.

- HS thực hiện chia sẻ.

- HS làm bài cá nhân.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

- Bài 4: Yêu cầu 2 HS làm bảng nhóm. 

TIẾNG VIỆT

BÀI 14:TIẾT 1+2: ĐỌC: EM HỌC VẼ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1.Kiến thức, kĩ năng:

- Đọc đúng ,rõ ràng bài thơ.

- Trả lời được các câu hỏi của bài.

- Hiểu nội dung bài: Những hình ảnh đẹp về thiên nhiên được khắc họa trong bức vẽ của bạn  nhỏ cũng như tình yêu thiên nhiên và cuộc sống của bạn.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ sự vật(từ chỉ đồ dùng học tập).

- Cảm nhận được niềm vui học tập ở trường và có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:


	- Gọi HS đọc bài Yêu lắm trường ơi!

- Em học được gì từ bài đọc Yêu lắm trường ơi!

- Nhận xét, tuyên dương.

- Chiếu tranh, HS giới thiệu bức tranh.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	-  HS đọc nối tiếp.

- 1-2 HS trả lời.

- 2-3 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:

*Hoạt động 1: Đọc văn bản.


	- GV đọc mẫu: giọng đọc vui vẻ, ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.

- HDHS chia đoạn: 4 khổ thơ; mỗi lần xuống dòng là một khổ thơ.

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: lung linh, nắn nót, cánh diều, ông trăng, rải ánh vàng, rẽ sóng, râm ran,…

- Luyện đọc khổ thơ: GV gọi HS đọc nối tiếp từng khổ thơ. Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.
	- Cả lớp đọc thầm.

- 3-4 HS đọc nối tiếp.

- HS đọc nối tiếp.

- HS luyện đọc theo nhóm bốn.



	*Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.


	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.59.

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi.

C3. Hướng dẫn HS quan sát

- Yêu cầu HS quan sát bức tranh.

- Nhận diện những sự vật trong tranh.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- HS tìm khổ thơ có các sự vật đó?

- HDHS học thuộc lòng 2 khổ thơ em thích.

- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

C1: Bạn  nhỏ vẽ bức tranh bầu trời đêm có sao lung linh và ông trăng rải ánh vàng đầy ngõ. 

C2: Bức tranh cảnh biển của bạn nhỏ có con thuyền trắng đang giương buồm đỏ thắm để rẽ sóng ra khơi.

- HS quan sát.

- Những sự vật có trong tranh: lớp học, sân trường, cây phượng đỏ, ông mặt trời.

C3: Khổ thơ tương ứng với bức tranh là khổ thơ cuối.

C4: Các tiếng có cùng vần ở cuối các dòng thơ: sao-cao; ngõ – gió; xanh – lành; khơi – trời; đỏ - gió.

- HS thực hiện.

	3.Luyện tập

*Hoạt động 3: Luyện đọc lại.


	- Gọi HS đọc toàn bài; Chú ý giọng đọc vui vẻ, diễm cảm.

- Nhận xét, khen ngợi.
	- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.

	4.Vận dụng:
	*  Luyện tập theo văn bản đọc.

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.59.

- Gọi HS trả lời câu hỏi 1.

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.59.

- HDHS đặt câu với 1 trong 3 từ: lung linh, vi vu, râm ran.

- 1 HS đọc câu mẫu: Bầu trời sao lung linh.

- GV giải thích: những từ ngữ, lung linh, nho nhỏ,  râm ran là những từ ngữ chỉ đặc điểm, khác với các từ ngữ chỉ sự vật ở câu 1.

- HS thảo luận nhóm làm bài.

- GV sửa cho HS cách diễn đạt.

- YCHS viết câu vào bài 3.

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

*Củng cố, dặn dò: 

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- 2-3 HS đọc.

- HS nêu nối tiếp.

Từ ngữ chỉ sự vật: lớp học, giấy, bút, bầu trời, sao, ông trăng, ngõ, cánh diều, biển, con buồm, mặt trời, biển, sân trường,…

- HS đọc.

- HS đọc.

- HS chia sẻ.

- HS thực hiện.

- HS nêu cảm nhận của bản thân.

- HS lắng nghe.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐẠO ĐỨC

BÀI 5: QUÝ TRỌNG THỜI GIAN (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:

- Nêu được một số biểu hiện của việc quý trọng thời gian. 

- Nêu được vì sao phải quý trọng thời gian. 

- Thực hiện được việc sử dụng thời gian hợp lí. 

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi. 

- Hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- GV cho HS chơi trò chơi Đồng hồ.

- GV tổng kết trò chơi và kết nối vào bài mới.
	- Lớp trưởng điều hành các bạn chơi trò chơi.


	2. Luyện tập

Bài tập 1. Bày tỏ thái độ 


	- GV treo tranh lên bảng hoặc chiếu tranh lên màn hình. 

- GV yêu cầu HS quan sát các bức tranh và bày tỏ thái độ với việc làm của các bạn trong tranh.

- GV cho HS quan sát từng bức tranh, HS giơ thẻ (mặt cười thể hiện sự tán thành, mặt mếu thể hiện sự không tán thành). 

- GV mời một số HS giải thích vì sao tán thành hoặc không tán thành. 

- GV khen ngợi các ý kiến của HS và kết luận. 


	- HS quan sát các bức tranh và bày tỏ thái độ với việc làm của các bạn trong tranh.
- HS quan sát từng bức tranh, HS giơ thẻ (mặt cười thể hiện sự tán thành, mặt mếu thể hiện sự không tán thành).
- HS giải thích vì sao tán thành hoặc không tán thành.

Kết luận: Đồng tình với việc làm của các bạn ở tranh 1 và tranh 4 vì biết sử dụng thời gian hợp lí; không đồng tình với việc làm của các bạn ở tranh 2 và tranh 3 vì chưa biết sử dụng thời gian vào những việc có ích.

	Bài tập 2. Dự đoán điều có thể xảy ra 


	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Nếu – Thì”. 

- GV chia lớp thành hai đội. 

- GV cho đại diện đội 1 lên bốc thăm tình huống (vế “Nếu”), đội 2 đưa ra kết quả của tình huống (vế “Thì”) và ngược lại. GV có thể bổ sung thêm các tình huống ngoài SGK. 

+ Tình huống 1: Tùng thường xuyên đi ngủ muộn. 

+ Tình huống 2: Minh luôn thực hiện đúng giờ học, giờ chơi và tranh thủ thời gian làm việc nhà.

+ Tình huống 3: Hoa thường trễ hẹn với các bạn. 

+ Tình huống 4: Hoàng thường biết sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên, việc nào nên làm trước, việc nào có thể làm sau.

+ ...

- GV nhận xét các đội chơi và kết luận. 
	- HS chơi trò chơi “Nếu – Thì”.
- Đại diện đội 1 lên bốc thăm tình huống (vế “Nếu”), đội 2 đưa ra kết quả của tình huống (vế “Thì”) và ngược lại.

Gợi ý các kết quả có thể xảy ra 

+ Tình huống 1: Sức khoẻ và việc học tập của Tùng sẽ bị ảnh hưởng. 

+ Tình huống 2: Minh hoàn thành tốt công việc: việc học, việc nhà và có thời gian | vui chơi, giải trí. 

+ Tình huống 3: Hoa làm các bạn phải chờ, mất thời gian của mọi người. 

+ Tình huống 4:... 

- Các đội tham gia trò chơi có kỉ luật.

- HS lắng nghe.

	Bài tập 3. Đưa ra lời khuyên cho bạn 


	- GV chia nhóm (nhóm 2 hoặc nhóm 4). 

- Giao nhiệm vụ cho các nhóm: Quan sát tranh trong SGK và trả lời câu hỏi:

+ Em đưa ra lời khuyên gì cho bạn trong tranh? + Vì sao em đưa ra lời khuyên đó? GV tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả thảo luận theo tranh phóng to trên bảng hoặc trên màn hình. 

- GV nhận xét, kết luận.
	- HS hoạt động nhóm 4.

- Quan sát tranh trong SGK và trả lời câu hỏi:
+....

+ ....
- Các nhóm báo cáo kết quả.

- Nhóm khác nhận xét.

	3. Vận dụng – củng cố


	- GV yêu cầu HS chia sẻ những việc em đã và sẽ làm để sử dụng thời gian hợp lí. 

- GV hướng dẫn HS lập thời gian biểu cho các hoạt động trong tuần (nếu không còn thời gian, GV hướng dẫn HS về nhà làm hoặc HS có thể nhờ bố/mẹ hướng dẫn để lập thời gian biểu) và thực hiện nghiêm túc thời gian biểu đó. 

- GV kết luận.

- GV chiếu/viết thông điệp lên bảng. 

* Củng cố, dặn dò
- GV tổ chức cho HS tự đánh giá mình và đánh giá bạn sau giờ học.

- GV nhận xét tiết học.

- Tiếp nhận ý kiến phản hồi từ HS.

- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
	- HS chia sẻ những việc em đã và sẽ làm để sử dụng thời gian hợp lí.

- HS lập thời gian biểu cho các hoạt động trong tuần (nếu còn thời gian).

Kết luận: Mỗi người chỉ có 24 giờ trong một ngày. Em cần biết quý trọng thời gian bằng những việc làm cụ thể hằng ngày. 

- HS quan sát trên bảng hoặc nhìn vào SGK và đọc.

Thông điệp:
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IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

Sau bài học GV khuyến khích để HS đưa ra được những việc cần làm để thời gian trôi qua có ý nghĩa.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

CỦNG CỐ: BẢNG TRỪ QUA 10

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp HS củng cố:

+ Biết ý nghĩa của phép trừ và biết cách tìm kết quả phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20: 11, 12,..., 18 trừ đi một số.

+ Nhận biết được ý nghĩa của phép trừ; biết cách tính nhẩm phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20.

+ Thực hiện được các phép trừ 11, 12,..., 18 trừ đi một số.

+ Giải được bài toán có lời văn liên quan đến phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành


	Bài 1: 

a) Tính nhẩm

7+8=        9+8=          9+7=

8+7=        8+9=          7+9=

15-7=       17-8=         16-7=

15-8=       17-9=         16-9=

b) Tính nhẩm

18-8-1=             16-6-2=

18-9=                16-8=

- GV cho HS nối tiếp nêu.

- GV nhận xét bài làm, khen HS thực hiện tốt.

🡺 GV chốt cách tính trừ nhẩm trong phạm vi 20.
	- HS trả lời: 

a)

7+8=15    9+8=17      9+7=16

8+7=15    8+9=17      7+9=16

15-7=8    17-8=9        16-7=9

15-8=7    17-9=8        16-9=7

b)

18-8-1=9             16-6-2=8

18-9=9                16-8=8

- HS nối tiếp trả lời.

- HS nhận xét.

	
	Bài 2: Nối hai phép tính có cùng kết quả. 
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- GV cho HS nêu yêu cầu bài thực hiện vào vở.
- Cho HS nhận xét.

- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
🡺  GV chốt cách nhận biết so sánh số.  
	- HS lắng nghe cách thực hiện.

- HS thực hiện làm bài.
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- HS nhận xét.

- HS lắng nghe, quan sát.



	
	Bài 3: Viết A, B, C vào chỗ chấm cho thích hợp. Có ba thẻ ghi phép tính được xếp như sau:
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- Thẻ ghi phép tính có kết quả lớn nhất là thẻ……

- Đổi chỗ hai thẻ để các thẻ được xếp theo thứ tự kết quả phép tính từ bé đến lớn. Vậy cần đổi chỗ thẻ ….. và thẻ …..

- GV cho HS lên thực hiện.

- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức

GV chốt tìm số lớn nhất, bé nhất.
	- 2 HS  lên bảng làm bài.

- Thẻ ghi phép tính có kết quả lớn nhất là thẻ C.
- Đổi chỗ hai thẻ để các thẻ được xếp theo thứ tự kết quả phép tính từ bé đến lớn. Vậy cần đổi chỗ thẻ A và thẻ B.

	
	Bài 4: Mẹ có 15 quả cam, mẹ đã dùng 6 quả để vắt nước. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam?

- GV gọi HS đọc đề và nêu yêu cầu bài toán.

- Gọi HS chia sẻ bài trước lớp.

- GV nhận xét, chốt kết quả:
	- HS đọc đề nêu cách làm, làm vở.

- 1 HS lên bảng chia sẻ kết quả:

Mẹ còn lại số quả cam là:

15-6= 9 ( quả)

Đáp số: 9 quả cam

	2. Vận dụng - củng cố:


	- GV nhận xét giờ học. 

- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe. 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….………………………………………………………………………………………

Thứ năm  ngày  19  tháng 10  năm 2023

TOÁN

BÀI 13: Tiết 1: GIẢI BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN MỘT SỐ ĐƠN VỊ 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ 

1.Kiến thức, kĩ năng:

- HS nhận biết được bài toán về nhiều hơn một số đơn vị.

- Biết cách giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị.

- Vận dụng giải các bài toán về nhiều hơn một số đơn vị liên quan đến ý nghĩa thực hiện của phép tính.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

*Trò chơi: Ai cao hơn

2. Khám phá

3. Hoạt động:

4. Vận dụng - củng cố:


	- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.

- Tổ chức cho HS chơi

- Nhận xét tuyên dương.

* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr 50:

+ Gọi HS đọc bài toán?

- HDHS tìm hiểu đề bài:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- HDHS viết tóm tắt bài toán:

Hoa đỏ: 6 bông

Hoa vàng nhiều hơn hoa đỏ: 3 bông

Hoa vàng:…….bông ?

- HDHS quan sát hình vẽ để biết hoa vàng có bao nhiêu bông ? Làm thế nào em biết hoa vàng có 9 bông?

- YCHS nêu phép tính và trình bày bài giải.

- Nhận xét, tuyên dương.

- GV: Vậy số hoa vàng nhiều hơn 3 bông nên ta lấy số hoa đỏ là 6 + 3. Đây chính là bài toán về nhiều hơn một số đơn vị.

- GV lấy ví dụ về nhiều hơn và yêu cầu hs trả lời miệng (nêu phép tính). 
+ Để giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị ta làm phép tính gì?

- GV chốt cách làm bài toán về nhiều hơn một số đơn vị.

Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

+ Gọi HS đọc bài toán?

_ HDHS tìm hiểu đề bài:

+ Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

+ YCHS nêu tóm tắt bài toán.

- YC hs làm bài cá nhân: điền số vào dấu “ ?”

+ Đọc bài và chia sẻ cách làm bài trước lớp

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- (Hướng dẫn tương tự bài 1 nhưng yc cao hơn: nêu, viết số và dấu phép tính thích hợp vào ô có dấu “?”)

- YC HS làm bài vào vở ô li.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.
- Hôm nay em học bài gì? 

+ Để giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị ta làm phép tính gì?

- Nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.

- HS quan sát tranh.
+ 1 HS đọc.

+ HS TLCH hướng dẫn.

+ Có 9 bông. Đếm thêm.

+ HS trả lời.

+ HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, nhắc lại.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài.

(HS có thể điền vào dấu “?” hoặc viết cả bài giải vào vở ôli.

-  HS đọc.

- HS trả lời.

- HS quan sát.

- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS nêu.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

- Bài 2: Tổ chức cho HS đổi vở kiểm tra, nhận xét vở bạn.

TIẾNG VIỆT

BÀI 14:TIẾT 3:  VIẾT: NGHE – VIẾT: EM HỌC VẼ.

PHÂN BIỆT: NG/NGH, R/D/GI, AN/ANG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1.Kiến thức, kĩ năng:

- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.

- Làm đúng các bài tập chính tả.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.

- HS có ý thức chăm chỉ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động  của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	 Tiết đọc trước cô cùng các em đã cùng nhau luyện đọc và tìm hiểu nội dung ý nghĩa bài thơ Em học vẽ, hôm nay cô cùng các em sẽ cùng nhau luyện đọc và luyện nghe viết 2 khổ thơ  của bài thơ Em học vẽ.

- GV ghi tựa bài đồng thời mời HS nhắc lại tên bài học.

- GV Mời học sinh lấy sách giáo khoa trang 60.  
	- HS lắng nghe.

	2.Khám phá

Hoạt động 1: Nghe-viết chính tả


	- GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 

- GV đọc đoạn nghe – viết (lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai.

- GV mời HS đọc lại 2 khổ thơ.

- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết:

+  Bạn nhỏ vẽ gì vào bầu trời đêm?
- GV hướng dẫn HS nhận biết các hiện tượng chính tả: 

+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa? 

+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai? 

+ Khi viết đoạn thơ, cần viết như thế nào? 

- GV cho HS luyện viết các từ, tiếng dễ viết sai vào bảng con.

- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), đúng trọng âm; mỗi dòng thơ đọc 2 – 3 lần. 

- GV đọc soát lỗi chính tả.

- GV chấm một số bài của HS.

- GV nhận xét bài viết của HS. Trưng bày một số bài viết đẹp. 
	- HS nghe và quan sát đoạn viết trong SHS - hai khổ đầu bài thơ). 

- 1 - 2 HS đọc lại đoạn thơ nghe – viết. 

+ Bạn nhỏ vẽ bầu trời sao, ông trăng, cánh diều no gió.

+ Viết hoa những chữ đầu dòng thơ.

+ VD: cánh diều, lung linh, nắn nót…
+ Khi viết đoạn thơ cần lưu ý viết lùi vào 3 ô và các dòng thơ viết thẳng nhau. Hết một khổ thơ cách một dòng mới viết khổ thứ hai.

- HS viết bảng con các từ : cánh diều, lung linh, nắn nót…
- HS nghe – viết bài vào vở.

- HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).

- HS quan sát bài viết đẹp của bạn.

	3.Luyện tập
	- GV gọi HS đọc yêu cầu Bài 2 .

- GVHDHS nắm vững yêu cầu bài. 

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh và tìm tên sự vật trong mỗi bức tranh có chứa g/gh.. 
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân.

- GV cùng HS nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu có).

- GV chốt: Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy.

Có công mài sắt, có ngày nên kim

- GV giải thích hoặc yêu cầu HS giải thích nghĩa của 2 câu thành ngữ, tục ngữ trên. 

- GV nhận xét, tuyên dương những HS giải thích tốt.

- GV lưu ý HS hiện tượng chính tả của các chữ ng/ngh: ngh ghép sẽ đi với âm i, e, ê. ng đơn sẽ đi với những âm còn lại.

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV gọi HS đọc yêu cầu Bài 3.

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 

GV chọn bài tập a.

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Ai nhanh, ai đúng.

GV chia lớp thành 4 đội, mỗi đội có gắn sẵn câu hỏi và hình ảnh. Trong vòng thời gian 3 phút, nhóm nào nhanh và đúng thì nhóm đó chiến thắng.

- GV cho các nhóm đọc kết quả của nhóm mình. GV cùng HS còn lại nhận xét đánh giá, phân định thắng thua. Tuyên dương đội làm tốt, động viên các đội còn yếu hơn.

- GV và HS giải thích nghĩa của những câu này. 

+ GV giải thích nghĩa của câu Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa. (nếu như HS chưa hiểu câu này.)

- GV nhận xét, tuyên dương các đội làm việc nhóm tốt.
	- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- HS xác định yêu cầu bài: Chọn ng/ngh thay cho ô vuông. 

- HS làm bài tập theo hình thức cá nhân.

- HS  trình bày kết quả trước lớp. 

- HS nhận xét. 

- HS đọc thành tiếng (cá nhân/ cả lớp).

- HS giải thích: Câu thành ngữ Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy có ý nghĩa nhắc nhở chúng ta phải luôn ghi nhớ công ơn của những người sinh ra ta và dưỡng dục ta đó chính là cha mẹ và thầy cô./ Có công mài sắt, có ngày nên kim: kiên trì theo đuổi công việc thì sẽ đạt được kết quả tốt.
- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS: Chọn a hoặc b

a.Tìm từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng r/d/gi thay cho hình.
HS lên tham gia chơi và giao lưu với các bạn.

+ HS nhìn tranh, nói tên sự vật được vẽ trong tranh, đọc câu và tìm tiếng phù hợp. 

+ Các nhóm ghi kết quả ra giấy. 

+ Hết thời gian các nhóm lên dán đáp án trên bảng.

Đáp án: Chậm như rùa; Nhanh như gió; Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa. 

+ Hai câu đầu (Chậm như rùa; Nhanh như gió) HS giải thích.

- Kinh nghiệm về thời tiết liên quan đến trồng trọt: thời tiết nắng nhiều thích hợp cho việc trồng dưa; thời tiết mưa nhiều, đất ẩm thích hợp cho việc trồng lúa.

- HS lắng nghe. 
- HS nêu nội dung đã học: nội dung thứ nhất: nghe viết 2 khổ thơ, nội dung thứ hai: làm 2 bài tập đến quan đến phân biệt gh/g, s/x.

- HS lắng nghe.

- HS nêu cảm nhận của mình.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TIẾNG VIỆT

BÀI 14:TIẾT 4: LUYỆN TẬP: TỪ NGỮ CHỈ SỰ VẬT. 

DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1.Kiến thức, kĩ năng:

- Tìm được từ ngữ chỉ sự vật( từ chỉ đồ dùng học tập).

- Đặt được nêu công dụng của đồ dùng học tập.

- Đặt đúng dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi ở cuối câu.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển vốn từ chỉ sự vật.

- Rèn kĩ năng đặt câu nêu công dụng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:


	- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.
	- HS hát và vận động theo bài hát: Sách bút thân yêu.

	2. Khám phá:

Hoạt động 1: Nói tên các đồ dùng có ở trong góc học tập.

	- GV kết nối vào bài mới.

Bài 1. Nói tên các đồ dùng có ở góc học tập.
 - GV nêu bài tập.

- GV hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài tập. 

- GV hướng dẫn HS làm việc theo cặp hoặc nhóm. 

- GV tổ chức chữa bài trước lớp. 

- GV và HS thống nhất đáp án. 

- GV khen ngợi các nhóm tìm được nhiều từ ngữ.
	- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS.

- HS làm việc theo nhóm 4.

+ Đọc yêu cầu của bài tập 1. Nối tiếp nhau nói tên các đồ vật có ở bức tranh vẽ góc học tập

+ Viết tên gọi các đồ vật tìm được vào vở hoặc phiếu học tập của nhóm. 

- Đại diện một số nhóm trình bày kết quả.

+Cái bàn, cái ghế, cái đèn bàn, chiếc cặp sách, cái giá sách, cái cốc, sách, bút, kéo,...

- HS làm việc theo cặp hoặc nhóm.

	Hoạt động 2: Đặt câu nêu công dụng của đồ dùng học tập.

	Bài 2. Đặt câu nêu công dụng của một đồ dùng học tập.

- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm: kể tên đồ dùng học tập và đặt câu nếu công dụng của đồ dùng đó theo mẫu.

- GV giải thích: Câu mẫu nêu công dụng của đồ dùng học tập Bút màu dùng để vẽ tranh gồm có 2 thành phần: (1) từ ngữ chỉ đồ dùng học tập (bút màu) + (2) dùng để làm gì (dùng để vẽ tranh). 

- GV vẽ sơ đồ cấu lên bảng để HS quan sát. 

- GV yêu cầu đại diện một số nhóm trình bày kết quả. HS và GV cùng nhận xét, góp ý. 

- Nếu có đồ vật nào các em không biết công dụng, GV có thể giải thích. Đồng thời, GV có thể nói về trách nhiệm của HS trong việc giữ gìn đồ dùng học tập.
	+ Đọc yêu cầu của bài tập 2 (đọc cả yêu cầu và mẫu). 

- Các HS khác đọc thầm theo.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát sơ đồ.

- Đại diện một số nhóm trình bày kết quả.

+ Ghế dùng để ngồi.

+ Vở dùng để ghi chép.

+ Bàn dùng để học bài.

+ Đèn dùng để phát sáng.

+ Hộp bút dùng để đựng bút.
- HS, GV nhận xét. 

	Hoạt động 3. Dấu chấm, dấu hỏi chấm.

	Bài 3. Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi thay cho ô vuông.
- GV yêu cầu 2 HS đóng vai bút chì và tẩy và đọc đoạn thoại. 

- GV giải thích: Trong đoạn thoại này, những câu nào là câu hỏi thì cần chọn dấu chấm hỏi thay cho ô vuông, những câu khác không phải là câu hỏi thì chọn dấu chấm. 

- GV gọi 2 - 3 HS trình bày kết quả. 

- GV và HS nhận xét, thống nhất đáp án. 
- GV cho 2 HS đóng vai tẩy và bút chì đọc lại đoạn thoại.

- GV lưu ý HS cách đọc ngữ điệu câu hỏi (lên giọng ở cuối câu) và ngữ điệu câu khẳng định (xuống giọng ở cuối câu).
	- Một HS đọc to yêu cầu, các HS đọc thầm theo. 

- HS làm việc nhóm: thảo luận để làm bài tập. Ghi kết quả ra giấy nháp. 

- 2 - 3 HS trình bày kết quả. 

+ Câu 1 và câu 2 – dấu chấm hỏi; 3 câu sau - dấu chấm.

- 2 HS đóng vai tẩy và bút chì đọc lại đoạn thoại.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.



	3. Vận dụng - củng cố:


	+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
	- HS nêu nội dung bài học.

- HS lắng nghe.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 7: TIẾT- 2: GỌN GÀNG, NGĂN NẮP.
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:

1.Kiến thức, kĩ năng:

· GV khuyến khích HS sắp xếp góc học tập, đồ dùng cá nhân… ngăn nắp gọn gàng.

- GV trao đổi với CMHS về mong đợi của nhà trường khi cho con thực hành công việc nhà phù hợp, chụp lại ảnh góc học tập, ngủ,... của con xem ngăn nắp thế nào và chia sẻ cùng bạn.

*NSTLVM: Giáo dục HS

- Học sinh nhận thấy khi ra đường, cần lựa chọn trang phục phù hợp với lứa tuổi, điều kiện gia đình và phù hợp với nơi mình đến.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp HS thấy rằng để trở thành người ở gọn gàng không khó. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với thầy.


- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài, 4 – 5 chiếc chăn mỏng ;Thẻ chữ: GỌN GÀNG, NGĂN NẮP.

2. Đối với trò.

- Sách giáo khoa; Áo sơ-mi, áo phông.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động 


	GV hướng dẫn HS tham gia trò chơi: Ai nhanh ai đúng

- Cách chơi: Dùng thẻ (Powerponit) có hình ảnh đồ dùng cá nhân. YCHS lựa chọn thẻ cho vào đúng chiếc hộp tương ứng để phân loại.

- GV dẫn dắt, vào bài.
	- HS theo dõi, thực hiện theo HD.



	2. Khám phá chủ đề:

Hoạt động: Nói lời khuyên khi

bạn không muốn dọn đồ sau khi sử dụng.


	- GV đề nghị HS cùng nhớ lại việc làm của mình hằng ngày bằng những câu hỏi:

+ Buổi sáng, khi thức dậy, em có gấp chăn, sắp xếp giường gọn lại không?

+ Em có thể tự treo và gấp quần áo của mình chưa?

+ Đồ chơi khi chơi xong em có xếp gọn lại không?

+ Theo các em, nếu để đồ dùng cá nhân không đúng chỗ, không gọn, điều gì có thể xảy ra? Ngược lại, nếu xếp chúng gọn gàng thì sao? 

- YCHS sắm vai cậu bé không muốn dọn đồ với các tình huống sau:

+ Lúc ngủ dậy: “Ôi! Tại sao lại phải gấp chăn cơ chứ! Tối đằng nào mình cũng phải ngủ nữa!”.

+ Khi quần áo thay ra không treo lên mắc: “Ôi, việc gì phải treo chứ! Vắt lên ghế tìm dễ hơn!”. 

-  Mời hs nhận xét 

-  GV nhận xét

- GV mời các HS khác đưa ra lời khuyên, thuyết phục bạn bằng cách phân tích tác hại của việc không cất gọn đồ dùng sau khi sử dụng. 

- GV kết luận:  Nếu nhà cửa luôn gọn gàng và không phải tìm đồ dùng cá nhân khi cần, chúng ta tiết kiệm được thời gian. Nếu không cất đồ dùng ngăn nắp sau khi sử dụng, chúng ta sẽ luôn nhầm lẫn, mất thời gian đi tìm đồ đạc, hay bị đi muộn.
	- 2-3 HS nêu.

- 2-3 HS trả lời.

- HS đóng vai.

- 2-3 HS trả lời.

- HS lắng nghe.



	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề.


	- GV mời 1 – 2 HS lên thử gấp áo sơ-mi và áo phông theo cách các em đang biết. 

+ GV nhận xét và hướng dẫn cách gấp áo, gấp chăn. 

- YCHS cùng gấp áo, gấp chăn và sắp xếp trong thời gian quy định.

+ GV nhận xét và khen tặng các tổ thực hành tốt. 

- GV kết luận: Gấp áo, gấp chăn thật dễ dàng và sắp xếp gọn cũng thật vui, bạn nào cũng làm được tốt
	- 1- 2 HS thực hiện.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.



	4. Cam kết, hành động.
	- Hôm nay em học bài gì?

*NSTLVM: 

- Gọn gàng, ngăn nắp không chỉ là việc chúng mình xếp các đồ vật, dọn dép nhà cửa… thôi đâu các con ạ. Để thể hiện mình là một người gọn gàng, ngăn nắp các con có thể thể hiện qua trang phục khi các con mặc ra ngoài nữa đấy!

+ Khi ra đường, cần lựa chọn trang phục phù hợp với lứa tuổi, điều kiện gia đình và phù hợp với nơi mình đến.
- Về nhà em hãy sắp xếp tủ quần áo của em và của gia đình cho gọn gàng với bí kíp: “Gấp quần áo. − Xếp quần áo theo bộ hoặc theo loại. − Lọc những quần áo không dùng để ra ngoài”.
	- HS trả lời.

- HS thực hiện nhớ việc.

- HS lắng nghe.

- HS nhắc bố mẹ chụp ảnh lại gửi cô giáo.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

CỦNG CỐ: VỐN TỪ CHỈ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP. 

DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp HS củng cố về:

+ Tìm và viết được các từ ngữ chỉ đặc điểm. 

+ Củng cố kĩ năng tìm và đặt câu với các từ chỉ đặc điểm.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.

- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập.

- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành


	Bài 1: Từ ngữ nào dưới đây chỉ đặc điểm? 

a. Trong vắt      b. trắng tinh       

c. bờ sông         d. đen sạm    

e. gầy                g. cao               

h. nhìn theo       i. cua kềnh 

- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.

- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.

- HS đọc lại bài viết 

🡺 Cho HS nhắc lại về từ chỉ đặc điểm
	- HS trình bày:

d. đen sạm

e. gầy

g. cao

- HS chữa bài vào vở.

	
	Bài 2: Viết tiếp từ ngữ thích hợp để hoàn chỉnh các câu nêu đặc điểm.

a) Đôi mắt em bé……

b) ……………xanh um

- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.

- GV cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

🡺 GV nhắc lại quy tắc đặt câu.


	- HS nêu nối tiếp câu mình đặt.

- HS chia sẻ trước lớp.

+ Đôi mắt em bé đen láy.

+ Bụi cây trước cửa nhà em xanh um.

- Lớp nhận xét.



	
	Bài 3: Kể tên 5 đồ dùng học tập của em.

[image: image24.png]



- GV gọi HS nêu yêu cầu.

- GV yêu cầu HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.


	- Làm vở, đổi vở soát, nhận xét:

- HS chia sẻ trước lớp:

+ Bút, thước, vở, kéo, hồ dán, ….



	
	Bài 4:  Điền dấu câu thích hợp vào ô trống
- GV gọi HS nêu yêu cầu.

- GV yêu cầu HS làm vở và gọi 2-3 HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS làm vở, đổi vở nhận xét bạn. 

Cặp sách ngày nào cũng phải mang rất nhiều thứ cho anh Bi đến trường  .    Nó phàn nàn với anh bút máy:
- Tại sao anh Bi không biết thương chúng mình nhỉ  ?  Ngày nào anh ấy cũng nhét đầy các thứ vào bụng mình, có hôm muốn vỡ bung ra. Cậu có bị anh Bi đối xử như thế không  ?
- Tớ cũng thế, có hôm anh ấy viết xong còn không thèm đạy nắp lại, quẳng ngay tớ vào trong cặp  .    - Bút máy tủi thân đáp.
- Lớp chữa bài vào vở.

	2. Vận dụng - củng cố:


	- GV nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe, ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

Thứ sáu ngày  20  tháng 10  năm 2023
TOÁN

BÀI 13: Tiết 2: GIẢI BÀI TOÁN VỀ ÍT HƠN MỘT SỐ ĐƠN VỊ 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ 

1.Kiến thức, kĩ năng:

- HS nhận biết được bài toán về ít hơn một số đơn vị.

- Biết cách giải và trình bày bài giải bài toán về ít hơn một số đơn vị.

- Củng cố thêm về bài toán nhiều hơn một số đơn vị .

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

Trò chơi: “Hái hoa học trò”
2. Khám phá:

3. Hoạt động:

4. Luyện tập

5. Vận dụng - củng cố:


	- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.

- Nhận xét tuyên dương.

* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
- GV cho HS quan sát tranh sgk.

+ Gọi HS đọc bài toán?

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- HDHS viết tóm tắt bài toán:

     Mai gấp: 8 thuyền

     Nam gấp được ít hơn Mai: 2 thuyền

     Nam:…….thuyền?

- YCHS nêu phép tính và trình bày bài giải.

- Nhận xét, tuyên dương.

- GV: Vậy số thuyền của Nam ít hơn là 2 thuyền  nên ta lấy số thuyền của Mai là 8 - 2 . Đây chính là bài toán về ít hơn một số đơn vị.

- GV lấy ví dụ về ít hơn và yêu cầu hs trả lời miệng (nêu phép tính). 
+ Để giải bài toán về ít hơn một số đơn vị ta làm phép tính gì?.

- GV chốt cách làm bài toán về ít hơn một số đơn vị. 

Bài 1: + Gọi HS đọc bài toán?

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ YCHS nêu tóm tắt bài toán.

- YC hs làm bài cá nhân: điền số vào dấu “?”

+ Đọc bài và chia sẻ cách làm bài trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 1: Giải bài toán theo tóm tắt sau

- Gọi HS đọc đọc nội dung bài toán qua tóm tắt.

+ Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

- YCHS làm bài vào vở  ô li.

- Đọc bài làm trước lớp và chia sẻ cách làm bài.

- Nhận xét, tuyên dương.

-  Bài toán này thuộc dạng toán gì?

Bài 2:  - Gọi HS đọc YC bài.
+ Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

+ YCHS nêu tóm tắt bài toán.

- YC hs làm bài cá nhân.

- GV quan sát, hỗ trợ HS.

+ Đọc bài và chia sẻ cách làm bài trước lớp.

- GV: Bài toán trên là bài toán gì đã học?

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

- Hôm nay em học bài gì? 

+ Để giải bài toán về ít hơn một số đơn vị ta làm phép tính gì?.

- Nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.

- HS quan sát tranh.

+ 1 HS đọc.

+ HS TLCH hướng dẫn.

- HS nêu.

Bài giải

Nam gấp được số thuyền là:

8 – 2 = 6 (thuyền)

             Đáp số: 6 thuyền

+ HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe, nhắc lại.

- HS đọc.

- HS lắng nghe.

-  HS trả lời.

- HS làm bài.

- HS điền vào dấu “?” 

- Đọc bài và chia sẻ.

-  HS đọc.

-  HS trả lời.

- HS thực hiện làm bài cá nhân. HS chia sẻ

- HS lắng nghe.

+ Bài toán về nhiều hơn một số đơn vị.

-  HS đọc.

-  HS trả lời.

- HS nêu.

- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS chia sẻ.

- HS nêu.

+ Bài toán về ít hơn một số đơn vị

- HS trả lời.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TIẾNG VIỆT

BÀI 14: TIẾT 5: LUYỆN TẬP 

VIẾT ĐOẠN VĂN GIỚI THIỆU VỀ MỘT ĐỒ VẬT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1.Kiến thức, kĩ năng:

- Viết được 3-4 câu giới thiệu một đồ vật được dùng để vẽ.

*2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển kĩ năng đặt câu nêu công dụng của đồ vật.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động
	- Mời HS đọc danh sách em đã lập ở tiết học trước.

- Danh sách giúp ta biết điều gì?

- GV nhận xét
	- HS đọc bài.

- Tìm kiếm thông tin HS nhanh hơn, biết được tên và câu lạc bộ HS đăng kí tham gia học,…

	 2.Khám phá:
	· Giới thiệu bài:  Xung quanh ta có rất nhiều đồ vật đúng không nào? Để biết được tên gọi, công dụng của chúng là gì thì chúng ta cùng tìm hiểu ua bài học ngày hôm nay nhé!
· GV ghi tựa bài.
	

	Hoạt động 1: Quan sát tranh – Trả lời câu hỏi


	Bài 1:- GV gọi HS đọc YC bài.

- Cho HS quan sát tranh và nói tên, công dụng của các đồ vật trong tranh:

stt

Đồ vật

       Công dụng

1

2

3

4

5

6

7

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, quan sát tranh, gọi tên và nêu công dụng của các đồ vật.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV mời các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.

- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV chốt lại: Xung quanh ta có rất nhiều đồ vật, chúng có tên gọi và công dụng riêng. Khi sử dụng các đồ vật, chúng ta cần phải giữ gìn chúng một cách cẩn thận và để chúng đúng nơi quy định.

- Gọi HS kể thêm những đồ vật khác và nêu công dụng của chúng.

- GV nhận xét.

- Chúng ta cần làm gì để giữ gìn, bảo quản những đồ dùng đó?

- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	- Nhìn tranh, nói tên đồ vật và nêu công dụng của chúng.

- HS thảo luận nhóm.

- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

stt

Đồ vật

       Công dụng

1

Ghế

Để ngồi

2

Bàn

Để bỏ đồ dùng học tập

3

Giấy

Để vẽ, viết

4

Bút chì

Để vẽ, viết

5

Gôm

Bôi vết chì

6

Thước

Để kẻ

7

Màu

Để tô màu.

- HS lắng nghe.

-  HS kể được tên các vật dụng và nêu được công dụng của chúng. 

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

	3.Luyện tập
Hoạt động 2: Luyện viết


	Bài 2:- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Em hãy kể những đồ vật dùng để vẽ?

- GV HDHS viết 2 – 3 câu theo gợi ý:

+ Em muốn giới thiệu đồ vật nào?

+ Đồ vật đó có đặc điểm gì?

+ Em dùng đồ vật đó như thế nào?

+ Nó giúp ích gì cho em trong việc vẽ tranh?

    Mẹ mua cho em rất nhiều đồ vật dùng để vẽ, nhưng em thích nhất là cây bút chì 2B. Cây bút chì dài khoảng 20 cm, có định vị tay cầm trên thân bút, ở phía trên có một cục tẩy màu hồng rất dễ thương. Mỗi khi rảnh, em lấy cây bút chì ra vẽ tất cả những gì mà em thích. Cây bút chì êm và những nét vẽ rất đậm. Khi vẽ xong, em bỏ nó thật ngay ngắn trong hộp bút.

- YC HS thực hành viết vào vở.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt
Vận dụng - củng cố:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV cho HS thi kể tên và lợi ích của các đồ vật?

- Em cần làm gì để giữ gìn các đồ vật đó?

- Em thấy như thế nào khi tự mình làm những công việc đó?

- Tổ chức trò chơi: Đoán ý đồng đội
	- 1-2 HS đọc.

- Viết 3 – 4 câu giới thiệu về một đồ vật dùng để vẽ.

+ Bút chì, giấy, bút chì màu,…

- HS lắng nghe.

- HS làm bài.

- HS đọc bài của mình.

- HS trả lời.

- HS thi đua kể.

- Giữ gìn cẩn thận, dùng xong phải cất gọn gàng, không bẻ, hoặc làm gãy nó,…

- HS tham gia chơi.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TIẾNG VIỆT

BÀI 14:TIẾT 6: ĐỌC MỞ RỘNG 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức,Kĩ năng:

- Tìm được một câu chuyện về trường học.

- Chia sẻ được thông tin về câu chuyện

- Nói được một nhân vật trong câu chuyện mà em thích

- Rèn cho HS sự tự tin, năng động, tích cực khi làm việc nhóm cùng các bạn trong lớp.
2. Năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tự giác, tự tìm tòi để thực hiên tốt mọi nhiệm vụ học tập.

- Rèn cho HS tính cẩn thận, yêu thích môn học và khả năng khám phá những điều mới.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Laptop; máy chiếu; clip, slide tranh minh họa. Phiếu hoặc sách, truyện phục vụ cho đọc mở rộng.
- Học sinh: Sách, truyện phục vụ cho đọc mở rộng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:


	- Gọi HS tiết trước chưa tìm được bài đọc nêu bài đọc về thầy cô.

- Mời HS chia sẻ về nội dung mà em thích nhất trong bài đọc đó.

- GV nhận xét và hướng dẫn HS cách tìm những bài đọc hay.
	- HS trả lời.

- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.


	2.Khám phá:

3. Vận dụng - củng cố:


	*Giới thiệu bài: Ở tiết học trước, chúng ta đã được tìm hiểu về các bài đọc nói về thầy cô. Ngày hôm nay, cô trò chúng ta tiếp tục chia sẻ cùng nhau về những câu chuyện về trường học nhé!
- GV ghi bảng

· Hoạt động 1: Tìm đọc một câu chuyện về trường học.
Bài 1:

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 1.

- GV cho HS lấy sách, truyện đã chuẩn bị trước để lên bàn.

- HS nào chưa có sách, GV cho HS mượn những cuốn truyện trong thư viện lớp.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 và GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu hoạt động mở rộng. 

+ Tên của bài đọc đó.

+ Câu chuyện đó mở đầu như thế nào?

+ Điều gì diễn ra tiếp theo?

+ Câu chuyện kết thúc ra sao?

- GV quan sát, hướng dẫn HS làm việc nhóm.

- Mời HS của các nhóm lên chia sẻ về câu chuyện mà mình sưu tầm được.

- GV khuyến khích, động viên những HS chia sẻ chưa tốt.

- Mời HS nhận xét về cách chia sẻ của từng thành viên mỗi nhóm.

- GV nhận xét, tuyên dương HS làm việc nhóm tích cực.

· Hoạt động 2: Nói về một nhân vật em thích trong câu chuyện.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2.

- Mời HS lên chia sẻ về nhân vật em thích trong câu chuyện.

- Vì sao em thích nhân vật đó?

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung các em được học trong bài hôm nay.

- Buổi học ngày hôm nay, em thích hoạt động nào nhất? vì sao?

- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học. 

- GV chia sẻ với HS thêm một số bài đọc hay về nhà trường.

- GV cho HS tìm những nhân vật mà HS thích trong những câu chuyện đó .

- GV hỏi: Vì sao em thích nhân vật đó?
	- Tìm đọc một câu chuyện về trường học. 

- HS thực hiện.

- HS thảo luận nhóm 4.

- HS lên chia sẻ.

- HS nhận xét, bổ sung.

- Nói về một nhân vật em thích trong câu chuyện.

- HS chia sẻ với các bạn về nhân vật mình thích.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nêu ý kiến về bài học (Em thích hoạt động nào? Em không thích hoạt động nào? Vì sao?).

- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

CỦNG CỐ: BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN, ÍT HƠN MỘT SỐ ĐƠN VỊ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp HS củng cố:

+ Thực hiện được các phép tính 15, 16, 17,18 trừ đi một số.

+ Biết cách giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị.

+ Giải được bài toán có lời văn liên quan đến nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị liên quan đến ý nghĩa thực tiễn của phép tính.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành


	Bài 1: Số?

 - Cho HS quan sát, nối tiếp nêu và ghi vở.

Số bị trừ

15

16

13

12

11

14

17

13

Số trừ

8

7

6

4

9

8

9

5

- GV cho HS nối tiếp nêu câu trả lời

- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen HS thực hiện tốt.

🡺 Gv chốt cách trừ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 đi một số.
	- HS nối tiếp trả lời.

- HS nhận xét chữa bài.

SBT

15

16

13

12

11

14

17

13

ST

  8

  7

  6

  4

  9

  8

  9

  5

H

  7

  9

  7

  8

  2

  6

  8

  8



	
	Bài 2: a. Tính nhẩm

17-7-2=           15-5-4=

17-9=               15-9=

b. Tô màu xanh vào quả chuối ghi phép tính có kết quả bé nhất, màu vàng vào quả chuối ghi phép tính có kết quả lớn nhất.

[image: image25.png]2L o) Tinh nhém.
7-7-2= 15-5-
7-9 5-9=

b) T6 mau xanh véio qué chudi ghi phép tinh ¢6 két qua bé nhdt,
mau vaing vao qué chudi ghi phép tinh c6 két qua Ién nhat.

ced o





- GV cho HS làm vở.
- Cho HS nhận xét. GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.

🡺  GV chốt cách nhận biết so sánh số  lớn nhất, bé nhất, cách trừ nhẩm. 
	- HS lắng nghe cách thực hiện.

- HS thực hiện làm bài.

a. Tính nhẩm

17-7-2=8           15-5-4=6

17-9=8               15-9=6

b. Tô màu xanh vào quả chuối ghi phép tính 12-5, màu vàng vào quả chuối ghi phép tính 13-4.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe, quan sát.



	
	Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt:

Hà có: 9 bông hoa

Lan có nhiều hơn Hà 5 bông hoa

Lan có …? Bông hoa

- GV cho HS nêu đề toán tắt , tìm hiểu cách giải qua cụm từ nhiều hơn để xác định phép tính, thực hiện phiếu nhóm, vở

- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức

🡺 GV chốt cách giải toán có lời văn dạng  9 cộng với 1 số.
	- 1 HS  lên bảng làm bài hay phiếu nhóm, lớp làm vở đổi vở soát.

Bài làm

Lan có số bông hoa là: 9+5=14 (bông)

Đáp số: 14 bông

- HS đọc lại cách tìm.



	
	Bài 4: Số 

- GV gọi 1 hs nêu.

[image: image26.png]



- GV nhận xét, chốt kết quả:

🡺  GV chốt cách lập trừ 11, 12, 13, 14..17 đi một số.
	- HS đọc đề nêu cách làm. 

- HS nêu cách tìm, ghi kết quả vào vở.

[image: image27.png]




	2. Vận dụng - củng cố:


	- Tìm hiệu: 12-3,15-4,16-8,14-9

- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.

- GV nhận xét giờ học. 

- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe.

- HS thực hiện và kết quả.

- HS trả lời, nhận xét.

- HS nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

CỦNG CỐ: VIẾT DOẠN VĂN GIỚI THIỆU MỘT ĐỒ VẬT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp HS củng cố: 

+ Vận dụng viết, đọc, phân biệt đúng ng/ngh; d/r/gi.

+ Củng cố kĩ năng viết đoạn văn.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.

- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập .

- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành


	Bài 1: Điền vào chỗ trống:

a) ng hoặc ngh

- Công cha như núi Thái Sơn

...ĩa mẹ như nước trong ..uồn chảy ra

- Một chữ nên thầy, một …ày nên ..nghĩa

b) d, r hoặc gi

- Lá lành đùm lá …ách

- …uột để ngoài …a

- …ang sơn gấm vóc

- Tiếng dừa làm …ịu nắng trưa

Gọi đàn …ó đến cùng dừa múa …eo

   Trời trong đầy tiếng …ì …ào

Đàn cò đánh nhịp bay vào bay …a.

(Theo Trần Đăng Khoa)

- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.

- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.

- HS đọc lại bài làm. 

🡺 quy tắc viết ng/ngh; d/r/gi.
	- HS đọc yêu cầu.

- Hs nối tiếp trình bày kết quả:

a)

- Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

- Một chữ nên thầy, một ngày nên ..nghĩa

b) 

- Lá lành đùm lá rách

- Ruột để ngoài da

- Giang sơn gấm vóc

- Tiếng dừa làm dịu nắng trưa

Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo

   Trời trong đầy tiếng rì rào

Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra.

(Theo Trần Đăng Khoa)

- HS đọc lại bài vừa hoàn thành.

	
	Bài 2: Tìm tiếng có vần an hoặc ang điền vào chỗ trống.

- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.

- GV cho HS chia sẻ nối tiếp.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

🡺 GV nêu nội quy tắc viết phân  biệt an/ang.
	- Hs nêu.
- HS chia sẻ nối tiếp.

- HS chia sẻ.

+ bàn ghế, hát vang, hàng hóa, râm ran,….

- HS chữa bài vào vở.



	
	Bài 3: Viết 3-4 câu giới thiệu về một trong những đồ dùng có ở góc học tập của em.

Gợi ý:

- Em muốn giới thiệu đồ vật nào?

- Đồ vật đó có đặc điểm gì? (Về hình dáng, màu sắc)

- Em dùng đồ vật đó như thế nào?

- Em có tình cảm gì đối với đồ vật đó?

- GV yêu cầu HS viết vở và chia sẻ trước lớp

 - GV nhận xét, tuyên dương HS.

🡺 GV khen những HS có kĩ năng viết tốt, động viên khích lệ những HS viết còn chưa hay.
	- HS chia sẻ:

Chiếc bút mực là món quà mẹ tặng cho em nhân dịp đầu năm học mới. Nó có màu xanh da trời, in hình một con gấu. Vỏ bên ngoài của chiếc bút làm bằng nhựa. Nắp bút có hai cái tai gấu nhỏ xinh có thể mở ra đóng vào rất tiện. Ngòi của chiếc bút có hình tam giác. Ruột bút bên trong làm bằng cao su. Chiếc bút đã giúp cho em viết chữ đẹp hơn. Vì vậy mà em rất thích chiếc bút mực này.



	2. Vận dụng - củng cố:


	- Nói lại đồ dùng học tập mà em yêu thích.

- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

SINH HOẠT LỚP

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

BÀI 7: GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (TIẾT 3)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:

1. Sơ kết tuần:

- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.

- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.

2. Hoạt động trải nghiệm: 

- HS có thêm động lực để luôn luôn sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng.

- GV trao đổi với CMHS về mong đợi của nhà trường khi cho con thực hành công việc nhà phù hợp, chụp lại ảnh góc học tập, ngủ,... của con xem ngăn nắp thế nào và chia sẻ cùng bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 


	a. Sơ kết tuần 7:

- Từng tổ báo cáo.

- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 7.

- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.

* Ưu điểm

* Tồn tại

b. Phương hướng tuần 8:

- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.

- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....

nói lời hay, làm việc tốt ....
	- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.

- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 8.



	2. Hoạt động trải nghiệm.


	a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước.

+ Em đã sắp xếp tủ quần (áo ) khi nào, cùng ai? 

+ Em có tìm được quần (áo) nào còn mới nhưng chưa sử dụng, có thể mặc hoặc tặng lại cho ai không?

+ Khi hoàn thành nhiệm vụ, em cảm thấy như thế nào? 

- Kết luận: Khi tủ quần áo và đồ dùng cá nhân gọn gàng, chúng ta sẽ có thể dễ tìm, dễ sử dụng chúng hơn, không đồ nào bị bỏ quên.

b. Hoạt động nhóm.

- HDHS quan sát góc học tập, nhà cửa, nhận xét xem chỗ để giày dép ngăn nắp hay bừa bộn; các áo khoác, khăn, nón mũ thế nào, có gì cần phải sắp xếp lại hay không.

- HDHS thực hiện sắp xếp gọn gàng đồ dùng cá nhân ở nhà.

- Khen ngợi, đánh giá.
	· HS chia sẻ.

· HS trả lời.

· HS lắng nghe.

- HS chia sẻ trước lớp.
· HS thực hiện.

	3. Cam kết hành động.

	− GV cùng HS khái quát lại các “bí kíp” để trở thành người gọn gàng:

Quần áo treo lên mắc

Chăn gối gấp gọn gàng

Những đồ nào giống nhau

Cùng xếp chung một chỗ.

- Em hãy sắp xếp lại chỗ để giày dép ở nhà thật ngăn nắp.
	- 1-2 HS nhắc lại.

- HS vận dụng kiến thức trải nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT

ÔN GIẬM CHÂN TẠI CHỖ, ĐỨNG LẠI

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1.Kiến thức, kĩ năng:

- Thực hiện được động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

 - Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.

- Hình thành thói quen tập luyện TDTT.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Tranh ảnh, trang phục thể dục, còi…

2. Học sinh: Trang phục thể dục.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Mở đầu

2. Phần cơ bản:

- Giậm chân tại chỗ.

- Đứng lại.

3. Kết thúc:


	*Khởi động:

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

- GV HD HS khởi động.
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- Cho HS quan sát tranh và nhắc lại cách thể hiện.

- GV cho HS q/s video mẫu động tác (q/s GV làm mẫu)

- Cho 1 HS lên thực hiện động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại.

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương.

- GV hô - HS tập theo GV. 

- Tổ chức HS tập luyện theo tổ.

- GV quan sát, sửa sai cho HS.

- Nhận xét.

* Hồi tĩnh- thả lỏng

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 

* Dặn dò:

- Nhắc HS ôn lại bài và chơi trò chơi vận động. 
	- HS lắng nghe.
- HS khởi động theo GV.

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 


    

- HS quan sát và thực hiện.

- ĐH tập luyện theo tổ.
                         
             
          GV          
- HS thực hiện thả lỏng.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

TUẦN 8                             

Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2023

TOÁN

BÀI 14: TIẾT 1: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được phép cộng,phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20.

- Thực hiện được việc tính trong trường hợp có hai dấu phép cộng, trừ.

- Giải được bài toán có lời văn liên quan đến phép cộng, phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận, năng lực giao tiếp toán học.

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua giải toán thực tiễn.

- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua trò chơi.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: PowerPoint, Máy vi tính.
- HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Các hoạt động
	Hoạt động của  thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động

*Trò chơi: Ai cao hơn
2. Luyện tập

3. Vận dụng:


	- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.

- Tổ chức cho HS chơi.

- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS làm bài vào vở sau đó gọi HS nêu miệng KQ.
- GV lưu ý HS về tính chất giao hoán của  phép cộng (8+7,7+8).
- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hỏi: 

+ Có mấy chuồng chim? Trên mỗi chuồng ghi số nào?

+ Có mấy con chim? Nêu từng phép tính ứng với con chim đó?

- GV yêu cầu HS tính kết quả của các phép tính ghi trên các con chim rồi tìm chuồng chim cho mỗi con chim.

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- GV hỏi : Bài toán cho biết gì?
                 Bài toán hỏi gì?
- GV cho HS làm bài vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS chia sẻ bài làm.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 4: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài toán yêu cầu gì?

* Trò chơi “ Ai nhanh ai đúng”
- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.

- GV gắn phiếu bài 4 lên bảng, chia lớp làm 3 tổ ( mỗi tổ cử 3 bạn lên lần lượt điền kết quả vào ô trống)
- Tổ nào điền nhanh điền đúng tổ đó thắng.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- Tiết học hôm nay chúng ta học bài gì?

- Qua tiết học này giúp con được luyện tập những Kiến thức gì?

- Khi gặp bài toán có lời văn con lưu ý điều gì?

- Nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS trả lời.

+ Chuồng của các con chim ghi 8 + 5 và 6 + 7 là chuồng ghi số 13.

+ Chuồng của các con chim ghi 6 + 9 và 7 + 8 là chuồng ghi số 15.

+ Chuồng của các con chim ghi 17 – 8 và 14 – 5 là chuồng ghi số 9.

- HS chia sẻ.
- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS làm vở, chia sẻ.

                 Bài giải

  Số quyển sách và quyển vở trên giá là:

9 + 8 = 17 ( quyển)

Đáp số: 17 quyển 

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện chơi. 

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………
TIẾNG VIỆT

BÀI 15:TIẾT 1-2: ĐỌC: CUỐN SÁCH CỦA EM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:

- Đọc đúng rõ ràng một văn bản thông tin ngắn, đặc điểm của văn bản thông tin

- Hiểu nội dung bài: Các đơn vị xuất bản sách thiếu nhi, cấu trúc một cuốn sách, các công đoạn để tạo ra một cuốn sách.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực: nhận biết được các thông tin trên bìa sách: tranh minh họa, tên sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản.

- Biết giữ gìn sách vở gọn gàng, ngăn nắp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động  của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:


	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV y/c HS đoán:

+ Cuốn sách viết về điều gì?

+ Nhân vật chính trong cuốn sách là ai?

+ Câu chuyện sẽ diễn biến ra sao, kết thúc thế nào?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Đọc văn bản.


	- GV đọc mẫu: ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.

- Luyện đọc câu dài: Tên sách/ là hàng chữ lớn ở khoảng giữa bìa sách, thường chứa đựng/ rất nhiều ý nghĩa.

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: nhà xuất bản, mục lục.

- HD HS chia đoạn: (4 đoạn)

+ Đoạn 1: Từ đầu đến viết về điều gì.
+ Đoạn 2: Tiếp cho đến phía dưới bìa sách.

+ Đoạn 4: Từ phần lớn các cuốn sách đến hết.

- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm đôi.
	- Cả lớp đọc thầm.

- HS đọc nối tiếp đoạn.

- 2-3 HS luyện đọc.

- 2-3 HS đọc.

- HS chia đoạn,

- HS thực hiện theo nhóm đôi.



	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.


	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.64.

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS lần lượt đọc.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

C1: Tên sách – thường chứa đựng nhiều ý nghĩa.

Tác giả - người viết sách báo.

Nhà xuất bản – nơi cuốn sách ra đời.

Mục lục - thể hiện các mục chính và vị trí của chúng.

C2: GV có thể mở rộng, mang cho HS một cuốn sách mới, cho HS quan sát, nhận ra tên sách, đặt câu hỏi giúp HS dự đoán về nội dung sách: Tên sách là gì? Qua tên sách em biết được điều gì?

C3: 1-c; 2-a; 3-d; 4-b

C4: a. Phần 2 của cuốn sách có các mục Xương rồng, Thông, Đước.
b. Để tìm hiểu về cây xương rồng, em phải đọc trang 25

- HS lắng nghe, đọc thầm.

	3. Luyện tập

 Luyện đọc lại.

4. Vận dụng

 Luyện tập theo văn bản đọc.


	- HS đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- Nhận xét, khen ngợi.

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.64.

- YC HS trả lời câu hỏi.

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.64.
- HDHS nói tiếp để hoàn thành câu.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi các nhóm lên thực hiện.

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

 Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ đáp án, nêu lí do vì sao lại chọn ý đó.

- 1-2 HS đọc.

- HS hoạt động nhóm 4, thực hiện theo yêu cầu.

- 4-5 nhóm lên thực hiện.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

- GV mở rộng, lưu ý HS khi đọc cần đặc biệt lưu ý đến các thông tin trên bìa sách như tác giả, tên sách, nhà xuất bản, mục lục. Đó là những “biển dẫn đường” giúp chúng ta đọc sách một cách thông minh và hiệu quả.

- GV hướng dẫn HS cách đọc mục lục, làm mẫu cách tra cứu mục lục: Đầu tiên, em đọc phần chữ phía bên tay trái để biết những nội dung chính trong cuốn sách, sau đó tìm ra nội dung mình muốn đọc, rồi tìm vị trí của mục đó ở phía bên phải của mục lục. 
GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH

BÀI 4: SINH NHẬT BẠN

(Dạy theo tài liệu)

Thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2023
TOÁN

BÀI 14: TIẾT 2: LUYỆN TẬP 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ 
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố về:

+ Phép cộng, phép trừ; mối quan hệ về phép cộng và phép trừ.

+ Tính giá trị biểu thức số.

+ Giải toán có lời văn về phép trừ ( qua 10 ) trong phạm vi 20.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: PowerPoint, Máy vi tính.
- HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Các hoạt động
	Hoạt động của  thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động

2. Luyện tập

3. Vận dụng


	- Trò chơi: “Hái hoa học trò”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.

- Tổ chức cho HS chơi.

-Nhận xét tuyên dương.

* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:

a) Tính tổng của 7 + 6, 8+ 4, 6+ 8, 
9 + 7 .Sau đó dựa vào kết quả tổng này để thực hiện làm phép trừ.
- GV cho HS làm bài vào vở, nêu miệng kết quả.
- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hỏi: Trong biểu thức có phép tính nào? Muốn tính biểu thức này ta làm thế nào?

- GV cho HS làm bài vào vở, 2 HS chia sẻ bài làm.
- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- GV hỏi : Bài toán cho biết  gì?
                 Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết Mai vẽ được bao nhiêu bức tranh ta làm thế nào?

- Cho HS làm bài vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

- Tiết học hôm nay chúng ta học bài gì?

- Qua tiết học này giúp con được luyện tập những Kiến thức gì?

- Nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi
- HS lắng nghe.
- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC.

- HS lắng nghe.
- HS đọc.

- HS trả lời.

+ Phép cộng, phép trừ.

+ Ta tính từ trái qua phải.

a)9 + 7 – 8 = 16 – 8 = 8
b)6 + 5 + 4 = 11 + 4 = 15
- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS thực hiện theo cặp lần lượt các yêu cầu hướng dẫn.
                    Bài giải

Mai vẽ được số bức tranh là:

11 – 3 = 8 ( bức tranh )

  Đáp số: 8 bức tranh.
- HS chia sẻ.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

BT1: Tổ chức HS làm PHT cá nhân, chia sẻ bài làm dưới hình thức Lẩu băng chuyền.
BT2: GV hỏi thêm cách làm khác nhanh hơn.

BT3: Cho 1 HS làm bảng nhóm, chia sẻ bài làm, HS trao đổi nhận xét.

TIẾNG VIỆT
BÀI 15: TIẾT 3: VIẾT: CHỮ HOA G

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:

- Biết viết chữ viết hoa G cỡ vừa và cỡ nhỏ.

- Viết đúng câu ứng dựng: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học; Mẫu chữ hoa G.

- HS: Vở Tập viết; bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:


	- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.


	- 1-2 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.

* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.


	- GV tổ chức cho HS nêu:

+ Độ cao, độ rộng chữ hoa G.

+ Chữ hoa G gồm mấy nét?

- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa G.

- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.

- YC HS viết bảng con.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.

- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.

- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:

+ Viết chữ hoa G đầu câu.

+ Cách nối từ G sang â.

+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.
	- 2-3 HS chia sẻ.

- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS luyện viết bảng con.

- 3-4 HS đọc.

- HS quan sát, lắng nghe.



	3. Luyện tập

* Hoạt động 3: Thực hành luyện viết.


	- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa G và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhẫn xét, đánh giá bài HS.

Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

- GV giải thích ý nghĩa câu tục ngữ: 

Nghĩa đen: mực có màu đen, nên dễ khiến cho những vật tiếp xúc cũng bị nhuộm màu đen; ngược lại, đèn sáng nên những thứ xung quanh đèn cũng được chiếu sáng. 

Nghĩa bóng: nếu ở gần môi trường xấu, những người xấu (làm những việc xấu) thì ta có thể bị ảnh hưởng xấu; ngược lại, nếu ở gần những người tốt (làm những việc tốt) thì ta cũng học được những điều tốt đẹp. 
TIẾNG VIỆT
BÀI 15: TIẾT 4:NÓI VÀ NGHE: HỌA MI, VẸT VÀ QUẠ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:

- Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện Họa mi, vẹt và quạ.

- Kể lại được câu chuyện dựa vào tranh.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp, hợp tác nhóm.

- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động  của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:


	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.


	- 1-2 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Kể chuyện Họa mi, vẹt và quạ.


	- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:

+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?

+ Trong tranh có những ai? 

+ Mọi người đang làm gì?

- Theo em, họa mi muốn nói gì với các bạn? Ý kiến của vẹt thế nào?

- Tổ chức cho HS kể lại câu chuyện.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.


	- Mỗi tranh, 2-3 HS chia sẻ.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.



	* Hoạt động 2: Cảm xúc của em sau khi đọc câu chuyện


	- GV mời 2 HS xung phong kể lại câu chuyện trước lớp (mỗi em kể 2 đoạn – kể nối tiếp đến hết câu chuyện).

- GV động viên, khen ngợi.

- GV nêu câu hỏi: Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.

- Nhận xét, khen ngợi HS.
	- Cả lớp nhận xét.

- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ với bạn theo cặp.

- HS lắng nghe, nhận xét.



	3. Vận dụng:
	 - GV hướng dẫn HS kể cho người thân nghe câu chuyện Họa mi, vẹt và quạ.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV giúp HS tóm tắt những nội dung chính trong bài học và tự đánh giá những điều mình đã làm được sau bài học.

- GV nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.

- HS trả lời

- HS lắng nghe.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

CỦNG CỐ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.

- Giúp HS hiểu nội dung bài: Việc Pi – nô – ki – ô đã làm và bài học mà Pi – nô – ki – ô nhận được khi nói dối. 
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất yêu nước: Biết chung sức chung lòng sẽ làm được những điều lớn lao

- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết giúp đỡ nhau sẽ làm nên việc lớn

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

-GV: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt; các hình ảnh phiếu bài 3/5

-HS: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	a. Luyện đọc:

- GV đọc mẫu.

- Gọi 1 HS đọc cả bài.

- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.

- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.

- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.

- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 

- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc bài: “Chú bé người gỗ”.
- Luyện đọc từ khó: Pi – nô – ki – ô, Giê – pét – tô, mua sắm, sách vở
- Luyện đọc câu dài: Chỉ khi nào em biết vâng lời cha /và không nói dối/ thì mũi em mới trở lại bình thường.//
- HS làm việc trong nhóm 4.

- HS đọc bài.

- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.

	
	b.  Tìm hiểu nội dung bài:
Câu 1: Pi – nô – ki – ô đã làm gì với số sách mà cha cậu đã mua cho?
a. Đem đến trường học

b. Bán hết để lấy tiền tiêu

c. Đưa cho cô tiên Xanh

Câu 2: Mèo và cáo đã làm gì với Pi – nô – ki – ô?
a. Giữ hộ cậu số sách vở

b. Làm cho mũi cậu dài ra

c. Lấy hết số tiền bán sách của cậu

Câu 3: Chuyện gì xảy ra khi Pi – nô – ki – ô nói dối cô tiên Xanh?
a. Lập tức mũi cậu dài ra

b. Cô tiên Xanh giận dữ về kể cho cha cậu biết

c. Cô tiên Xanh bỏ mặc cậu

Câu 4: Pi – nô – ki – ô đã làm gì khi nghe lời khuyên của cô tiên Xanh?
a. Nói thật mọi chuyện với cô tiên Xanh

b. Cố gắng sửa chữa khuyết điểm để trở thành người con ngoan

c. Cả hai ý trên đều đúng

Câu 5: Có thể thay thế từ hữu ích trong câu “Pi – nô – ki – ô đã có được một bài học hữu ích.” bằng từ nào dưới đây?
a. bổ ích   b. quý giá   c. cả hai từ đều phù hợp 
Câu 6: Theo em, bài học hữu ích mà Pi – nô – ki – ô nhận được là gì?
 GV chốt: Pi – nô – ki – ô đã nói dối và bị trừng phạt. Từ đó, cậu đã rút ra được bài học hữu ích là không nên nói dối.

	Câu 1:b. Bán hết để lấy tiền tiêu
Câu 2: c. Lấy hết số tiền bán sách của cậu
Câu 3:a. Lập tức mũi cậu dài ra
Câu 4: a. Nói thật mọi chuyện với cô tiên Xanh.
Câu 5: Có thể thay thế bằng từ “ quí giá”, “ đáng nhớ”.
Câu 6: Bài học hữu ích mà Pi – nô – ki – ô nhận được là phải vâng lời cha và không được nói dối


	2. Vận dụng

	- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.

H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?
 GV hệ thống bài: Mỗi chúng ta cần biét yêu ngôi trường của mình, thày cco bè bnj ,giữ gìn và xây dựng nó ngày càng tươi đẹp hơn
 - Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS đọc bài.

-  Thông điệp em nhận được qua bài là: Phải biết vâng lời người lớn và không nói dối.
- HS nghe, ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
Thứ tư ngày 25 tháng 10 năm 2023

TOÁN
BÀI 14: TIẾT 3: LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ 
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố về:

+ Phép cộng, phép trừ; mối quan hệ về phép cộng và phép trừ.

+ Tính giá trị biểu thức số.

+ Qua trò chơi củng cố,rèn kĩ năng cho HS thực hiện phép cộng, phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài; phiếu phép tính Trò chơi “cầu thang, cầu trượt”.
- HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Các hoạt động
	Hoạt động của  thầy
	Hoạt động của  trò

	1.Khởi động

2. Luyện tập

3. Trò chơi “ Cầu thang – cầu trượt ”:

	- Trò chơi: “Hái hoa học trò”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.

- Tổ chức cho HS chơi

- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hướng dẫn HS làm bài:
+ Đọc tên từng con vật và phép tính tương ứng con vật đó ở cột 1; đọc kết quả của phép tính và tên thức ăn ở cột 2.

+ HS tính phép tính ở cột 1 tìm kết quả tương ứng ở cột 2, từ đó ta tìm được thức ăn tương ứng với mỗi con vật.

- Gọi HS trình bày kết quả.

- GV nói: Qua bài này, HS có hiểu biết thêm về  thức ăn của các con vật.
- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS tính kết quả từng phép tính ý a và ý b sau đó chọn đáp án đúng theo yêu cầu bài tập.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS nêu phép tính trong biểu thức và cách thực hiện biểu thức đó.

- Cho HS làm bài trong vở.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS chia sẻ bài.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.

- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.

- GV thao tác mẫu.

- GV dặn HS về nhà chơi cùng bố mẹ.
	- HS lắng  nghe.

- HS tham gia chơi.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC.

+Kết quả: 14 - 6 = 8;  5 + 6 = 11; 

17 – 8 = 9; 7 + 7 = 14, 16 – 9 = 7. Vậy thức ăn của mèo là cá; thức ăn của khỉ là chuối; thức ăn của chó là khúc xương; thức ăn của voi là cây mía; thức ăn của tằm là lá dâu.

- HS trình bày kết quả.
- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS thực hiện theo cặp lần lượt các YC hướng dẫn.
 a) Đáp án B    b) Đáp án C.
- HS chia sẻ.
- HS đọc.

- HS trả lời.

a)  15 – 3 – 6 = 6     

b) 16 – 8 + 5 =13

- HS làm bài cá nhân.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát hướng dẫn.

- HS thực hiện chơi  ở nhà.

	4. Vận dụng


	- Tiết học hôm nay chúng ta học bài gì?

- Qua tiết học này giúp con được luyện tập những Kiến thức gì?
- Nhận xét giờ học.
	- HS trả lời.

- HS lắng nghe.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

BT2: HS giải thích rõ về cách làm của mình.

Phần trò chơi “Cầu thang-cầu trượt” chuẩn bị xúc xắc cho HS chơi tại lớp.
 TIẾNG VIỆT
BÀI 16: TIẾT 1-2: ĐỌC: KHI TRANG SÁCH MỞ RA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:

- Đọc đúng rõ ràng một văn bản thơ; Quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh quan sát được.

- Trả lời được các câu hỏi của bài.

- Hiểu nội dung bài: Sách mang cho ta bao điều kì diệu, sách mở ra trước mắt chúng ta cả một thế giới sinh động và hấp dẫn. Nhờ đọc sách chúng ta biết nhiều điều hơn.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: Biết chia sẻ về những trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc có liên quan đến bài học.

- Yêu quý sách, có thêm cảm hứng để đọc sách.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:
	- Gọi HS đọc bài Cuốn sách của em.

- Nói một số điều thú vị mà em học được từ bài học đó?

- Nhận xét, tuyên dương.

- Nói tên những cuốn sách mà em đã đọc; Giới thiệu về cuốn sách mà em thích nhất.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 3 HS đọc nối tiếp.

- 1-2 HS trả lời.

- 2-3 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Đọc văn bản.


	1- GV đọc mẫu: giọng đọc vui vẻ, háo hức.

- HDHS chia đoạn: 4 khổ thơ; mỗi lần xuống dòng là một khổ thơ.

2- Hs đọc nối tiếp

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: cỏ dại, thứ đến

3- Luyện đọc theo nhóm/cặp.

- Luyện đọc cá nhân.

- Quan sát, hỗ trợ HS; Tuyên dương HS đọc tiến bộ.

3- Thi đọc trước lớp.
	- Cả lớp đọc thầm.

- 3-4 HS đọc nối tiếp.

- Luyện đọc, giải nghĩa.

- HS luyện đọc theo nhóm đôi.

- HS luyện đọc cá nhân.

- HS thi đọc. 



	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.


	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.67.

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS đọc.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

C1: Thứ tự đúng: cỏ dại, cánh chim, trẻ con, người lớn.

C2: Trong khổ thơ thứ 2, bạn nhỏ thấy biển, cánh buồm, rừng, gió; Trong khổ thơ thứ 3, bạn nhỏ thấy lửa, ao, giấy.

C3: Đáp án C

C4: Các tiếng cùng vần là: lại – dại; đâu – sâu; gì – đi.

	3.Luyện tập

Luyện đọc lại.

4. Vận dụng: Luyện tập theo văn bản đọc.
	 - Gọi HS đọc toàn bài; chú ý giọng đọc giọng đọc vui vẻ, háo hức.

- Nhận xét, khen ngợi.

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.67.

- Gọi HS trả lời câu hỏi 1.

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.67.

- HDHS đặt câu về một cuốn truyện.

- GV sửa cho HS cách diễn đạt.

- YCHS viết vào vở.

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

 Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS thực hiện.

- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.

- 2-3 HS đọc.

- HS nêu nối tiếp.

- HS đọc.

- HS nêu.

- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

Phần tìm hiểu bài: Câu 2: GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm 4. 

+ Cùng nhau đọc lại khổ 2 rồi đến khổ 3. 
+ Trao đổi với bạn trong nhóm về đáp án. 
+ Có thể nhìn tranh minh hoạ ở dưới câu hỏi (như là gợi ý câu trả lời). 

ĐẠO ĐỨC

THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ 1

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:

- Ôn luyện cho học sinh nắm vững một số kiến thức cơ bản: Biết được vẻ đẹp của quê hương; Yêu quê hương; Kính trọng thầy cô giáo.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:

- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi. 

- Hình thành phẩm chất yêu nước, trách nhiệm, chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...

- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- GV tổ chức hát tập thể. 

- GV nhận xét, kết nối vào bài.


	- Lớp hát và vận động theo bài hát Mẹ và cô.
- HS lắng nghe và ghi tên bài vào vở.

	2. Luyện tập

3. Vân dụng:

	Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước  những từ thể hiện vẻ đẹp của con người quê hương em.
a. yêu thương     b. cần cù 

c. đoàn kết          d. than thiện

e. yêu nước         g. hiếu học

h. thông minh     i. hiếu học

k. thật thà.

- YC học sinh làm việc cá nhân.

Sau đó chia sẻ trước lớp.

- Gv chốt đáp án.

- Kết luận

Bài 2: Em sẽ khuyên bạn điều gì?
a. Lan ném rác xuống hồ.

b. Huy thường lấy lí do ốm để không tham gia vệ sinh ngõ, xóm.

- YC học sinh thảo luận nhóm đôi rồi cử đại diện nhóm nêu cách xử lí tình huống.

- Gv nx và kết luận.

Bài 3: Hãy viết tên cô giáo mà em yêu quý và điều em ấn tượng nhất về cô giáo đó.
- YC học sinh làm việc các nhân, sau đó chia sẻ trước lớp.

- Khen ngợi, góp ý cho hs.

- GV hướng dẫn HS cách làm thiệp tặng thầy, cô giáo ; Vẽ tranh về quê hương (nếu không còn thời gian, GV hướng dẫn để HS làm thiệp, vẽ tranh ở nhà). 
- GV khuyến khích, động viên HS chia sẻ những việc em đã và sẽ làm để thể hiện sự kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo và quê hương mình. 
- GV nêu kết luận. 

	- Đọc YC của bài.

- Làm việc cá nhân

- Chia sẻ trước lớp

- Nhận xét bài của bạn.

- HS đọc Yc của bài.

- Thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện nhóm nêu cách xử lí.

- Nx cách xử lí và bổ sung cho  nhóm bạn.

+ Đừng ném rác xuống hồ sẽ gây ô nhiễm môi trường.

+ Tham gia vệ sinh ngõ xóm là thể hiện tình yêu quê hương.

- Hs đọc yêu cầu bài.

- Chia sẻ trước lớp.

- NX bổ sung ý kiến cho bạn.

- HS làm thiệp , vẽ tranh (nếu còn thời gian). 
- HS chia sẻ những việc em đã và sẽ làm để thể hiện sự kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo và tình yêu quê hương. 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC :

- Bài 1: GV cho HS sử dụng thẻ để trả lời.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ QUA 10

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:

-Thực hiện các phép toán cộng, trừ ( qua 10)trong phạm vi 20

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	Bài 1: 
a)tìm trứng cho mỗi con đà điểu 
[image: image30.png]



- GV cho HS nối tiếp nêu câu trả lời.

- GV nhận xét bài làm, khen HS thực hiện tốt.

b) Số ?

Trong câu a

- Con đà điểu ghi số    có nhiều trứng nhất

- Con đà điểu ghi số       có ít trứng 
nhất

- GV gọi 1 HS trả lời

- GV nhận xét bài làm, khen HS thực hiện tốt.

  Gv chốt thực hiện phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20
	- HS trả lời.

- HS nối tiếp trả lời.

- HS nhận xét.

- HS nối tiếp trả lời

+ Con đà điều ghi số 12 có nhiều trứng nhất

+ Con đà điểu ghi số 8 có ít trứng nhất

- HS nhận xét

	
	Bài 2: 
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- GV cho HS nêu yêu cầu bài thực hiện vào vở.
- Cho HS nhận xét.

- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
  GV chốt cách nhận biết so sánh số.  
	- HS lắng nghe cách thực hiện.

- HS thực hiện làm bài.
- HS nhận xét.

- HS lắng nghe, quan sát.



	
	Bài 3: Tính nhẩm
a)9+1+3=…8+2+5 =…7+3+6= …

  9+4=…       8+7=…      7+9 =…

b)13-3-1=…15-5-2=…16-6-3=…

13 – 4 =…      15 -7=…     16 -9=…

- GV cho HS lên thực hiện.

- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức

  Gv chốt khi thực hiện phép cộng, phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20 ta thực hiện bằng cách tách
	- 2 HS  lên bảng làm bài.



	
	Bài 4: Cây ớt nhà An có 15 quả, mẹ đã hái 6 quả. Hỏi cây ớt nhà An còn lại bao nhiêu quả?
- GV gọi HS đọc đề và nêu yêu cầu bài toán.

- Gọi HS chia sẻ bài trước lớp.

- GV nhận xét, chốt kết quả:
	- HS đọc đề nêu cách làm, làm vở.

- 1 HS lên bảng chia sẻ kết quả:



	2. Vận dụng

	- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe. 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
Thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2023
TOÁN
Bài 15: KI – LÔ -GAM
Tiết 1:NẶNG HƠN, NHẸ HƠN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ 
1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS bước đầu cảm nhận, nhận biết về nặng hơn, nhẹ hơn, về biểu tượng đơn vị đo khối lượng ki- lô – gam.( kg)
- Bước đầu so sánh  nặng bằng nhau.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: SGK,vở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Các hoạt động
	Hoạt động của  thầy
	Hoạt động của  trò

	1.Khởi động

2. Khám phá

3. Hoạt động:

4. Vận dụng


	*Trò chơi: Ai cao hơn

- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi

- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB
- GV cho HS quan sát tranh  tr.57:
+ Nếu tình huống: Hai mẹ con đi chợ, người mẹ xách túi ra và túi quả. Làm thế nào để người con biết mẹ xách túi nào nặng hơn, túi nào nhẹ hơn?

- GV nói: dùng tay cảm nhận nặng hơn, nhẹ hơn.Ngoài cách này ta còn có thể dùng cân.
- Cho HS quan sát hình ảnh  trong sgk tr 57. GV hỏi:
+ Túi nào nặng hơn? Túi nào nhẹ hơn?

- GV giải thích: Khi đặt vật cần so sánh lên hai đĩa cân, nếu kim chỉ về phía bên nào thì vật đó nặng hơn hoặc cân bên nào thấp hơn vật bên đĩa cân đó nặng hơn.Ngược lại vật kia nhẹ hơn.
- Cho HS quan sát hình b và cho biết quả dưa hấu như thế nào so với hai quả bưởi?
- GV giải thích: Kim chỉ chính giữa hay hai đĩa cân ngang hàng nhau thì hai vật đó có cân nặng bằng nhau
- Nhận xét, tuyên dương.

- GV lấy ví dụ: Cô có 1 hộp phấn và 1 quyển sách. Làm thế nào để biết vật nào nặng, vật nào nhẹ?
Bài 1: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS quan sát tranh và chọn đáp án đúng.

- GV gọi HS chọn đáp án và giải thích đáp án mình chọn.
- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi theo SGK tr 58.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

Bài 3: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS làm ý a và ý b. Yêu cầu HS dựa vào kết quả ý a và ý b để tìm ra câu trả lời ý c.
- GV gọi HS chia sẻ bài làm.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- Hôm nay em học bài gì? 

- Lấy ví dụ về nặng hơn, nhẹ hơn.
- Nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát tranh.
- HS lắng nghe.

- HS trả lời: Người con trong câu chuyện có thể dùng tay xách túi rau và túi quả để nhận biết túi nào nặng hơn, nhẹ hơn.

- Quan sát và trả lời: 
Túi quả nặng hơn túi rau, túi rau nhẹ hơn túi quả.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời: Quả dưa hấu bằng hai quả bưởi.
- HS thực hành và trả lời.
- HS đọc.

- HS trả lời.
Đáp án A là đáp án đúng.
- HS thực hiện làm bài cá nhân.
- HS  chia sẻ.

- HS đọc.

- HS trả lời.
a) Con chó nặng hơn con mèo.

b) Con mèo nặng hơn con thỏ.

c) Con chó nặng nhất, con thỏ nhẹ nhất.

- HS đọc.

-  HS trả lời.
a) Quả cam nặng bằng 4 quả chanh.

b) Quả táo nặng bằng 3 quả chanh.

c) Cả táo và cam nặng bằng 7 quả chanh. Mà quả bưởi nặng bằng quả táo và quả cam.Nên quả bưởi nặng bằng 7 quả chanh.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

Phần vận dụng: Lấy ví dụ 1 kg bông và 1 kg sắt cái nào nặng hơn?
TIẾNG VIỆT
BÀI 16: TIẾT 3: VIẾT: KHI TRANG SÁCH MỞ RA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:

- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.

- Làm đúng các bài tập chính tả.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.

- HS có ý thức chăm chỉ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở ô li; bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động  của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:
	- GV kiểm tra tập vở, đồ dùng học tập của HS.

	- HS chuẩn bị sách vở và đồ dùng học tập bỏ ngay ngắn trên bàn.

	2. Khám phá Hoạt động 1: Nghe-viết chính tả

Hoạt động 2: 
Làm BT


	- GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 

- GV đọc đoạn nghe – viết (lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai.

- GV mời HS đọc lại 2 khổ thơ.

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết:

+  Bạn nhỏ thấy gì trong trang sách?
- GV hướng dẫn HS nhận biết các hiện tượng chính tả: 

+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa? 

+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai? 

+ Khi viết đoạn thơ, cần viết như thế nào? 

- GV cho HS luyện viết các từ, tiếng dễ viết sai vào bảng con.

- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), đúng trọng âm; mỗi dòng thơ đọc 2 – 3 lần. 

- GV đọc soát lỗi chính tả. 

- GV chấm một số bài của HS.

- GV nhận xét bài viết của HS. Trưng bày một số bài viết đẹp. 

- GV gọi HS đọc yêu cầu Bài tập 2 .
- GVHDHS nắm vững yêu cầu bài. 

- GV hướng dẫn HS thảo luận bài tập theo nhóm đôi. Ghi kết quả ra giấy nháp. 
- Gv lưu ý viết hoa tên riêng theo đúng quy định. 
- GV cùng HS nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu có).

- GV chốt: Khi gặp tên riêng chúng ta cần phải viết hoa.
- GV gọi HS đọc yêu cầu Bài tập 3.
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 
GV chọn bài tập a. 
- GV cho HS làm cá nhân trong vở.

- GV yêu cầu 1 - 2 HS trình bày đáp án. 

- GV  chốt đáp án đúng và nhận xét một số bài. 

	- HS nghe và quan sát đoạn viết trong SHS - hai khổ cuối bài thơ). 

- 1 - 2 HS đọc lại đoạn thơ nghe – viết. 

+ Bạn nhỏ thấy trang sách có lử mà không cháy giấy, ….

+ Viết hoa những chữ đầu dòng thơ.

+ VD: ướt, dạt dào, sóng vỗ, chân trời...
+ Khi viết đoạn thơ cần lưu ý viết lùi vào 3 ô và các dòng thơ viết thẳng nhau. Hết một khổ thơ cách một dòng mới viết khổ thứ hai.

- HS viết bảng con các từ :ướt, dạt dào, sóng vỗ, chân trời 

- HS nghe – viết bài vào vở.

- Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).

- Lần 2: HS đổi vở soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).

- HS quan sát bài viết đẹp của bạn.

- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- HS xác định yêu cầu bài: Viết tên 2 tác giả của những cuốn sách em đã đọc.
- HS thảo luận bài tập theo nhóm đôi. Ghi kết quả ra giấy nháp.
- Đại diện 1 số HS  trình bày kết quả trước lớp. 
- HS nhận xét. 

- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS: Chọn a hoặc b
a.Chọn l hoặc n thay cho ô vuông.

- HS làm việc cá nhân, viết vào vở. 

+ Dao có mài mới sắc, người có học mới nên; Hay học thì sang, hay làm thì có; Lật từng trang từng trang giấy trắng sờ mát rượi/ Thơm tho mùi giấy mới/ Nắn nót bàn tay xinh.
- Cả lớp đối chiếu kết quả theo hướng dẫn của GV. 

	3. Vận dụng – củng cố:
	- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV nhận xét câu trả lời của học sinh và chốt lại nội dung bài học: Hôm nay cô cùng các em đã tìm hiểu thêm nội dung và rèn nghe viết 2 khổ thơ của bài thơ Khi trang sách mở ra, đồng thời cùng nhau làm bài tập để phân biệt l/n, cô nhận thấy các em đã rất nghiêm túc trong giờ học và tích cực phát viểu xây dựng bài. Cô mong rằng các em sẽ phát huy hơn nữa trong những giờ học sau. 
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.

- GV dặn HS tập viết lại các từ viết sai và xem trước bài mới trang 60,61.
	- HS nêu nội dung đã học: nội dung thứ nhất: nghe viết 2 khổ thơ cuối, nội dung thứ hai: làm bài tập đến quan đến phân biệt l/n.

- HS lắng nghe.

- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………
TIẾNG VIỆT
BÀI 16: TIẾT 5: LUYỆN TẬP: TỪ NGỮ CHỈ ĐẶC ĐIỂM; 

CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM; DẤU CHẤM CÂU, DẤU CHẤM HỎI.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:

- Tìm được từ ngữ chỉ đặc điểm; Đặt được câu nêu đặc điểm của đò vật.

- Biết cách sử dụng dấu chấm và dấu chấm hỏi.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển vốn từ chỉ đặc điểm

- Rèn kĩ năng đặt câu nêu đặc điểm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động  của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:


	- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.
	- HS hát và vận động theo bài hát: Sách bút thân yêu.

	2. Luyện tập* Hoạt động 1: Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm
* Hoạt động 2: Viết câu nêu đặc điểm.


	Bài 1:

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát tranh, nêu:

+ Tên các đồ vật.

+ Các đặc điểm

- YC HS làm bài vào vở ô li.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV chữa bài, nhận xét.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC.

- Bài YC làm gì?

- Gọi HS đọc các từ ngữ cột A, cột B.

- GV tổ chức HS ghép các từ ngữ tạo thành câu nêu đặc điểm.

- YC làm vào vở.

- Nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài 3.

- HDHS chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống thích hợp.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Vận dụng – củng cố:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- 3-4 HS nêu.

+ Tên đồ vật: thước, quyển vở, bút chì, lọ mực.

+ Các hoạt động: thẳng tắp, trắng tinh, nhọn hoắt, tím ngắt.

- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS chia sẻ bài làm.

- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- 3-4 HS đọc.

- HS chia sẻ câu trả lời.

- HS làm bài.

- HS đọc.

- HS chọn dấu thích hợp vào mỗi ô trống.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

BT2: GV tổ chức cho HS thi đua giữa 2-3 đội chơi.

BT3: Làm việc theo nhóm.
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 8: TIẾT- 2: QUÝ TRỌNG ĐỒNG TIỀN
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1.Kiến thức, kĩ năng:

· GV cho HS nhận biết đồng tiền và tiền được sử dụng trong trao đổi hàng hoá.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp HS thực hành sử dụng tiền để mua hàng hoá.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với thầy.


- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Bộ thẻ Mệnh giá tiền Việt Nam.Một số đồ dùng  (hoặc bao bì thực phẩm hoặc ảnh) kèm giá hàng, các thẻ ghi tiền, có ghi mệnh giá: 1 nghìn đồng, 2 nghìn đồng, 5 nghìn đồng, 10 nghìn đồng.
2. Đối với trò: Sách giáo khoa

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động 


	- GV chiếu trên màn hình các đồng tiền Việt Nam. 
- GV mời HS quan sát các đồng tiền và giới thiệu mệnh giá, đồng thời đề nghị HS nhận xét đặc điểm khác biệt của tờ tiền đó (màu sắc, chữ số, hình ảnh được in trên tờ tiền).

- GV cho HS tham gia trò chơi “Ai nhanh ai đúng”

+ Cách chơi: GV đưa tờ tiền thật lên. HS nào nhận ra thì giơ tay, nói đúng mệnh giá đồng tiền nhanh nhất thì thắng. HS nào có số lần nói đúng mệnh giá đồng tiền nhiều nhất thì HS đó thắng cuộc.
- GV dẫn dắt, vào bài.
	- HS theo dõi, thực hiện theo HD.



	2. Khám phá chủ đề:
Hoạt động : Tìm hiểu về đồng tiền việt Nam

	-  Yêu cầu HS chọn 1 tờ tiền để quan sát. GV giao nhiệm vụ: 

- HS quan sát đồng tiền và mô tả các hình ảnh trên mặt trước và mặt sau tờ tiền đó (hình ảnh Bác Hồ, danh lam thắng cảnh,...). 

- GV quan sát hỗ trợ HS.

- Mỗi nhóm phân công HS chuẩn bị trình bày những nhận xét của nhóm mình.

Kết luận: 
- GV đề nghị HS đưa ra kết luận về những điểm giống nhau và khác nhau giữa các đồng tiền Việt Nam.

- GV chia sẻ về ý nghĩa những hình ảnh trên đồng tiền – giới thiệu về đất nước, cảnh đẹp Việt Nam, nhân vật lịch sử − lãnh tụ của nhân dân. 
	- HS thực hiện đọc nối tiếp.

- HS trình bày.

- 2-3 HS trả lời.

- HS lắng nghe.

	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề.

	- HDHS tham gia trò chơi: Đi chợ

+ Chiếu slide quầy hang cùng giá đi kèm. Mỗi HS được nhận một số lượng tiền bằng thẻ ghi tiền (Giới hạn khả năng cộng trừ lớp 2)

+ HS phân vai người bán và người mua.

+ Người bán cần giới thiệu sản phẩm, giá , và tính nhẩm số tiền phải trả

- Sau trò chơi, HS chia sẻ cảm xúc và ấn tượng về trò chơi: 

 +  Em đã mua được món đồ nào? Vì sao em chọn mua món đồ đó?
 + Em đã chi bao nhiêu tiền? Em tính tiền có nhầm lẫn gì không? Em có kiểm tra lại hàng khi mua không? Em để tiền ở đâu? Em có mang túi đi mua hàng không?
+ Nhận xét xem người bán, người mua có lịch sự không?

Kết luận: GV cùng HS đọc đoạn thơ:
“Nhờ công sức lao động

Mới làm ra đồng tiền

Em giữ gìn, quý trọng

Học tiêu tiền thông minh!”
	- HS lắng nghe và tham gia trò chơi

- HS phân vai.

- HS chat số tiền cần trả.

- HS trả lời.

- 2-3 HS trả lời.

- HS đọc nối tiếp.



	4. Cam kết, hành động.
	-  Hôm nay em học bài gì?

- Về nhà em hãy cùng bố mẹ, người thân quan sát, nhận xét, tìm hiểu thêm các tờ tiền Việt Nam khác.

- Về nhà em hãy xung phong đi chợ cùng người thân, xin phép được tự chọn một món đồ và tự tay trả tiền cho người bán hàng, kiểm tra món đồ sau khi mua.
	- HS trả lời.

- HS thực hiện nhớ việc.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
TỪ NGỮ CHỈ ĐẶC ĐIỂM; CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM. 

DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Miêu tả hình dáng bên ngoài của một số vật dụng.

+ Sử dụng dấu câu 

2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất:

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	Bài1: [image: image32.png]1. N&i d& dung hoc tép & cét A véi tir ngit chi déc
phu hep.

but chi nho xinh nhw vién keo
thude ke nhon hodt
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quyén v

hinh ch nhat, nhu trang vé mau xanh.





 -Gv gọi 2 HS trả lời
-GV gọi HS nhận xét

-GV nhận xét, chốt đáp án

	- HS trả lời

- HS chữa bài vào vở.

	
	Bài 2: Gạch dưới từ ngữ chỉ đặc biệt phù hợp để hoàn thành câu.
a. Cây bút chì ( hình chữ nhật, thon dài) như chiếc đũa.
b. Cái bàn học bằng gỗ rất ( chắc chắn, trắng tinh).
c. Cục tấy ( to bự, xinh xắn) như một viên kẹo gôm màu hồng nhạt.
d. Trên bảng con có những dòng kẻ ( thẳng tắp, cong queo).
e. Trang vở ( trắng tinh, trắng bệch), thơm mùi giấy mới.
- GV cho HS nối tiếp trả lời

- GV nhận xét, chốt đáp án
	- Hs nối tiếp trả lời.
a. Cây bút chì ( hình chữ nhật, thon dài) như chiếc đũa.
b. Cái bàn học bằng gỗ rất ( chắc chắn, trắng tinh).
c. Cục tấy ( to bự, xinh xắn) như một viên kẹo gôm màu hồng nhạt.
d. Trên bảng con có những dòng kẻ ( thẳng tắp, cong queo).
e. Trang vở ( trắng tinh, trắng bệch), thơm mùi giấy mới.


	
	Bài 3: Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống 
Trăng ơi… từ đâu đến 
Hay từ cánh rừng xa

Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà

Trăng ơi … từ đâu đến

Hay từ một sân chơi

Trăng bay như quả bóng

Bạn nào đá lên trời
- GV gọi 2 HS trả lời

- GV gọi HS nhận xét

- GV nhận xét, chốt đáp án 
	- HS trả lời
Trăng ơi… từ đâu đến 

Hay từ cánh rừng xa

Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà

Trăng ơi … từ đâu đến

Hay từ một sân chơi

Trăng bay như quả bóng
Bạn nào đá lên trời 

	2. Vận dụng
	- GV nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe, ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
Thứ sáu ngày 27 tháng 10 năm 2023
TOÁN
BÀI 15:TIẾT 2: KI – LÔ – GAM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ 
1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS nhận biết được  đơn vị đo khối lượng ki – lô – gam, cách đọc, viết các đơn vị đo đó.

- Biết so sánh số đo ki – lô – gam để nhận biết được vật nặng hơn, nhẹ hơn.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

          Cân đĩa, quả cân 1kg.

          Một số đồ vật, vật thật dung để cân, so sánh nặng hơn, nhẹ hơn.

- HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Các hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động

2.Khám phá:

3. Hoạt động

3. Vận dụng


	- Trò chơi: “Hái hoa học trò”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi.

- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
+ Quan sát cân thăng bằng và hỏi:

- Con Sóc và 1 quả bưởi có cân nặng như thế nào?

+ Cho HS quan sát quả cân 1kg.

- GV giới thiệu đây là quả cân nặng 1kg.

- Cho HS quan sát tranh sgk/tr.59.

- 1 ki – lô – gam được viết tắt kg.

- Nhận xét, tuyên dương.

- GV lấy ví dụ: Quả bí cân nặng 1kg, gói đường cân nặng 1kg (khi cân thăng bằng).
Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Cho HS quan sát tranh sgk/tr.60.

- HS trả lời câu nào đúng, câu nào sai.

+ Vì sao câu d sai?

+ Vì sao câu e đúng?

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn mẫu: 

Quả bí nặng 2 ki – lô – gam. 

- YC HS làm bài.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HS quan sát tranh và trả lời câu a.

+ Hãy tìm số cân nặng của mỗi hộp?

+ Câu b: yêu cầu HS so sánh số cân nặng mỗi hộp và tìm ra hộp nặng nhất và hộp nhẹ nhất.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- Hôm nay em học bài gì? 

- GV hỏi 1 kg bông và 1 kg sắt cái nào nặng hơn?

- Nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát tranh.
+ Con Sóc cân nặng bằng 1 quả bưởi.

- HS nhắc lại cá nhân, đồng thanh.

- HS quan sát.

- HS lắng nghe.

- Hộp sữa cân nặng 1kg, túi gạo cân nặng 2kg (khi cân thăng bằng). 

- HS lấy ví dụ và chia sẻ.

-  HS đọc.

-  HS trả lời.

- HS quan sát.

- Câu a, b, c, e là đúng. Câu d sai.

+ Vì quả bóng nhẹ hơn 1 kg, 1kg nặng bằng quả bưởi. vậy quả bóng nhẹ hơn quả bưởi. Nên quả bóng nặng bằng quả bưởi là sai.

+ Vì nải chuối nặng hơn 1kg, 1kg nặng bằng quả bưởi. Vậy nải chuối nặng hơn quả bưởi. 

- HS đọc.

-  HS trả lời.

- HS nêu miệng nối tiếp.

- HS đọc.

-  HS trả lời.

- HS quan sát tranh.

- Hộp A cân nặng 3 kg, hộp B cân nặng 4kg, hộp C cân nặng 5kg.

- HS quan sát, tìm.

+ Hộp nặng nhất là hộp C, hộp nhẹ nhất là hộp A.

- HS trả lời.
- 2 loại bằng nhau vì đều bằng 1kg.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………

TIẾNG VIỆT
BÀI 16: TIẾT 5: LUYỆN TẬP: VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ 

ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:

- Biết viết đoạn văn tả đồ dùng học tập.

- Bước đầu biết cách ghi phiếu đọc sách với những thông tin cơ bản nhất, nói được những điều em thích nhất trong cuốn sách em đã đọc.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển kĩ năng viết đoạn văn.

- Biết bày tỏ cảm xúc, tình cảm khi viết đoạn văn tả đồ dùng học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở ô li.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:


	- Em hãy kể tên những đồ vật dùng để vẽ?

- Em thích đồ vật dùng để vẽ nào nhất? Vì sao?

- GV nhận xét.


	- Giấy, bút chì, màu,….

- Em thích cây bút chì nhất vì vẽ rất êm và có cục gôm dễ thương phía trên đầu cây bút.



	2.Khám phá

* Hoạt động 1: Kể tên các đồ dùng học tập của em

* Hoạt động 2: Viết 3-4 câu tả một đồ dùng học tập.

	Bài 1:

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV cho HS hoạt động nhóm (nhóm 2)

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV gọi HS kể tên các đồ dùng học tập của mình.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- GV gọi HS đọc YC bài và các gợi ý.

- GV và HS hỏi đáp theo từng câu hỏi gợi ý:

(1) Em chọn tả đồ dùng học tập nào?

(2) Đồ dùng đó có hình dạng, màu sắc ra sao?

(3) Nó giúp ích gì cho em trong học tập.

(4) Em có nhận xét hay suy nghĩ gì về đồ dùng đó? 

- YC HS hoạt động cặp đôi, cùng nói về đồ dùng học tập theo câu hỏi gợi ý trong SGK.

- GV có thể đưa ra đoạn văn mẫu, đọc cho HS nghe.

- YC HS thực hành viết vào vở.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.

 Vận dụng – củng cố:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS hoạt động nhóm 2: Trao đổi với bạn đồ dùng học tập mình có.

- 2-3 HS lên chia sẻ.

- 2-3 cặp thực hiện.

- 1-2 HS đọc.

- HS trả lời.

+ Bút chì, thước kẻ,…

+ Hình chữ nhật, hình trụ thon dài, màu trắng, màu vàng,…

+ Thước kẻ - giúp em viết thẳng hàng.

Bút chì – giúp em vẽ những thứ mình thích…

+ Em thích đồ dùng đó/ Em thấy nó thật dễ thương/ Em thấy nó thật có ích…

- HS hoạt động nhóm 2, nói cho nhau nghe.

- HS lắng nghe, hình dung cách viết.

- HS làm bài.

- HS chia sẻ bài.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

HĐ1: Kể tên các đồ dùng học tập của em
- GV cho HS hiểu thế nào là đồ dùng học tập? (Đồ dùng học tập là những đồ dùng, dụng cụ dùng để dành riêng cho việc học.) – HS kể tên theo nhóm.
- GV chốt lại: Có rất nhiều đồ dùng học tập. Mỗi đồ dùng học tập này đều có một hình dáng, kích thước và lợi ích khác nhau.
- Em cần lưu ý điều gì khi sử dụng các đồ dùng học tập như kéo, thước kẻ? (Khi sử dụng kéo và thước kẻ, em cần sử dụng chúng cẩn thận, khi sử dụng xong cần cất ngay vào hộp bút và không được lấy ra để làm đồ chơi) 
- Vì sao không được lấy kéo, thước kẻ để làm đồ chơi? (Vì chúng rất nguy hiểm nếu chúng ta sử dụng không cẩn thận)

- Em cần sử dụng các đồ dùng học tập như thế nào? (Sử dụng xong nên cất vào hộp bút, ngăn bàn. Đậy nắp sau khi sử dụng. Không bẻ thước, không vẽ bậy lên giấy màu,…)

- GV chốt: Chúng ta cần sử dụng đồ dùng học tập đúng cách để tránh gây nguy hiểm cho chính mình và người khác. Sau khi sử dụng xong, chúng ta nên cất chúng gọn gàng để dễ tìm, dễ lấy khi cần sử dụng.
TIẾNG VIỆT
BÀI 16: TIẾT 6: ĐỌC MỞ RỘNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, Kĩ năng:

- Đọc đúng phiếu đọc sách, hiểu nội dung của phiếu đọc sách.

- Viết được thông tin về cuốn sach mà em đã đọc vào phiếu đọc sách.
- Rèn cho HS khả năng tự học.

- Rèn cho HS sự tự tin, năng động, tích cực khi làm việc nhóm cùng các bạn trong lớp.

2. Năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tự giác, tự tìm tòi để thực hiên tốt mọi nhiệm vụ học tập.

- Rèn cho HS tính cẩn thận, yêu thích môn học và khả năng khám phá những điều mới.

II. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Laptop; máy chiếu; clip, slide tranh minh họa. Phiếu hoặc sách, truyện phục vụ cho đọc mở rộng.

- HS: Sách, truyện phục vụ cho đọc mở rộng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:


	- Giới thiệu bài: Ở tiết học trước, cô trò mình đã cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ với nhau rất nhiều bài đọc hay về nhiều chủ đề. Ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ được tìm hiểu về nội dung của phiếu đọc sách sau đó mình cùng điền thông tin vào Phiếu theo mẫu. Chúng ta cùng bắt đầu bài học hôm nay thôi nào!
- GV chiếu tên bài.
	- HS lắng nghe.

- HS nhắc lại tên bài học

	2. Khám phá:

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung Phiếu đọc sách.

	Bài 1:

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu.
- Gọi 3 – 5 HS đọc Phiếu đọc sách

- GV hỏi:

+ Em thấy những thông tin gì trong phiếu đọc sách của bạn Nam?

+ Bạn Nam đọc sách gì?

+ Tên tác giả của cuốn sách là gì?

+ Điều gì làm bạn Nam thích nhất trong cuốn sách?

+ Theo em, phiếu đọc sách dùng để làm gì?

- GV mời HS nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt lại.
	- Cho biết phiếu đọc sách dưới đây của bạn Nam có những nội dung gì?
- HS đọc.

- Tên sách, tên tác giả, Ngày đọc, Điều em thích nhất.

- Cái Tết của mèo con.

- Nguyễn Đình Thi.

- Mèo con rất dũng cảm.

- Phiếu đọc sách dùng để ghi lại tên sách, tên tác giả, ngày đọc, điều em thích nhất của một cuốn sách.

+ Giúp em nhớ được tên sách, tên tác giả của những cuốn sách em đã đọc.

- HS nhận xét.



	3.Luyện tập

Hoạt động 2: Thực hành viết Phiếu đọc sách.


	Bài 2:

 - Gọi HS đọc yêu.
- GV chiếu Phiếu đọc sách trên sile.

            PHIẾU ĐỌC SÁCH

Ngày: …………………

Tên sách: …………….

Tên tác giả: …………….

Điều em thích nhất: ………

- GV cho HS lấy sách, truyện đã chuẩn bị để lên bàn

- Mời HS làm bài tập vào vở.

- Gọi 5 – 7 HS lên chia sẻ Phiếu đọc sách của mình.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, thực hành chia sẻ với bạn trong thời gian 3 phút.

- GV mời các nhóm lên chia sẻ.

- GV mời HS nhận xét.

- GV nhận xét và động viên những HS chua tự tin khi chia sẻ.

 Vận dụng – củng cố:

- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung các em được học trong bài hôm nay.

- Buổi học ngày hôm nay, em thích hoạt động nào nhất? vì sao?

- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học. 

- GV chia sẻ với HS thêm một số bài đọc hay.

- GV cho HS tìm điều em thích trong các bài GV chia sẻ.

- GV hỏi: Vì sao em thích điều đó?
	- HS đọc.

- Ghi chép các thông tin về cuốn sách mà em đã đọc vào phiếu đọc sách theo mẫu ( làm vào vở)
- HS quan sát.

- HS làm bài.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS thực hiện.

- HS làm bài.

- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.

- Nói về điều em thích nhất trong cuốn sách em đã đọc.

- HS thảo luận.

- HS chia sẻ.

- HS trả lời.

- HS nêu ý kiến về bài học (Em thích hoạt động nào? Em không thích hoạt động nào? Vì sao?).

- HS trả lời. 

- HS trả lời.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

Khuyến khích HS chia sẻ điều hay trong sách em đã đọc với người thân.
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ MỘT ĐỒ VẬT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Củng cố kĩ năng phân biệt l/n khi viết chính tả.

+ Viết câu miêu tả đồ vật

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	Bài 1: Chọn l hoặc n điền vào chỗ trống
Con trâu đen … ông mượt

Cái sừng … ó vênh vênh

…ó cao … ớn … ênh khênh

Chân đi như đạp đất.

Trâu ơi ăn cỏ mật

Hay …à ăn cỏ gà

Đừng ăn …úa đồng ta

…úa của mẹ của cha

Phải cấy cày vất vả.

- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.

- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 

    quy tắc viết l/n.
	- Đọc bài viết vở

-Hs nối tiếp trình bày kết quả:

Con trâu đen lông mượt
Cái sừng nó vênh vênh
Nó cao lớn lênh khênh
Chân đi như đạp đất.

Trâu ơi ăn cỏ mật

Hay là ăn cỏ gà
Đừng ăn lúa đồng ta
Lúa của mẹ của cha
Phải cấy cày vất vả.

- HS đọc lại bài vừa hoàn thành   


	
	Bài 2: Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống
a) ( nắn/nắng): … nót      uốn ….

… như nung

b) ( tần/ tầng): nhà cao …

…ngần              … lớp

 GV nêu nội quy tắc viết phân  biệt tần/tầng; nắn/nắng
	- Hs nêu
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.

- 4,5HS chia sẻ.

a) nắn nót ; uốn nắn;  nắng như nhung
b) nhà cao tầng; tần ngần; tầng lớp 
- HS chữa bài vào vở.



	
	Bài 3: Điền ăn, ăng, ân hoặc âng vào chỗ trống
Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn n…, tr… cơn mưa

Con sông chảy có r… dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với ch… trời đã xa

 GV nêu nội quy tắc viết phân  biệt ăn, ăng, ân, âng
	Nối tiếp nêu nhận xét của mình và giải thích vì sao?

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa


	
	Bài 4: Viết 3-4 câu giới thiệu chiếc cặp sách của em
Gợi ý:

- Chiếc cặp của em có đặc điểm gì về hình dạng, màu sắc,…?

( hình chữ nhật vuông vức, màu xanh ( hồng, đỏ,..), có in hình chú ếch đáng yêu,…)

- Chiếc cặp sách đó giúp ích gì cho em trong học tập? ( giúp em mang sách vở và đồ dùng học tập đến lớp; giữ gìn, bảo quản sách vở, đồ dùng,…)

- Em có tình cảm như thế nào đối với chiếc cặp của mình? ( rất thích nó, yêu mến như người bạn thân, giữ gìn nó cẩn thận,…) 

 GV khen động viên các bạn đã biết cách sử dụng từ ngữ miêu tả và quan sát đồ vật rất tỉ mỉ. Liên hệ giáo dục tính cẩn thận, giữ gìn đồ vật
	đọc đoạn viết của mình:

Ví dụ:

Chiếc cặp của em hình chữ nhật, màu xanh dương, in hình siêu nhân thật ngộ nghĩnh. Mỗi ngày cặp giúp em mang và bảo quản sách vở cùng đồ dùng học tập khi đến lớp. Em sẽ giữ gìn chiếc cặp thật cẩn thận. 

	2.Vận dụng
	- Nói về các đồ dùng học tập khác của em ( bút, vở, …) 

- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS thực hiện, nối tiếp chia sẻ



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ VỀ CÁC BÀI TOÁN CÓ ĐƠN VỊ KI-LÔ-GAM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp HS củng cố:
+Biểu tượng đơn vị đo khối lượng ki – lô – gam. ( kg)

+Đọc, viết tắt kí hiệu ki-lô-gam.

+ Thực hiện phép tính cộng, trừ với số đo ki-lô-gam.

+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến nặng hơn, nhẹ hơn, liên quan đến đơn vị đo khối lượng ki-lô-gam.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	Bài 1: Số?
 a) 

Số hạng

7

8

5

6

9

3

Số hạng

6

9

8

9

2

8

Tổng

b) 

Số bị trừ

13

14

12

17

15

14

Số trừ

8

5

3

9

7

8

Hiệu

- GV cho HS nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen HS thực hiện tốt.
 Gv chốt các thành phần của phép cộng, phép trừ
	- HS nối tiếp trả lời.

- HS nhận xét chữa bài.



	
	Bài 2: 
[image: image33.png]



- GV cho HS trả lời nối tiếp
- Cho HS nhận xét
- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách đọc, viết đơn vị ki – lô - gam
	- HS nối tiếp trả lời

+ 15kg nối với toa 4

+ 8kg nối với toa 1

+ 10kg nối với toa 3

- HS nhận xét

- HS lắng nghe, quan sát

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe, quan sát.



	
	Bài 3: 
[image: image34.png]0)(83?

- Qua dura hdu cén ndng D kg.

- Thing hang can ndng D k.

b) Viét "nding hon" hogc "nhe hon” vo ché chdm cho thich hop.

Qud dua hdu . thiing hang.





a)

+ Quả dưa hấu cân nặng  ...   kg

+ Thùng hàng cân nặng  ...  kg

b) 

+ Quả dưa hấu ... thùng hàng
- GV cho HS nối tiếp trả lời

- Gọi HS nhận xét

- Gv nhận xét, chốt đáp án

   Gv chốt cách thực hiện phép cộng với số đo ki – lô – gam.
	- HS nối tiếp trả lời

a)

+ Quả dưa hấu cân nặng 3  kg

+ Thùng hàng cân nặng  7  kg

b) 

+ Quả dưa hấu nhẹ hơn thùng hàng
- HS nhận xét

- HS lắng nghe.


	
	Bài 4: Số 
- GV gọi 1 hs nêu.

[image: image35.png]



GV hướng dẫn cách làm

- GV cho HS thực hiện vào vở

- GV gọi HS nối tiếp trả lời

 - GV nhận xét, chốt kết quả:
	- HS lằng nghe

- HS làm bài và nối tiếp trả lời



	2. Vận dụng

	- Túi gạo nặng 2kg, túi ngô nặng 1kg. Túi khoai có cân nặng bằng tổng cân nặng của túi gạo và túi ngô. Hỏi túi khoai nặng bao nhiêu ki – lô – gam? 

- GV cho HS nêu cách làm, thực hiện vào vở và nêu đáp án
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.

- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu cách làm

- HS làm vào vở và nêu đáp án

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

SINH HOẠT LỚP
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 8: TIẾT- 3: QÚY TRỌNG ĐỒNG TIỀN

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Sơ kết tuần:

- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.

- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.

2. Hoạt động trải nghiệm: 

- Giúp HS thêm trân trọng đồng tiền khi sử dụng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với thầy


- Tivi chiếu bài.
2. Đối với trò

- SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 

	a. Sơ kết tuần 8:

- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 8.

- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.

* Ưu điểm: 

* Tồn tại

b. Phương hướng tuần 9:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.

- Tích cực học tập để nâng cao chất l​ượng. 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh tr​​ường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
	- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.
- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 9.


	2. Hoạt động trải nghiệm.

	a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước.
- GV mời HS lần lượt kể cho các bạn nghe về trải nghiệm của mình.

Kết luận: Cảm xúc tự hào khi sử dụng đồng tiền đúng cách, đồng thời thấy quý hơn công sức lao động của bố mẹ.
b. Hoạt động nhóm.

-  HD HS về cách giữ gìn đồng tiền sao cho tiền không bị hỏng, không bị mất, không để kẻ xấu nảy lòng tham muốn lấy tiền của chúng ta. Câu hỏi thảo luận:
+ Vì sao cần giữ gìn đồng tiền?

+ Em lựa chọn cách giữ tiền như thế nào? Vì sao?

- Thực hành gấp ví tiền từ tờ bìa.

- Khen ngợi, đánh giá.
	· HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.

· HS thực hiện.

- HSTL.

	3. Cam kết hành động.
	Em hãy nhờ bố mẹ sắm con lợn đất (heo đất) để bỏ tiền lẻ, hưởng ứng phong trào “Tiết kiệm tiền, làm việc tốt”.  
	- HS vận dụng kiến thức trải nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………
TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT
ÔN GIẬM CHÂN TẠI CHỖ, ĐỨNG LẠI (TIẾP)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ

1.Kiến thức, kĩ năng:

- Thực hiện được động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

 - Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
- Hình thành thói quen tập luyện TDTT.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Tranh ảnh, trang phục thể dục, còi…
2. HS: Trang phục thể dục.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Mở đầu

2. Phần cơ bản:

- Giậm chân tại chỗ.

- Đứng lại.

3. Kết thúc:


	*Khởi động:
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

- GV HD HS khởi động.
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- Cho HS quan sát tranh và nhắc lại cách thể hiện.

- GV cho HS q/s video mẫu động tác (q/s GV làm mẫu)
- Cho 1 HS lên thực hiện động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại.

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương.

- GV hô - HS tập theo GV. 
- Tổ chức HS tập luyện theo tổ.

- GV quan sát, sửa sai cho HS.
- Nhận xét.

* Hồi tĩnh- thả lỏng

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Dặn dò:

- Nhắc HS ôn lại bài và chơi trò chơi vận động. 
	///- HS lắng nghe.

- HS khởi động theo GV.
- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

    

- HS quan sát và thực hiện.

- ĐH tập luyện theo tổ.
                         
             
          GV          
- HS thực hiện thả lỏng.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
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Chiều nào ở trường về, cặp sách cũng phụng phịu, buồn bực vì anh Bo cứ nhét đầy sách vở, cả cái áo đồng phục to bự vào khiến nó muốn nứt căng cả bụng ra.
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